
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

01
Cơ sở Chả cá 

Phượng Tèo

36 Trần Độc,P.Trần

Phú,TP.Quy Nhơn
B 2.2.6.TS

Chế biến thực phẩm từ hài sản (chả

cá)
Tỉnh B2 18/9/2019 x

02

Công ty 

TNHH Hàu 

Thị Nại

141 Đống Đa – P.Thị

Nại – TP.Quy Nhơn
B 2.2.6.TS

Mua bán, chế biến hàu và các loại 

thủy sản khác.
Tỉnh B2 24/9/2019 x

03

Công ty 

TNHH 1 TV 

SX&TM Đức 

Viên

Số 82-Quang Trung –

P.Bình Định- An

Nhơn

B 2.2.5.TS Chế biến nước mắm Tỉnh A2 20/02/2020 x

04
DNTN Hoa 

Biển

Thôn Hòa Hội, Cát

Hanh, Phù Cát
B 2.2

Chế biến, bảo quản thủy sản và các

sản phẩm từ thủy sản 
Tỉnh A2 6/6/2019 x HACCP

05

Công ty 

TNHH Phước 

An

Thôn Ngọc Thạch-

Phước An- Tuy Phước
B 2.2.3 TV

Sản xuất sa tế, tương ớt, chao, nước 

tương, muối ớt chanh, dầu ăn
Tỉnh A2 18/1/2018 x HACCP

06

Công ty 

TNHH Tân 

Xuân Lộc

Khối 8 – TT.Tam

Quan – Hoài Nhơn
A 1.6 Sản xuất nước đá phục vụ thủy sản Tỉnh B2 19/2/2020 x

07
Cơ sở chả cá 

Thanh Vân 2

Lô E(44+45+ 46+47) 

phía Đông đường 

Điện Biên Phủ – 

Phường Nhơn Bình – 

Thành phố Quy Nhơn 

– Tỉnh Bình Định

B 2.2

Sản xuất  và kinh doanh thủy sản; 

thực phẩm bao gói sẵn các loại; nước 

lèo và tương ớt; Sản xuất chả ram tôm 

đất                   

Tỉnh A1 14/11/2019 x

Biểu số 9

Phương 

thức 

thanh, 

kiểm 

tra 

(KH/Đ

X/LN)

Số 

mẫu 

vi 

phạm

Chỉ 

tiêu vi 

phạm

Ngày 

thanh, kiểm 

tra 

(dd/mm/yy 

)

Hành 

vi vi 

phạm 

(nếu 

có)

Số tiền 

phạt vi 

phạm 

(triệu 

đồng)

Tổn

g số 

mẫu 

lấy

Kết quả thanh, kiểm tra xử phạt hành chính 

Đơn vị gửi báo cáo: Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Bình Định

Đã 

được 

cấp 

Giấy 

chứng 

nhận 

ATTP 

đến 

thời 

điểm 

báo 

cáo

Tên loại 

Giấy 

chứng 

nhận 

ISO/ 

HACCP/ 

VietGAP

… đã 

được cấp 

còn hiệu 

lực

Kết 

quả 

Ngày thẩm 

định xếp 

loại A/B/C 

(dd/mm/yy )

Xử lý 

vi 

phạm 

(nếu 

có)

STT

Mã 

số 

(nếu 

có)

Đơn vị nhận báo cáo: Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

CẬP NHẬT THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH NÔNG LÂM THỦY SẢN

Tên cơ sở sản 

xuất kinh 

doanh

Cấp 

thống 

kê, 

thẩm 

định, 

phân 

loại 

(tỉnh/

huyện/

xã)

Kết quả thẩm định, xếp 

loại gần nhất đến thời điểm 

báo cáo

Địa chỉ; Điện thoại/ 

Fax/ Email

Loại hình 

cơ sở sản 

xuất, kinh 

doanh

Tên sản phẩm cụ thể

TRÊN ĐỊA BÀN QUẢN LÝ LŨY KẾ ĐẾN THÁNG 7 NĂM 2022 (trừ các cơ sở phải ký cam kết theo Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT)



Phương 

thức 

thanh, 

kiểm 

tra 

(KH/Đ

X/LN)

Số 

mẫu 

vi 

phạm

Chỉ 

tiêu vi 

phạm

Ngày 

thanh, kiểm 

tra 

(dd/mm/yy 

)

Hành 

vi vi 

phạm 

(nếu 

có)

Số tiền 

phạt vi 

phạm 

(triệu 

đồng)

Tổn

g số 

mẫu 

lấy

Kết quả thanh, kiểm tra xử phạt hành chính 
Đã 

được 

cấp 

Giấy 

chứng 

nhận 

ATTP 

đến 

thời 

điểm 

báo 

cáo

Tên loại 

Giấy 

chứng 

nhận 

ISO/ 

HACCP/ 

VietGAP

… đã 

được cấp 

còn hiệu 

lực

Kết 

quả 

Ngày thẩm 

định xếp 

loại A/B/C 

(dd/mm/yy )

Xử lý 

vi 

phạm 

(nếu 

có)

STT

Mã 

số 

(nếu 

có)

Tên cơ sở sản 

xuất kinh 

doanh

Cấp 

thống 

kê, 

thẩm 

định, 

phân 

loại 

(tỉnh/

huyện/

xã)

Kết quả thẩm định, xếp 

loại gần nhất đến thời điểm 

báo cáo

Địa chỉ; Điện thoại/ 

Fax/ Email

Loại hình 

cơ sở sản 

xuất, kinh 

doanh

Tên sản phẩm cụ thể

08
Cơ sở Nguyễn 

Thị Thảo

33 Lý Văn Bưu – 

Phường Đống Đa – 

Thành phố Quy Nhơn

B 2.2.2 TV Sản xuất cơm cháy Tỉnh B2 17/08/2019 x

09

Nhà máy sản 

xuất nước đá 

Quy Nhơn – 

Chi nhánh 

Công ty 

TNHH Nhật 

Minh

26 Hàm Tử - P.Hải 

Cảng – Tp.Quy Nhơn 
A 1.6

Sản xuất nước đá phục vụ sản xuất và 

bảo quản nông, thủy sản thực phẩm
Tỉnh B2 06/06/2019 x

10

Công ty 

TNHH Đầu tư 

thương mại 

thủy sản SB

26 Hàm tử - P.Hải 

Cảng – Tp.Quy Nhơn
B 2.3

Kho bảo quản và cấp đông hàng thủy 

sản
Tỉnh B2 06/06/2019 x

11

Xưởng sản 

xuất đá lạnh – 

Công ty 

TNHH tổng 

hợp Tiến 

Vương

Thôn Thiện Chánh 1 – 

Xã Tam Quan Bắc – 

Huyện Hoài Nhơn

A 1.6
Sản xuất nước đá dùng để bảo quản 

nguyên liệu và sản phẩm thủy sản
Tỉnh B2 16/05/2019 x

12

Cơ sở Nguyễn 

Thị Ngọc 

Thanh

24A Ngô Quyền – 

Phường Trần Hưng 

Đạo – Thành phố Quy 

Nhơn

B 2.2
Mua bán và đóng gói hàng hải sản 

khô.
Tỉnh B2 19/02/2020 x

13
Cơ sở Phan 

Mạnh

Thôn Cửu Lợi Đông – 

Xã Tam Quan Nam – 

Huyện Hoài Nhơn

A 1.6 Sản xuất đá lạnh phục vụ nghề biển. Tỉnh B2 15/05/2019 x



Phương 

thức 

thanh, 

kiểm 

tra 

(KH/Đ

X/LN)

Số 

mẫu 

vi 

phạm

Chỉ 

tiêu vi 

phạm

Ngày 

thanh, kiểm 

tra 

(dd/mm/yy 

)

Hành 

vi vi 

phạm 

(nếu 

có)

Số tiền 

phạt vi 

phạm 

(triệu 

đồng)

Tổn

g số 

mẫu 

lấy

Kết quả thanh, kiểm tra xử phạt hành chính 
Đã 

được 

cấp 

Giấy 

chứng 

nhận 

ATTP 

đến 

thời 

điểm 

báo 

cáo

Tên loại 

Giấy 

chứng 

nhận 

ISO/ 

HACCP/ 

VietGAP

… đã 

được cấp 

còn hiệu 

lực

Kết 

quả 

Ngày thẩm 

định xếp 

loại A/B/C 

(dd/mm/yy )

Xử lý 

vi 

phạm 

(nếu 

có)

STT

Mã 

số 

(nếu 

có)

Tên cơ sở sản 

xuất kinh 

doanh

Cấp 

thống 

kê, 

thẩm 

định, 

phân 

loại 

(tỉnh/

huyện/

xã)

Kết quả thẩm định, xếp 

loại gần nhất đến thời điểm 

báo cáo

Địa chỉ; Điện thoại/ 

Fax/ Email

Loại hình 

cơ sở sản 

xuất, kinh 

doanh

Tên sản phẩm cụ thể

14
Cơ sở Võ Văn 

Dũng

Thôn Thạnh Đông 

Xuân – Xã Hoài 

Hương – Huyện Hoài 

Nhơn – Tỉnh Bình 

Định

B 2.5 Mua bán hải sản; Mua bán vi cước cá. Tỉnh B2 15/05/2019 x

15
Cơ sở Chín 

Mua

128 Phạm Hồng Thái 

– P.Thị Nại – Tp.Quy 

Nhơn

B 2.5 Mua bán thủy, hải sản Tỉnh B2 06/06/2019 x

16
Cơ sở Huỳnh 

Thị Củng

Thôn Cửu Lợi Bắc – 

X.Tam Quan Nam – 

H.Hoài Nhơn

B 2.2
Mua bán và đóng gói hải sản tươi khô 

các loại
Tỉnh B2 05/06/2019 x

17
Cơ sở Nguyễn 

Văn Nay

Thôn Thiện Chánh 1 – 

X.Tam Quan Bắc – 

H.Hoài Nhơn

A 1.6
Sản xuất nước đá dùng để bảo quản 

sản phẩm nông nghiệp
Tỉnh B2 05/06/2019 x

18
Cơ sở Nguyễn 

Hữu Oanh

Thôn Tân Thịnh – 

X.Ân Tường Tây – H. 

Hoài Ân

B 2.2.2 TV Sản xuất, kinh doanh chè Gò Loi Tỉnh B2 23/07/2019 x

19
Cơ sở Quang 

Vân

Số 10 Thái Văn Lung - 

P.Quang Trung - 

Tp.Quy Nhơn

B 2.2.6.TS Sản xuất chả cá Tỉnh B2 17/09/2019 x

20
Cơ sở Nguyễn 

Hữu Thảo

Thôn Thiện Chánh – 

Xã Tam Quan Bắc – 

Huyện Hoài Nhơn

B 2.5 Mua bán thủy, hải sản Tỉnh B2 23/07/2019 x

21

Cơ sở chế biến 

thực phẩm 

Đông Hải

379 Đống Đa – 

Phường Thị Nại – 

Thành phố Quy Nhơn

B 2.2.3.TS
Mua bán, sản xuất mực tẩm gia vị và 

hải sản khô.
Tỉnh B2 25/07/2019 x

22
Cơ sở Trần 

Thế Tạo

Thôn Vinh Quang – 

Xã Phước Sơn – 

Huyện Tuy Phước

A 1.6 Sản xuất đá lạnh phục vụ thủy sản. Tỉnh B2 27/09/2019 x

23
Cơ sở Nguyễn 

Thanh Trí

Thôn Kỳ Sơn – Xã 

Phước Sơn – Huyện 

Tuy Phước

A 1.6
Sản xuất đá lạnh để bảo quản nông 

sản thực phẩm ướp tôm, cá.
Tỉnh B2 27/09/2019 x



Phương 

thức 

thanh, 

kiểm 

tra 

(KH/Đ

X/LN)

Số 

mẫu 

vi 

phạm

Chỉ 

tiêu vi 

phạm

Ngày 

thanh, kiểm 

tra 

(dd/mm/yy 

)

Hành 

vi vi 

phạm 

(nếu 

có)

Số tiền 

phạt vi 

phạm 

(triệu 

đồng)

Tổn

g số 

mẫu 

lấy

Kết quả thanh, kiểm tra xử phạt hành chính 
Đã 

được 

cấp 

Giấy 

chứng 

nhận 

ATTP 

đến 

thời 

điểm 

báo 

cáo

Tên loại 

Giấy 

chứng 

nhận 

ISO/ 

HACCP/ 

VietGAP

… đã 

được cấp 

còn hiệu 

lực

Kết 

quả 

Ngày thẩm 

định xếp 

loại A/B/C 

(dd/mm/yy )

Xử lý 

vi 

phạm 

(nếu 

có)

STT

Mã 

số 

(nếu 

có)

Tên cơ sở sản 

xuất kinh 

doanh

Cấp 

thống 

kê, 

thẩm 

định, 

phân 

loại 

(tỉnh/

huyện/

xã)

Kết quả thẩm định, xếp 

loại gần nhất đến thời điểm 

báo cáo

Địa chỉ; Điện thoại/ 

Fax/ Email

Loại hình 

cơ sở sản 

xuất, kinh 

doanh

Tên sản phẩm cụ thể

24

Cơ sở Nguyễn 

thị Mai Hương 

(Bà Bông)

401 Lê Duẩn – 

Phường  Đập Đá – Thị 

xã An nhơn

B 2.2.4. ĐV Sản xuất, kinh doanh nem chả thịt Tỉnh B2 20/08/2019 x

25
Cơ sở Thùy 

Trâm

Tổ 11B – Khu vực 5 – 

Phường Trần Quang 

Diệu –  Thành phố 

Quy Nhơn

B 2.2.3 ĐV Mua bán và sản xuất chả ram Tỉnh B2 06/11/2019 x

26
Cơ sở Nguyễn 

Văn Xin

Khối Thiết Đính Bắc 

– TT.Bồng Sơn – 

H.Hoài Nhơn

B 2.2
Thu mua và đóng gói sản phẩm thủy 

sản
Tỉnh B2 19/03/2020 x

27
Cơ sở Lê Văn 

Kiệt

Thôn Tấn Thạnh 1 – 

Xã Hoài Hảo – Huyện 

Hoài Nhơn

A 1.6
Mua bán và sản xuất đá lạnh để ướp 

nông thủy sản
Tỉnh B2 18/3/2020 x

28
DNTN Hải 

Vân

Thôn An Ngãi –

X.Cát Khánh – H.Phù

Cát – Bình Định

A 1.6 Sản xuất nước đá phục vụ thủy sản Tỉnh B2 8/5/2020 x

29

Cơ sở sản xuất 

nước mắm gia 

truyền Cô Hai 

Đề Gi

Thôn An Quang Tây – 

X.Cát Khánh – H.Phù 

Cát – Tỉnh Bình Định

B 2.2.5.TS Sản xuất nước mắm gia truyền. Tỉnh

B2 

(Tạm 

ngưng 

hoạt 

động)

8/5/2020 x

30
Cơ sở Nguyễn 

Minh Hùng

Thôn An Quang Tây – 

Xã Cát Khánh  – 

Huyện Phù Cát

A 1.6
Sản xuất đá lạnh phục vụ hậu cần 

nghề cá.
Tỉnh B2 8/5/2020 x

31
Cơ sở Ngô Thị 

Ngọc Cẩm

Thôn Thắng Kiên – 

Xã Cát Khánh  – 

Huyện Phù Cát

A 1.6
Sản xuất đá lạnh phục vụ hậu cần 

nghề cá.
Tỉnh B2 8/5/2020 x

32
Cơ sở Tiến 

Phương

Tổ 3 – KV 8 – P.Ngô

Mây – TP.Quy Nhơn
B 2.2.2 TV Chế biến cà phê Tỉnh B2 11/5/2020 x



Phương 

thức 

thanh, 

kiểm 

tra 

(KH/Đ

X/LN)

Số 

mẫu 

vi 

phạm

Chỉ 

tiêu vi 

phạm

Ngày 

thanh, kiểm 

tra 

(dd/mm/yy 

)

Hành 

vi vi 

phạm 

(nếu 

có)

Số tiền 

phạt vi 

phạm 

(triệu 

đồng)

Tổn

g số 

mẫu 

lấy

Kết quả thanh, kiểm tra xử phạt hành chính 
Đã 

được 

cấp 

Giấy 

chứng 

nhận 

ATTP 

đến 

thời 

điểm 

báo 

cáo

Tên loại 

Giấy 

chứng 

nhận 

ISO/ 

HACCP/ 

VietGAP

… đã 

được cấp 

còn hiệu 

lực

Kết 

quả 

Ngày thẩm 

định xếp 

loại A/B/C 

(dd/mm/yy )

Xử lý 

vi 

phạm 

(nếu 

có)

STT

Mã 

số 

(nếu 

có)

Tên cơ sở sản 

xuất kinh 

doanh

Cấp 

thống 

kê, 

thẩm 

định, 

phân 

loại 

(tỉnh/

huyện/

xã)

Kết quả thẩm định, xếp 

loại gần nhất đến thời điểm 

báo cáo

Địa chỉ; Điện thoại/ 

Fax/ Email

Loại hình 

cơ sở sản 

xuất, kinh 

doanh

Tên sản phẩm cụ thể

33
Cơ sở Bảy 

Liêm

Thôn Hanh Quang – 

Xã Phước Lộc –  

Huyện Tuy Phước

B 2.2.4. ĐV Sản xuất và mua bán nem chả Tỉnh B2 11/5/2020 x

34 Cơ sở Ái Nhi

21 Đường 19/4 – Thị 

trấn Tăng Bạt Hổ – 

Huyện Hoài Ân

B 2.2.6.TS
Sản xuất đóng gói các loại chả cá. 

Chả ram tôm đất.
Tỉnh B2 12/5/2020 x

35

Công ty 

TNHH Hải 

Nguyên

Thiện Chánh 1 –

TQBắc – Hoài Nhơn
B 2.5

Thu gom, kinh doanh nguyên liệu

thủy sản
Tỉnh B2 12/5/2020 x

36
Cơ sở Phan 

Thanh Long

Thôn Trung Xuân– 

Xã Mỹ Chánh – 

Huyện Phù Mỹ

A 1.6
Sản xuất đá lạnh để ướp nông thủy 

sản.
Tỉnh B2 13/5/2020 x

37
Cơ sở Trần Thị 

Thanh Thủy

Tổ 21  – KV 4 – 

Phường Lê Hồng 

Phong – Thành phố 

Quy Nhơn – Tỉnh 

Bình Định

B 2.2.6.TS Chế biến chả ram Tỉnh B1 08/06/2020 x

38
Cơ sở nem chả 

Tháp Đôi

62 Phạm Cự Lượng - 

P.Đống Đa - Tp.Quy 

nhơn

B 2.2.4. ĐV Sản xuất và mua bán nem chả Tỉnh

B2

(Tạm 

ngưng 

hoạt 

động)

09/06/2020 x

39
Cơ sở Nguyễn 

Thị Hội

Thôn An Sơn – Xã 

Hoài Châu – Huyện 

Hoài Nhơn

A 1.6

Sản xuất nước đá dùng để bảo quản 

thực phẩm và sản phẩm nông nghiệp, 

hải sản (ướp cá).

Tỉnh B2 09/06/2020 x

40 Cơ sở Đại Lợi

Tổ 25 – Kv 5 –

P.Đống Đa – TP.Quy

Nhơn

B 2.2.2 TV
Mua bán, rang xay, đóng gói các loại 

cà phê bột.
Tỉnh B2 10/06/2020 x

41

Cơ sở Ảnh – 

Chả ram tôm 

đất Bốn Mùa 

Tổ 47 – KV 9 – 

Phường Hải Cảng – 

Thành phố Quy Nhơn 

– Tỉnh Bình Định

B 2.2.6.TS Chế biến chả ram tôm đất. Tỉnh B1 07/7/2020 x



Phương 

thức 

thanh, 

kiểm 

tra 

(KH/Đ

X/LN)

Số 

mẫu 

vi 

phạm

Chỉ 

tiêu vi 

phạm

Ngày 

thanh, kiểm 

tra 

(dd/mm/yy 

)

Hành 

vi vi 

phạm 

(nếu 

có)

Số tiền 

phạt vi 

phạm 

(triệu 

đồng)

Tổn

g số 

mẫu 

lấy

Kết quả thanh, kiểm tra xử phạt hành chính 
Đã 

được 

cấp 

Giấy 

chứng 

nhận 

ATTP 

đến 

thời 

điểm 

báo 

cáo

Tên loại 

Giấy 

chứng 

nhận 

ISO/ 

HACCP/ 

VietGAP

… đã 

được cấp 

còn hiệu 

lực

Kết 

quả 

Ngày thẩm 

định xếp 

loại A/B/C 

(dd/mm/yy )

Xử lý 

vi 

phạm 

(nếu 

có)

STT

Mã 

số 

(nếu 

có)

Tên cơ sở sản 

xuất kinh 

doanh

Cấp 

thống 

kê, 

thẩm 

định, 

phân 

loại 

(tỉnh/

huyện/

xã)

Kết quả thẩm định, xếp 

loại gần nhất đến thời điểm 

báo cáo

Địa chỉ; Điện thoại/ 

Fax/ Email

Loại hình 

cơ sở sản 

xuất, kinh 

doanh

Tên sản phẩm cụ thể

42

Cơ sở thu mua 

thủy sản Hải 

An – Công ty 

TNHH thủy 

sản Hải An

Số 26 Hàm Tử (Khu 

Dịch vụ hậu cần thủy 

sản – Cảng cá Quy 

Nhơn),  KV 8 – 

Phường Hải Cảng – 

Thành phố Quy Nhơn 

– Tỉnh Bình Định

B 2.5 Bán buôn thủy sản. Tỉnh B1 13/12/2021 x

43
Cơ sở Văn 

Nhân

Thôn Trung Tín 1, 

TT.Tuy Phước, Tuy 

Phước

B 2.2.3.TS Chế biến và mua bán cá mực Tỉnh x LN 6/4/20

Dụng 

cụ, vật 

liệu 

bao 

gói, 

chứa 

đựng 

tiếp 

xúc 

trực 

tiếp 

với 

thực 

phẩm 

có côn 

trùng, 

động 

vật 

gây 

hại 

xâm 

nhập

6



Phương 

thức 

thanh, 

kiểm 

tra 

(KH/Đ

X/LN)

Số 

mẫu 

vi 

phạm

Chỉ 

tiêu vi 

phạm

Ngày 

thanh, kiểm 

tra 

(dd/mm/yy 

)

Hành 

vi vi 

phạm 

(nếu 

có)

Số tiền 

phạt vi 

phạm 

(triệu 

đồng)

Tổn

g số 

mẫu 

lấy

Kết quả thanh, kiểm tra xử phạt hành chính 
Đã 

được 

cấp 

Giấy 

chứng 

nhận 

ATTP 

đến 

thời 

điểm 

báo 

cáo

Tên loại 

Giấy 

chứng 

nhận 

ISO/ 

HACCP/ 

VietGAP

… đã 

được cấp 

còn hiệu 

lực

Kết 

quả 

Ngày thẩm 

định xếp 

loại A/B/C 

(dd/mm/yy )

Xử lý 

vi 

phạm 

(nếu 

có)

STT

Mã 

số 

(nếu 

có)

Tên cơ sở sản 

xuất kinh 

doanh

Cấp 

thống 

kê, 

thẩm 

định, 

phân 

loại 

(tỉnh/

huyện/

xã)

Kết quả thẩm định, xếp 

loại gần nhất đến thời điểm 

báo cáo

Địa chỉ; Điện thoại/ 

Fax/ Email

Loại hình 

cơ sở sản 

xuất, kinh 

doanh

Tên sản phẩm cụ thể

44
Cơ sở Thanh 

Mùi

528b Nguyễn Thái 

Học – Phường Quang 

Trung – Thành phố 

Quy Nhơn – Tỉnh 

Bình Định

B 2.2.6.TS Sản xuất và mua bán chả ram. Tỉnh B1 24/07/2020 x

45

Cơ sở 3 - Công 

ty TNHH dịch 

vụ và thương 

mại Tân Tiến 

Phát

Thôn Phong Tấn – Xã 

Phước Lộc – Huyện 

Tuy Phước – Tỉnh 

Bình Định

A 1.6
Sản xuất nước đá sử dụng bảo quản 

chế biến thủy sản
Tỉnh B1 04/8/2020 x

46
Cơ sở Mai Thị 

Phương Thủy

Tổ 46 – Khu vực 9 – 

Phường Đống Đa – 

Thành phố Quy Nhơn

B 2.2.6.TS Sản xuất và mua bán chả cá Tỉnh B2 06/08/2020 x

47
Cơ sở gạo lức 

Thu Thảo

27 Phạm Hồng Thái – 

P.Thị Nại – Tp.Quy 

Nhơn – Tỉnh Bình 

Định

B 2.2
Mua bán và chế biến gạo lức sấy. 

Rong biển và rong biển sấy tẩm gia vị
Tỉnh B2 06/08/2020 x

48
Cơ sở Nguyễn 

Thị Tường Vi

11 Duy Tân – P.Trần

Hưng Đạo – TP.Quy

Nhơn

B 2.2.3 ĐV Chế biến bò viên Tỉnh B2 06/08/2020 x

49
Cơ sở Lê 

Phượng

Thôn Quảng Tín – Xã 

Phước Lộc – Huyện 

Tuy Phước

B 2.2.4. ĐV Sản xuất  và mua bán nem, chả Tỉnh B2 06/08/2020 x

50 Cơ sở Tấn Lộc

Thôn Phú Mỹ – Xã 

Tây Phú – Huyện Tây 

Sơn

B 2.2.2 TV Rang xay cà phê bột Tỉnh B2 07/08/2020 x



Phương 

thức 

thanh, 

kiểm 

tra 

(KH/Đ

X/LN)

Số 

mẫu 

vi 

phạm

Chỉ 

tiêu vi 

phạm

Ngày 

thanh, kiểm 

tra 

(dd/mm/yy 

)

Hành 

vi vi 

phạm 

(nếu 

có)

Số tiền 

phạt vi 

phạm 

(triệu 

đồng)

Tổn

g số 

mẫu 

lấy

Kết quả thanh, kiểm tra xử phạt hành chính 
Đã 

được 

cấp 

Giấy 

chứng 

nhận 

ATTP 

đến 

thời 

điểm 

báo 

cáo

Tên loại 

Giấy 

chứng 

nhận 

ISO/ 

HACCP/ 

VietGAP

… đã 

được cấp 

còn hiệu 

lực

Kết 

quả 

Ngày thẩm 

định xếp 

loại A/B/C 

(dd/mm/yy )

Xử lý 

vi 

phạm 

(nếu 

có)

STT

Mã 

số 

(nếu 

có)

Tên cơ sở sản 

xuất kinh 

doanh

Cấp 

thống 

kê, 

thẩm 

định, 

phân 

loại 

(tỉnh/

huyện/

xã)

Kết quả thẩm định, xếp 

loại gần nhất đến thời điểm 

báo cáo

Địa chỉ; Điện thoại/ 

Fax/ Email

Loại hình 

cơ sở sản 

xuất, kinh 

doanh

Tên sản phẩm cụ thể

51

Công ty 

TNHH Sản 

xuất thương 

mại dịch vụ 

nông nghiệp 

Song Thủy

Tổ 11B – Khu vực 5 – 

P.Trần Quang Diệu – 

Tp.Quy nhơn

B 2.2

Sản xuất các loại bánh từ bột (sản 

xuất bánh tráng); chế biến, bảo quản 

thủy sản và các sản phẩm từ thủy 

sản(chả ram)

Tỉnh B2 07/08/2020 x

52
Cơ sở Hồng 

Quyên

2A Trần Hưng Đạo - 

Phường Hải Cảng – 

Tp. Quy Nhơn – Tỉnh 

Bình Định

B 2.2.2 TV
Mua, bán, rang xay và đóng gói cà 

phê.
Tỉnh B1 13/10/2020 x

53

Cơ sở Phạm 

Thị Hồng 

Nhạn

271/6 Trần Hưng Đạo 

– TT.Bồng Sơn – 

H.Hoài Nhơn
B 2.2.4. ĐV Sản xuất nem chả Tỉnh B2 04/11/2020 x

54

Công ty 

TNHH Gas 

Phú Quang

167 QL1A – Khối 3 – 

Thị trấn Tam Quan  – 

Huyện Hoài Nhơn

A 1.6
Sản xuất đá lạnh phục vụ hậu cần 

nghề cá.
Tỉnh B2 04/11/2020 x

55
Cơ sở Trương 

Thị Hồng

Thôn Thiện Chánh –

X.Tam Quan Bắc –

H.Hoài Nhơn

A 1.6 Sản xuất nước đá phục vụ thủy sản Tỉnh B2 04/11/2020 x

56
Cơ sở Nguyễn 

Thị Châu

Thôn An Lương – Xã 

Mỹ Chánh – Huyện 

Phù Mỹ

B 2.2.4. ĐV Làm chả Tỉnh B2 04/11/2020 x

57
Cơ sở Trần 

Ngọc Hóa

Thôn Mỹ Trang – Xã 

Mỹ Châu – Huyện 

Phù Mỹ

A 1.6
Sản xuất nước đá để bảo quản sản 

phẩm nông lâm thủy sản
Tỉnh B2 04/11/2020 x

58
Cơ sở Năm 

Hào

Thôn Phú Mỹ 2 – Xã 

Phước Lộc – Huyện 

Tuy Phước 

B 2.2.4. ĐV Sản xuất và mua bán nem chả Tỉnh

B2

(Tạm 

ngưng 

hoạt 

động)

04/11/2020 x



Phương 

thức 

thanh, 

kiểm 

tra 

(KH/Đ

X/LN)

Số 

mẫu 

vi 

phạm

Chỉ 

tiêu vi 

phạm

Ngày 

thanh, kiểm 

tra 

(dd/mm/yy 

)

Hành 

vi vi 

phạm 

(nếu 

có)

Số tiền 

phạt vi 

phạm 

(triệu 

đồng)

Tổn

g số 

mẫu 

lấy

Kết quả thanh, kiểm tra xử phạt hành chính 
Đã 

được 

cấp 

Giấy 

chứng 

nhận 

ATTP 

đến 

thời 

điểm 

báo 

cáo

Tên loại 

Giấy 

chứng 

nhận 

ISO/ 

HACCP/ 

VietGAP

… đã 

được cấp 

còn hiệu 

lực

Kết 

quả 

Ngày thẩm 

định xếp 

loại A/B/C 

(dd/mm/yy )

Xử lý 

vi 

phạm 

(nếu 

có)

STT

Mã 

số 

(nếu 

có)

Tên cơ sở sản 

xuất kinh 

doanh

Cấp 

thống 

kê, 

thẩm 

định, 

phân 

loại 

(tỉnh/

huyện/

xã)

Kết quả thẩm định, xếp 

loại gần nhất đến thời điểm 

báo cáo

Địa chỉ; Điện thoại/ 

Fax/ Email

Loại hình 

cơ sở sản 

xuất, kinh 

doanh

Tên sản phẩm cụ thể

59
Cơ sở Hồ Sỹ 

Tài

Đội 21 – Thôn Tùng 

Giản – Xã Phước Hòa 

– Huyện Tuy Phước

B 2.2.4. ĐV Sản xuất và mua bán nem chả Tỉnh B2 04/11/2020 x

60
Cơ sở Hiếu 

Thiên

Thôn Trung Tín 1 – 

Thị trấn Tuy Phước – 

Huyện Tuy Phước

B 2.2.3.TS Chế biến cá, mực khô Tỉnh B2 04/11/2020 x

61

Cơ sở Chả ram 

tôm đất Minh 

Lợi

120 Nguyễn Hiền – 

Phường Đống Đa – 

Thành phố Quy Nhơn

B 2.2.6.TS Sản xuất chả ram tôm đất Tỉnh B2 04/11/2020 x

62
Cơ sở Chả ram 

Thúy Hương

99/32 Hai Bà Trưng – 

Phường Lê Lợi – 

Thành phố Quy Nhơn

B 2.2.6.TS Làm chả ram Tỉnh B2 05/11/2020 x

63

Xưởng sản 

xuất đá lạnh – 

Công ty 

TNHH Khoa 

Kiều

Lô số 8 - khu QH dịch 

vụ hậu cần nghề cá - 

P.Đống Đa - Tp.Quy 

Nhơn

A 1.6
Sản xuất đá lạnh phục vụ ngành thủy 

sản
Tỉnh B2 05/11/2020 x

64
Cơ sở giò chả 

Dũng Tuyết

Tổ 20 – Khu vực 2 – 

Phường Quang Trung 

– Thành phố Quy 

Nhơn

B 2.2.3 ĐV Sản xuất giò chả Tỉnh B2 05/11/2020 x

65
Cơ sở Ngọc 

Hương

Thôn Liêm Định – Xã 

Nhơn Phong – Thị xã 

An Nhơn

B 2.2.4. ĐV Sản xuất và mua bán nem chả Tỉnh B2 05/11/2020 x

66
Cơ sở Phước 

Hải

31/12 Bùi Thị Xuân – 

P.Đập Đá – Tx.An 

Nhơn

B 2.2.5.TS
Mua bán và đóng chai mắm nêm, 

mắm ruốc
Tỉnh B2 05/11/2020 x



Phương 

thức 

thanh, 

kiểm 

tra 

(KH/Đ

X/LN)

Số 

mẫu 

vi 

phạm

Chỉ 

tiêu vi 

phạm

Ngày 

thanh, kiểm 

tra 

(dd/mm/yy 

)

Hành 

vi vi 

phạm 

(nếu 

có)

Số tiền 

phạt vi 

phạm 

(triệu 

đồng)

Tổn

g số 

mẫu 

lấy

Kết quả thanh, kiểm tra xử phạt hành chính 
Đã 

được 

cấp 

Giấy 

chứng 

nhận 

ATTP 

đến 

thời 

điểm 

báo 

cáo

Tên loại 

Giấy 

chứng 

nhận 

ISO/ 

HACCP/ 

VietGAP

… đã 

được cấp 

còn hiệu 

lực

Kết 

quả 

Ngày thẩm 

định xếp 

loại A/B/C 

(dd/mm/yy )

Xử lý 

vi 

phạm 

(nếu 

có)

STT

Mã 

số 

(nếu 

có)

Tên cơ sở sản 

xuất kinh 

doanh

Cấp 

thống 

kê, 

thẩm 

định, 

phân 

loại 

(tỉnh/

huyện/

xã)

Kết quả thẩm định, xếp 

loại gần nhất đến thời điểm 

báo cáo

Địa chỉ; Điện thoại/ 

Fax/ Email

Loại hình 

cơ sở sản 

xuất, kinh 

doanh

Tên sản phẩm cụ thể

67
Cơ sở Nghĩa 

Thanh

Thôn An Quang Tây – 

Xã Cát Khánh – 

Huyện Cát Khánh  – 

Tỉnh Bình Định

B 2.2.5.TS Đóng chai các loại mắm Tỉnh

B2 

(Tạm 

ngưng 

hoạt 

động)

05/11/2020 x

68

Cơ sở sản xuất 

chả ram 

Phương

Tổ 28 – KV 3 – 

Phường Quang Trung 

– Thành phố Quy 

Nhơn – Tỉnh Bình 

Định

B 2.2.6.TS Sản xuất và mua bán chả ram tôm Tỉnh B1 11/11/2020 x

69

DNTN Phùng 

kỳ- Thanh 

Hương

Cụm CN Thanh Liêm,

Nhơn An, An Nhơn
B 2.2

Chế biến và bảo quản nước mắm, các 

sản phẩm từ nước mắm; bán buôn 

nước mắm và các sản phẩm từ nước 

mắm; Sản xuất các loại nước sốt

Tỉnh B1 11/11/2020 x

70
Cơ sở Thủy 

Tài

KCN Gò Mít- Ngô

Mây-Phù Cát
B 2.2.5.TS

Sản xuất nước mắm và mua bán nước 

mắm.
Tỉnh B1 11/11/2020 x

71
Cơ sở Hồ Thị 

Bạch Cúc

116 Trường Chinh – 

Thị trấn Tăng Bạt Hổ - 

Huyện Hoài Ân 

B 2.2.3 ĐV Sản xuất, kinh doanh nem chả thịt Tỉnh B1 04/12/2020 x

72

Công ty 

TNHH Tân 

Xuân Lộc

Thôn Thiện Chánh 1 -

X.Tam Quan Bắc –

Hoài Nhơn

A 1.6 Sản xuất nước đá phục vụ thủy sản Tỉnh B2 16/03/2021 x

73

Công ty 

TNHH Tân 

Xuân Lộc

Khu phố 7 – Phường

Tam Quan – Thị xã

Hoài Nhơn

A 1.6 Sản xuất nước đá phục vụ thủy sản Tỉnh B2 16/03/2021 x

74

Công ty 

TNHH sản 

xuất kinh 

doanh Việt 

Hưng

Thôn An Dưỡng – Xã 

Hoài Tân – Huyện 

Hoài Nhơn

B 2.2.2 TV Sản xuất sản phẩm từ hạt điều. Tỉnh B2 16/03/2021 x



Phương 

thức 

thanh, 

kiểm 

tra 

(KH/Đ

X/LN)

Số 

mẫu 

vi 

phạm

Chỉ 

tiêu vi 

phạm

Ngày 

thanh, kiểm 

tra 

(dd/mm/yy 

)

Hành 

vi vi 

phạm 

(nếu 

có)

Số tiền 

phạt vi 

phạm 

(triệu 

đồng)

Tổn

g số 

mẫu 

lấy

Kết quả thanh, kiểm tra xử phạt hành chính 
Đã 

được 

cấp 

Giấy 

chứng 

nhận 

ATTP 

đến 

thời 

điểm 

báo 

cáo

Tên loại 

Giấy 

chứng 

nhận 

ISO/ 

HACCP/ 

VietGAP

… đã 

được cấp 

còn hiệu 

lực

Kết 

quả 

Ngày thẩm 

định xếp 

loại A/B/C 

(dd/mm/yy )

Xử lý 

vi 

phạm 

(nếu 

có)

STT

Mã 

số 

(nếu 

có)

Tên cơ sở sản 

xuất kinh 

doanh

Cấp 

thống 

kê, 

thẩm 

định, 

phân 

loại 

(tỉnh/

huyện/

xã)

Kết quả thẩm định, xếp 

loại gần nhất đến thời điểm 

báo cáo

Địa chỉ; Điện thoại/ 

Fax/ Email

Loại hình 

cơ sở sản 

xuất, kinh 

doanh

Tên sản phẩm cụ thể

75
Cơ sở Đặng 

Văn Đường

Thôn Xuân Phương - 

X.Mỹ An - H.Phù Mỹ
B 2.2.1

Sơ chế, chế biến, đóng gói trứng gia 

cầm, thủy cầm các loại
Tỉnh B2 17/03/2021 x

76

Xưởng chế 

biến hải sản 

Tam Quan Bắc 

– Chi nhánh 

Công ty 

TNHH 

Thương mại 

Tổng hợp 

Phước Tiến 

Cụm công nghiệp 

Tam Quan Bắc – Xã 

Tam Quan Bắc – 

Huyện Hoài Nhơn

B 2.2
Cá dũa fillet đông lạnh. Mực tẩm gia 

vị nướng cán
Tỉnh B2 17/03/2021 x

77
Cơ sở Trần 

Bên

Thôn Thiện Chánh 1 – 

X.Tam Quan Bắc – 

H.Hoài Nhơn – Tỉnh 

Bình Định

A 1.6
Sản xuất nước đá để bảo quản sản 

phẩm nông nghiệp
Tỉnh B2 17/03/2021 x

78

Cửa hàng Hải 

Nguyên - Công 

ty TNHH Hải 

Nguyên

Thôn Thiện Chánh 1 - 

X.Tam Quan Bắc - 

Huyện Hoài Nhơn

B 2.5 Buôn bán thủy sản Tỉnh B2 17/03/2021 x

79

Công ty 

TNHH SX-TM-

DV Tea Việt

Thôn Thịnh Văn 2 – 

Thị trấn Vân Canh – 

Huyện Vân Canh – 

Tỉnh Bình Định

B 2.2.2 TV Sản xuất trà Tỉnh B2 18/03/2021 x

80

Doanh nghiệp 

tư nhân nước 

mắm Kim Chi

Lô 5, Cụm CN Thanh 

Liêm, Xã Nhơn An, 

Thị xã An Nhơn, Tỉnh 

Bình Định

B 2.2.5.TS
Sản xuất nước mắm, mua bán nước 

mắm
Tỉnh B2 18/03/2021 x

81
Cơ sở Năm 

Hương

12 Diên Hồng – 

Thành phố Quy Nhơn
B 2.2

Đóng gói, mua bán các sản phẩm 

nông lâm hải sản, thực phẩm, bánh, 

kẹo các loại

Tỉnh B2 14/04/2021 x



Phương 

thức 

thanh, 

kiểm 

tra 

(KH/Đ

X/LN)

Số 

mẫu 

vi 

phạm

Chỉ 

tiêu vi 

phạm

Ngày 

thanh, kiểm 

tra 

(dd/mm/yy 

)

Hành 

vi vi 

phạm 

(nếu 

có)

Số tiền 

phạt vi 

phạm 

(triệu 

đồng)

Tổn

g số 

mẫu 

lấy

Kết quả thanh, kiểm tra xử phạt hành chính 
Đã 

được 

cấp 

Giấy 

chứng 

nhận 

ATTP 

đến 

thời 

điểm 

báo 

cáo

Tên loại 

Giấy 

chứng 

nhận 

ISO/ 

HACCP/ 

VietGAP

… đã 

được cấp 

còn hiệu 

lực

Kết 

quả 

Ngày thẩm 

định xếp 

loại A/B/C 

(dd/mm/yy )

Xử lý 

vi 

phạm 

(nếu 

có)

STT

Mã 

số 

(nếu 

có)

Tên cơ sở sản 

xuất kinh 

doanh

Cấp 

thống 

kê, 

thẩm 

định, 

phân 

loại 

(tỉnh/

huyện/

xã)

Kết quả thẩm định, xếp 

loại gần nhất đến thời điểm 

báo cáo

Địa chỉ; Điện thoại/ 

Fax/ Email

Loại hình 

cơ sở sản 

xuất, kinh 

doanh

Tên sản phẩm cụ thể

82
Cơ sở Thanh 

Liêm

128 Chương Dương – 

Thành phố Quy Nhơn
B 2.2

Mua bán các sản phẩm nông, hải sản, 

dầu dừa tinh khiết, bánh, kẹo, rượu 

bầu đá đóng chai, rượu đậu xanh, 

nem, tré, chả các loại; Đóng gói bánh 

hồng, bánh ít lá gai, bánh tráng, hải 

sản khô, dầu dừa tinh khiết (ép lạnh), 

rượu đậu xanh, nem, tré, nước mắm

Tỉnh B2 14/04/2021 x

83
Cơ sở nem chả 

Bốn Chiến

91C Đống Đa – P.Thị

Nại – TP.Quy Nhơn
B 2.2.3 ĐV Chế biến nem chả Tỉnh B2 14/04/2021 x

84 Cơ sở Vi Anh

24 Nguyễn Hưu Thọ - 

Phường Thị Nại – 

Thành phố Quy Nhơn 

– Tỉnh Bình Định

B 2.2

Sản xuất chả ram tôm đất và chế biến 

các sản phẩm có nguồn gốc từ động 

vật.

Tỉnh B2 14/04/2021 x

85
Cơ sở chả cá 

Xuân Hồng

Tổ 47 – Khu vực 9 – 

Phường Đống Đa – 

Thành phố Quy Nhơn

B 2.2.6.TS
Sản xuất và chế biến thực phẩm từ hải 

sản (Chả cá). Mua bán chả cá.
Tỉnh B2 14/04/2021 x

86

Công ty 

TNHH một 

thành viên 

Năm Thu

113 Hoàng Quốc Việt 

– Phường Thị Nại – 

Thành phố Quy Nhơn 

B 2.2.3 ĐV Sản xuất nem chả, thực phẩm các loại Tỉnh A1 16/04/2021 x

87
Cơ sở Phạm 

Đình Tài

Thôn Long Hòa - Xã 

An Hòa - Huyện An 

Lão

B 2.2.4. ĐV Sản xuất nem chả Tỉnh B2 18/5/2021 x

88
Cơ sở Quang 

Thủy

Thôn Thành Sơn - 

X.Hoài Châu - H.Hoài 

Nhơn

B 2.2.2 TV Chế biến cà phê bột và nguyên hạt Tỉnh B2 18/5/2021 x

89
Cơ sở Lê Xuân 

Chương

Thôn Thiện Chánh 1 – 

X.Tam Quan Bắc – 

H.Hoài Nhơn – Tỉnh 

Bình Định

A 1.6
Mua bán sản xuất đá lạnh phục vụ 

hậu cần nghề cá
Tỉnh B2 18/5/2021 x



Phương 

thức 

thanh, 

kiểm 

tra 

(KH/Đ

X/LN)

Số 

mẫu 

vi 

phạm

Chỉ 

tiêu vi 

phạm

Ngày 

thanh, kiểm 

tra 

(dd/mm/yy 

)

Hành 

vi vi 

phạm 

(nếu 

có)

Số tiền 

phạt vi 

phạm 

(triệu 

đồng)

Tổn

g số 

mẫu 

lấy

Kết quả thanh, kiểm tra xử phạt hành chính 
Đã 

được 

cấp 

Giấy 

chứng 

nhận 

ATTP 

đến 

thời 

điểm 

báo 

cáo

Tên loại 

Giấy 

chứng 

nhận 

ISO/ 

HACCP/ 

VietGAP

… đã 

được cấp 

còn hiệu 

lực

Kết 

quả 

Ngày thẩm 

định xếp 

loại A/B/C 

(dd/mm/yy )

Xử lý 

vi 

phạm 

(nếu 

có)

STT

Mã 

số 

(nếu 

có)

Tên cơ sở sản 

xuất kinh 

doanh

Cấp 

thống 

kê, 

thẩm 

định, 

phân 

loại 

(tỉnh/

huyện/

xã)

Kết quả thẩm định, xếp 

loại gần nhất đến thời điểm 

báo cáo

Địa chỉ; Điện thoại/ 

Fax/ Email

Loại hình 

cơ sở sản 

xuất, kinh 

doanh

Tên sản phẩm cụ thể

90

Công ty 

TNHH thủy 

sản Hạnh 

Dung

Thôn Thiện Chánh - 

X.Tam Quan Bắc - 

H.Hoài Nhơn

B 2.5 Mua bán thủy sản Tỉnh B2 18/5/2021 x

91
Cơ sở Nguyễn 

Bá Phước

Thôn Chánh Giáo - 

Xã Mỹ An - Huyện 

Phù Mỹ

A 1.6 Sản xuất đá lạnh để bảo quản thủy sản Tỉnh B2 19/5/2021 x

92
Cơ sở Ngọc 

Long

Thôn Đức Phổ 1 – 

X.Cát Minh – H.Phù 

Cát

B 2.2.5.TS Sản xuất nước mắm, mắm nêm Tỉnh B2 19/5/2021 x

93

Địa điểm kinh 

doanh – An 

Sinh Foods 

Quy Nhơn – 

Công ty cổ 

phần An Sinh 

Foods Việt 

Nam

74/1 Tôn Đức Thắng 

– Phường Lý Thường 

Kiệt –Thành phố Quy 

Nhơn – Tỉnh Bình 

Định

B 2.2

Bán buôn cà phê và Dịch vụ đóng gói 

(đóng gói rượu các loại, đóng gói cà 

phê các loại).

Tỉnh B1 28/05/2021 x

94

Doanh nghiệp 

tư nhân sản 

xuất - thương 

mại - vận tải 

Châu Thành

Tổ 12B, KV5, 

Phường Trần Quang 

Diệu, TP Quy Nhơn

B 2.2 
Sản xuất cà phê, nước giải khát và 

đóng gói đường, trà
Tỉnh B2 09/06/2021 x

95
Cơ sở Thu 

Thảo

Thôn vân Hội 1- 

TT.Diêu Trì - H.Tuy 

Phước - Bình Định

B 2.2.4. ĐV Chế biến nem chả Tỉnh B2 09/06/2021 x

96

Cơ sở sản xuất 

thực phẩm 

Tiến Dũng

Thôn Luật Chánh - 

X.Phước Hiệp - 

H.Tuy Phước

B 2.2 Sản xuất bánh tráng, chả ram tôm đất Tỉnh B2 09/06/2021 x



Phương 

thức 

thanh, 

kiểm 

tra 

(KH/Đ

X/LN)

Số 

mẫu 

vi 

phạm

Chỉ 

tiêu vi 

phạm

Ngày 

thanh, kiểm 

tra 

(dd/mm/yy 

)

Hành 

vi vi 

phạm 

(nếu 

có)

Số tiền 

phạt vi 

phạm 

(triệu 

đồng)

Tổn

g số 

mẫu 

lấy

Kết quả thanh, kiểm tra xử phạt hành chính 
Đã 

được 

cấp 

Giấy 

chứng 

nhận 

ATTP 

đến 

thời 

điểm 

báo 

cáo

Tên loại 

Giấy 

chứng 

nhận 

ISO/ 

HACCP/ 

VietGAP

… đã 

được cấp 

còn hiệu 

lực

Kết 

quả 

Ngày thẩm 

định xếp 

loại A/B/C 

(dd/mm/yy )

Xử lý 

vi 

phạm 

(nếu 

có)

STT

Mã 

số 

(nếu 

có)

Tên cơ sở sản 

xuất kinh 

doanh

Cấp 

thống 

kê, 

thẩm 

định, 

phân 

loại 

(tỉnh/

huyện/

xã)

Kết quả thẩm định, xếp 

loại gần nhất đến thời điểm 

báo cáo

Địa chỉ; Điện thoại/ 

Fax/ Email

Loại hình 

cơ sở sản 

xuất, kinh 

doanh

Tên sản phẩm cụ thể

97
Cơ sở nem chả 

Trạng My

892 Trần Hưng Đạo - 

P.Đống Đa - Tp.Quy 

Nhơn

B 2.2.4. ĐV Sản xuất nem chả Tỉnh B2 11/06/2021 x

98

Công ty 

TNHH Ngọc 

Nga

319 Lê Hồng Phong – 

Thành phố Quy Nhơn
B 2.2.4. ĐV

Sản xuất Jambon, jambon thủ, chả 

bắc giò heo rút xương
Tỉnh B2 11/06/2021 x

99

Công ty 

TNHH Ngọc 

Nga

325 Lê Hồng Phong – 

Thành phố Quy Nhơn
B 2.2.4. ĐV

Sản xuất Jambon, jambon thủ, chả 

bắc giò heo rút xương
Tỉnh B2 11/06/2021 x

100

Cơ sở sản xuất 

chả ram tôm 

đất Thanh Hoa

Tổ 50 – Khu vực 9 – 

Phường Hải Cảng – 

Thành phố Quy Nhơn

B 2.2.6.TS Sản xuất chả ram tôm đất Tỉnh B2 11/06/2021 x

101

Cơ sở Đặc sản 

khô Bình Định 

Út Châu

34 Chương Dương - 

P.Nguyễn Văn Cừ - 

Tp.Quy nhơn

B 2.2
Mua bán, đóng gói hàng nông sản và 

đặc sản
Tỉnh B2 11/06/2021 x

102 Cơ sở Ba Vinh 

90 Huỳnh Thục 

Kháng - P.Thị Nại - 

Tp.Quy Nhơn

B 2.2.6.TS
Sản xuất và mua bán thực phẩm: chả 

ram tôm đất
Tỉnh B2 11/06/2021 x

103
Cơ sở Ngọc 

Nga

Thôn Đức Phổ 1 – Xã 

Cát Minh – Huyện 

Phù Cát

B 2.2.4. ĐV Sản xuất nem chả Tỉnh A1 08/7/2021 x

104
Cơ sở Phan 

Thị Hoài Hảo

Tổ 3 – KV 7 –

Phường Bùi Thị Xuân

– Thành phố Quy

Nhơn – Tỉnh Bình

Định

B 2.2.5.TS Đóng gói nước mắm Tỉnh B1 08/9/2021 x

105
Cơ sở Bốn 

Siềng

73 Mai Xuân Thưởng

– Thị trấn Diêu Trì –

Huyện Tuy Phước

B 2.2.4. ĐV Sản xuất và mua bán nem chả Tỉnh B1 08/9/2021 x



Phương 

thức 

thanh, 

kiểm 

tra 

(KH/Đ

X/LN)

Số 

mẫu 

vi 

phạm

Chỉ 

tiêu vi 

phạm

Ngày 

thanh, kiểm 

tra 

(dd/mm/yy 

)

Hành 

vi vi 

phạm 

(nếu 

có)

Số tiền 

phạt vi 

phạm 

(triệu 

đồng)

Tổn

g số 

mẫu 

lấy

Kết quả thanh, kiểm tra xử phạt hành chính 
Đã 

được 

cấp 

Giấy 

chứng 

nhận 

ATTP 

đến 

thời 

điểm 

báo 

cáo

Tên loại 

Giấy 

chứng 

nhận 

ISO/ 

HACCP/ 

VietGAP

… đã 

được cấp 

còn hiệu 

lực

Kết 

quả 

Ngày thẩm 

định xếp 

loại A/B/C 

(dd/mm/yy )

Xử lý 

vi 

phạm 

(nếu 

có)

STT

Mã 

số 

(nếu 

có)

Tên cơ sở sản 

xuất kinh 

doanh

Cấp 

thống 

kê, 

thẩm 

định, 

phân 

loại 

(tỉnh/

huyện/

xã)

Kết quả thẩm định, xếp 

loại gần nhất đến thời điểm 

báo cáo

Địa chỉ; Điện thoại/ 

Fax/ Email

Loại hình 

cơ sở sản 

xuất, kinh 

doanh

Tên sản phẩm cụ thể

106

Cơ sở chả ram 

tôm đất Nghĩa 

Hà

Tổ 50 – Khu vực 9 –

Phường Hải Cảng –

Thành phố Quy Nhơn

B 2.2.6.TS Sản xuất và mua bán chả ram tôm đất Tỉnh B1 17/09/2021 x

107
Cơ sở Bùi 

Quốc Hội

Thôn Vĩnh Hòa – Xã

Vĩnh Thịnh – Huyện

Vĩnh Thạnh – Tỉnh

Bình Định.

B 2.2.4. ĐV
Sản xuất, chế biến thực phẩm (nem, 

chả) từ thịt
Tỉnh B1 28/09/2021 x

108
Cơ sở Nguyên 

Lang

Tổ 53 – Khu vực 6 –

Phường Nhơn Bình –

Thành phố Quy Nhơn

B 2.2.4. ĐV Sản xuất nem chả. Tỉnh B1 28/09/2021 x

109

Xưởng sản 

xuất, chế biến 

nước mắm 

Mười Thu – 

Công ty 

TNHH chế 

biến nước 

mắm Mười 

Thu

Cụm TTCN Nhơn An

– Xã Nhơn An – Thị

xã An Nhơn – Tỉnh

Bình Định

B 2.2.5.TS Chế biến nước mắm Tỉnh A1 28/09/2021 x

110
Cơ sở Lê 

Nguyên Phụng

Thôn An Long 2 – Xã

Canh Vinh – Huyện

Vân Canh

B 2.2.4. ĐV Sản xuất  và chế biến nem, chả Tỉnh B1 12/10/2021 x

111

Công ty CP 

đông lạnh Quy 

Nhơn

Số 04 Phan Chu

Trinh, TP.Quy Nhơn
B 2.2 

+ Chế biến thủy hải sản tiêu thụ nội 

địa (Ruốc thịt lươn. Ruốc thịt cá hồi).

+ Chế biến gia súc. gia cầm (Ruốc thịt 

heo. Ruốc thịt bò. Ruốc thịt gà)

Tỉnh B1 12/10/2021 x



Phương 

thức 

thanh, 

kiểm 

tra 

(KH/Đ

X/LN)

Số 

mẫu 

vi 

phạm

Chỉ 

tiêu vi 

phạm

Ngày 

thanh, kiểm 

tra 

(dd/mm/yy 

)

Hành 

vi vi 

phạm 

(nếu 

có)

Số tiền 

phạt vi 

phạm 

(triệu 

đồng)

Tổn

g số 

mẫu 

lấy

Kết quả thanh, kiểm tra xử phạt hành chính 
Đã 

được 

cấp 

Giấy 

chứng 

nhận 

ATTP 

đến 

thời 

điểm 

báo 

cáo

Tên loại 

Giấy 

chứng 

nhận 

ISO/ 

HACCP/ 

VietGAP

… đã 

được cấp 

còn hiệu 

lực

Kết 

quả 

Ngày thẩm 

định xếp 

loại A/B/C 

(dd/mm/yy )

Xử lý 

vi 

phạm 

(nếu 

có)

STT

Mã 

số 

(nếu 

có)

Tên cơ sở sản 

xuất kinh 

doanh

Cấp 

thống 

kê, 

thẩm 

định, 

phân 

loại 

(tỉnh/

huyện/

xã)

Kết quả thẩm định, xếp 

loại gần nhất đến thời điểm 

báo cáo

Địa chỉ; Điện thoại/ 

Fax/ Email

Loại hình 

cơ sở sản 

xuất, kinh 

doanh

Tên sản phẩm cụ thể

112

Cơ sở đậu hủ 

sạch gia truyền 

Bắc Ninh

10 Đặng Xuân Phong

– Phường Đống Đa –

Thành phố Quy Nhơn

– Tỉnh Bình Định

B 2.2.2.TV Sản xuất và mua bán đậu hủ sạch Tỉnh B1 12/10/2021 x

113

Cơ sở chả ram 

tôm đất Thành 

Đạt

Tổ 50 – KV 9 –

Phường Hải Cảng –

Thành phố Quy Nhơn

– Tỉnh Bình Định

B 2.2.6.TS Sản xuất mua bán chả ram tôm đất. Tỉnh B1 12/10/2021 x

114

Công ty 

TNHH thủy 

sản Dương 

Tuấn Phát

Khu phố Thiện Chánh

– Phường Tam Quan

Bắc – Thị xã Hoài

Nhơn – Tỉnh Bình

Định.

B.2.2.6.TS Chế biến chả mực, chả cá. Tỉnh B1 13/10/2021 x

115

DNTN SX & 

TM Phụng 

Hưng

Cụm CN Thanh Liêm,

Nhơn An, An Nhơn
B 2.2.

Chế biến các loại nước mắm; Thu 

mua, kinh doanh các loại nước mắm
Tỉnh B1 22/10/2021 x

116

Nhà máy sản

xuất nước đá –

Công ty

TNHH Xuân

Thiết

Khu phố Dĩnh Thạnh 

– Phường Tam Quan 

Bắc – Thị xã Hoài 

Nhơn – Tỉnh Bình 

Định

A 1.6
Sản xuất nước đá sử dụng bảo quản, 

chế biến thủy sản.
Tỉnh B1 22/10/2021 x

117

Địa điểm kinh 

doanh số 01 – 

Công ty cổ 

phần chăn nuôi 

C.P. Việt Nam 

– Chi nhánh 2 

tại Bình Định

69 Tôn Đức Thắng – 

Phường Lý Thường 

Kiệt – Thành phố Quy 

Nhơn – Tỉnh Bình 

Định

B 2.5

+ Bán buôn thịt và các sản phẩm từ 

thịt; bán buôn thủy sản; bán buôn rau 

quả; bán buôn thực phẩm khác.

+ Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt; bán 

lẻ thủy sản; bán lẻ rau quả; bán lẻ 

thực phẩm khác.

+ Kinh doanh trứng thương phẩm.

Tỉnh B1 27/10/2021 x



Phương 

thức 

thanh, 

kiểm 

tra 

(KH/Đ

X/LN)

Số 

mẫu 

vi 

phạm

Chỉ 

tiêu vi 

phạm

Ngày 

thanh, kiểm 

tra 

(dd/mm/yy 

)

Hành 

vi vi 

phạm 

(nếu 

có)

Số tiền 

phạt vi 

phạm 

(triệu 

đồng)

Tổn

g số 

mẫu 

lấy

Kết quả thanh, kiểm tra xử phạt hành chính 
Đã 

được 

cấp 

Giấy 

chứng 

nhận 

ATTP 

đến 

thời 

điểm 

báo 

cáo

Tên loại 

Giấy 

chứng 

nhận 

ISO/ 

HACCP/ 

VietGAP

… đã 

được cấp 

còn hiệu 

lực

Kết 

quả 

Ngày thẩm 

định xếp 

loại A/B/C 

(dd/mm/yy )

Xử lý 

vi 

phạm 

(nếu 

có)

STT

Mã 

số 

(nếu 

có)

Tên cơ sở sản 

xuất kinh 

doanh

Cấp 

thống 

kê, 

thẩm 

định, 

phân 

loại 

(tỉnh/

huyện/

xã)

Kết quả thẩm định, xếp 

loại gần nhất đến thời điểm 

báo cáo

Địa chỉ; Điện thoại/ 

Fax/ Email

Loại hình 

cơ sở sản 

xuất, kinh 

doanh

Tên sản phẩm cụ thể

118
Cơ sở Trần 

Quốc Bửu

Thôn Diêu Trì –

TT.Diêu Trì – H. Tuy

Phước

B 2.2.4. ĐV
Sản xuất nem chả và mua bán nem 

chả.
Tỉnh B1 27/10/2021 x

119

Cơ sở Nhứt 

quán đặc sản 

Nem chợ 

huyện 72

Thôn Quảng Tín – 

X.Phước Lộc – H.Tuy 

Phước – T.BÌnh Định

B 2.2.4. ĐV Chế biến nem chả Tỉnh B1 09/11/2021 x

120
Cơ sở Nem chả 

Mỹ Phượng

Tổ 13 – Khu vực 2 – 

Phường Nhơn Bình – 

Thành phố Quy Nhơn

B 2.2.4. ĐV Sản xuất và mua bán nem, chả. Tỉnh B1 09/11/2021 x

121
Cơ sở nem chả 

Hiếu

1151 Trần Hưng Đạo 

– Phường Đống Đa – 

Thành phố Quy Nhơn

B 2.2.4 ĐV Sản xuất nem, chả. Tỉnh B1 09/11/2021 x

122

Cơ sở chả ram 

tôm đất Hưng 

Phát

1083/3 Trần Hưng 

Đạo – Phường Đống 

Đa – Thành phố Quy 

Nhơn – Tỉnh Bình 

Định

B 2.2.6.TS Sản xuất và mua bán chả ram Tỉnh B1 09/11/2021 x

123

Cơ sở nước 

mắm Mai Kim 

Cương

Khu phố Thiện Đức –

Phường Hoài Hương

– Thị xã Hoài Nhơn

B 2.2.5.TS Chế biến nước mắm Tỉnh B1 10/11/2021 x

124
Cơ sở Huỳnh 

Tấn Ảnh

Thôn An Lương –

X.Mỹ Chánh – H.Phù

Mỹ

B 2.2.2 TV Mua bán – Xay gia công ớt, nghệ Tỉnh B1 10/11/2021 x

125
Cơ sở nem chả 

Sơn Dung

Thôn An Lạc Đông II - 

TTr. Phù Mỹ - H.Phù 

Mỹ

B 2.2.4. ĐV Sản xuất nem, chả các loại Tỉnh B1 10/11/2021 x



Phương 

thức 

thanh, 

kiểm 

tra 

(KH/Đ

X/LN)

Số 

mẫu 

vi 

phạm

Chỉ 

tiêu vi 

phạm

Ngày 

thanh, kiểm 

tra 

(dd/mm/yy 

)

Hành 

vi vi 

phạm 

(nếu 

có)

Số tiền 

phạt vi 

phạm 

(triệu 

đồng)

Tổn

g số 

mẫu 

lấy

Kết quả thanh, kiểm tra xử phạt hành chính 
Đã 

được 

cấp 

Giấy 

chứng 

nhận 

ATTP 

đến 

thời 

điểm 

báo 

cáo

Tên loại 

Giấy 

chứng 

nhận 

ISO/ 

HACCP/ 

VietGAP

… đã 

được cấp 

còn hiệu 

lực

Kết 

quả 

Ngày thẩm 

định xếp 

loại A/B/C 

(dd/mm/yy )

Xử lý 

vi 

phạm 

(nếu 

có)

STT

Mã 

số 

(nếu 

có)

Tên cơ sở sản 

xuất kinh 

doanh

Cấp 

thống 

kê, 

thẩm 

định, 

phân 

loại 

(tỉnh/

huyện/

xã)

Kết quả thẩm định, xếp 

loại gần nhất đến thời điểm 

báo cáo

Địa chỉ; Điện thoại/ 

Fax/ Email

Loại hình 

cơ sở sản 

xuất, kinh 

doanh

Tên sản phẩm cụ thể

126

Cơ sở sản xuất 

nước đá sử 

dụng để bảo 

quản Châu 

Thái Thành

01 Đào Duy Từ – 

Phường Đập Đá – Thị 

xã An Nhơn

A 1.6 Sản xuất nước đá Tỉnh B1 10/11/2021 x

127
Cơ sở Lệ 

Thành

Thôn Quảng Tín – Xã 

Phước Lộc – Huyện 

Tuy Phước

B 2.2.4. ĐV Sản xuất và mua bán nem chả Tỉnh B1 15/11/2021 x

128

Công ty

TNHH Bùi

Minh Long

Thôn Phú Mỹ 1 – Xã 

Phước Lộc – Huyện 

Tuy Phước – Tỉnh 

Bình Định

B 2.2 Buôn bán gạo, Xay xát gạo Tỉnh B1 15/11/2021 x

129
Cơ sở Nguyễn 

Thị Tỉnh

Thôn Diêu Quang – 

Xã Hoài Hải – TX. 

Hoài Nhơn

B 2.2.5.TS Sản xuất và mua bán nước nắm Tỉnh B1 15/11/2021 x

130

Công ty 

TNHH SXTM 

& DV Đông 

Khang

Thôn Thiện Chánh 1 –

X.Tam Quan Bắc –

H.Hoài Nhơn

B 2.2

Bán buôn thủy sản; Sản xuất nước đá 

phục vụ chế biến thủy sản và các sản 

phẩm nông nghiệp.

Tỉnh B1 24/11/2021 x

131

Công ty 

TNHH SXTM 

& DV Đông 

Khang 

Thôn Thiện Chánh 1 –

X.Tam Quan Bắc –

H.Hoài Nhơn

A 1.6 Sản xuất nước đá phục vụ thủy sản Tỉnh B1 24/11/2021 x

132

Công ty 

TNHH nông 

sản Vĩnh Bình

Thôn Vĩnh Bình – Xã 

Mỹ Phong – Huyện 

Phù Mỹ – Tỉnh Bình 

Định

B 2.2

+ Gia công, đóng gói sản phẩm (gia 

công, đóng gói rau, củ quả các loại)

+ Bán buôn rau, củ, quả; bán buôn cà 

phê; bán buôn chè.
Tỉnh B1 24/11/2021 x



Phương 

thức 

thanh, 

kiểm 

tra 

(KH/Đ

X/LN)

Số 

mẫu 

vi 

phạm

Chỉ 

tiêu vi 

phạm

Ngày 

thanh, kiểm 

tra 

(dd/mm/yy 

)

Hành 

vi vi 

phạm 

(nếu 

có)

Số tiền 

phạt vi 

phạm 

(triệu 

đồng)

Tổn

g số 

mẫu 

lấy

Kết quả thanh, kiểm tra xử phạt hành chính 
Đã 

được 

cấp 

Giấy 

chứng 

nhận 

ATTP 

đến 

thời 

điểm 

báo 

cáo

Tên loại 

Giấy 

chứng 

nhận 

ISO/ 

HACCP/ 

VietGAP

… đã 

được cấp 

còn hiệu 

lực

Kết 

quả 

Ngày thẩm 

định xếp 

loại A/B/C 

(dd/mm/yy )

Xử lý 

vi 

phạm 

(nếu 

có)

STT

Mã 

số 

(nếu 

có)

Tên cơ sở sản 

xuất kinh 

doanh

Cấp 

thống 

kê, 

thẩm 

định, 

phân 

loại 

(tỉnh/

huyện/

xã)

Kết quả thẩm định, xếp 

loại gần nhất đến thời điểm 

báo cáo

Địa chỉ; Điện thoại/ 

Fax/ Email

Loại hình 

cơ sở sản 

xuất, kinh 

doanh

Tên sản phẩm cụ thể

133 Cơ sở 2 Duy

Thôn Hanh Quang – 

Xã Phước Lộc – 

Huyện Tuy Phước

B 2.2.4. ĐV Sản xuất  và mua bán nem chả Tỉnh B1 24/11/2021 x

134
Cơ sở Phạm 

Thanh Vũ

Tổ 9 – Khu vực 2 – 

Phường Bùi Thị Xuân 

–  Thành phố Quy 

Nhơn

B 2.2.4. ĐV Gia công xay thịt hấp chả Tỉnh B1 24/11/2021 x

135
Cơ sở Tuyển 

Vân

944/25 Trần Hưng 

Đạo – Phường Đống 

Đa – Thành phố Quy 

Nhơn

B 2.2
Sản xuất và mua bán nem chả, chả 

ram các loại
Tỉnh B1 24/11/2021 x

136

Hợp tác xã 

nước mắm 

truyền thống 

Hoài Hải

Thôn Kim Giao Nam, 

Xã Hoài Hải, Thị xã 

Hoài Nhơn, Tỉnh Bình 

Định

B 2.2.5.TS Chế biến và bảo quản nước mắm Tỉnh B1 30/11/2021 x

137
Cơ sở nem chả 

Bá Hà

Thôn Đức Phổ 1 – Xã 

Cát Minh – Huyện 

Phù Cát

B 2.2.3 ĐV Sản xuất, chế biến nem chả Tỉnh B1 30/11/2021 x

138

Cơ sở chả ram 

tôm đất Hồng 

Hạnh 

49/12 Phùng Khắc 

Khoan – Phường 

Đống Đa – Thành phố 

Quy Nhơn – Tỉnh 

Bình Định

B 2.2
Sản xuất, chế biến, đóng gói các sản 

phẩm nông, hải sản và chả các loại.
Tỉnh B1 30/11/2021 x

139
Cơ sở Tiến 

Thịnh

85 Phan Chu Trinh – 

Phường Hải Cảng – 

Thành phố Quy Nhơn 

– Tỉnh Bình Định

B 2.2.3.TS
Gia công chế biến mực; mua bán hàng 

hải sản khô các loại
Tỉnh B2 09/12/2021 x

140
Cơ sở Tăng 

Thành Kiên 

Thôn Tân Thành – 

X.Tam Quan Bắc – 

H.Hoài Nhơn – Tỉnh 

Bình Định

B 2.2.4. ĐV Sản xuất và mua bán nem chả Tỉnh B2 09/12/2021 x



Phương 

thức 

thanh, 

kiểm 

tra 

(KH/Đ

X/LN)

Số 

mẫu 

vi 

phạm

Chỉ 

tiêu vi 

phạm

Ngày 

thanh, kiểm 

tra 

(dd/mm/yy 

)

Hành 

vi vi 

phạm 

(nếu 

có)

Số tiền 

phạt vi 

phạm 

(triệu 

đồng)

Tổn

g số 

mẫu 

lấy

Kết quả thanh, kiểm tra xử phạt hành chính 
Đã 

được 

cấp 

Giấy 

chứng 

nhận 

ATTP 

đến 

thời 

điểm 

báo 

cáo

Tên loại 

Giấy 

chứng 

nhận 

ISO/ 

HACCP/ 

VietGAP

… đã 

được cấp 

còn hiệu 

lực

Kết 

quả 

Ngày thẩm 

định xếp 

loại A/B/C 

(dd/mm/yy )

Xử lý 

vi 

phạm 

(nếu 

có)

STT

Mã 

số 

(nếu 

có)

Tên cơ sở sản 

xuất kinh 

doanh

Cấp 

thống 

kê, 

thẩm 

định, 

phân 

loại 

(tỉnh/

huyện/

xã)

Kết quả thẩm định, xếp 

loại gần nhất đến thời điểm 

báo cáo

Địa chỉ; Điện thoại/ 

Fax/ Email

Loại hình 

cơ sở sản 

xuất, kinh 

doanh

Tên sản phẩm cụ thể

141
Cơ sở Nem chả 

Ba Bình

Tổ 42 – KV6 – 

Phường Nhơn Bình – 

Thành phố Quy Nhơn

B 2.2.4. ĐV Sản xuất, mua bán nem chả Tỉnh B2 09/12/2021 x

142

Công ty 

TNHH tổng 

hợp Bạch Kim 

Địa chỉ: Khu phố Phú

An – Phường Hoài

Hương – Thị xã Hoài

Nhơn – Tỉnh Bình

Định

B 2.2.2 TV Chế biến cà phê. Tỉnh B2 09/12/2021 x

143

Cơ sở sản xuất 

mực Trường 

Thị

53 Phạm Tông Mại -

P.Nhơn Bình -

TP.Quy Nhơn

B 2.2.3.TS
Mua bán và sản xuất mực tẩm gia vị

các loại
Tỉnh A2 16/1/2020 x

144
Cơ sở Nguyễn 

Thị Thế

Khối 3 – Thị trấn 

Bồng Sơn – Huyện 

Hoài Nhơn

B 2.2.3 ĐV Mua bán và sản xuất nem, chả Tỉnh B2 09/12/2021 x

145
Cơ sở mắm 

Phù Mỹ

Số 20, Nguyễn Chánh

– TP Quy Nhơn
B 2.2.5.TS Sản xuất và chế biến mắm các loại. Tỉnh B2 09/12/2021 x

146
Cơ sở Trương 

Văn Dũng

99 Trương Vĩnh ký - 

Tổ 7B khu vực 1 - 

thửa đất số 13A khu 

QHDC Đông Võ Thị 

Sáu - P.Nhơn Bình - 

Tp.Quy Nhơn 

A 1.6
Sản xuất nước đá để bảo quản sản 

phẩm nông nghiệp
Tỉnh B2 09/12/2021 x

147
Cơ sở Trường 

Phát

Tổ 23B – KV 5 – 

P.Đống Đa – TP.Quy 

Nhơn  – Tỉnh Bình 

Định

B 2.2.6.TS Sản và mua bán chả ram tôm đất Tỉnh B2 09/12/2021 x

148
Cơ sở Minh 

Tiến

16B Ỷ Lan – Phường 

Trần Hưng Đạo – 

Thành phố Quy Nhơn

B 2.2.2 TV Chế biến cà phê bột. Tỉnh B2 09/12/2021 x



Phương 

thức 

thanh, 

kiểm 

tra 

(KH/Đ

X/LN)

Số 

mẫu 

vi 

phạm

Chỉ 

tiêu vi 

phạm

Ngày 

thanh, kiểm 

tra 

(dd/mm/yy 

)

Hành 

vi vi 

phạm 

(nếu 

có)

Số tiền 

phạt vi 

phạm 

(triệu 

đồng)

Tổn

g số 

mẫu 

lấy

Kết quả thanh, kiểm tra xử phạt hành chính 
Đã 

được 

cấp 

Giấy 

chứng 

nhận 

ATTP 

đến 

thời 

điểm 

báo 

cáo

Tên loại 

Giấy 

chứng 

nhận 

ISO/ 

HACCP/ 

VietGAP

… đã 

được cấp 

còn hiệu 

lực

Kết 

quả 

Ngày thẩm 

định xếp 

loại A/B/C 

(dd/mm/yy )

Xử lý 

vi 

phạm 

(nếu 

có)

STT

Mã 

số 

(nếu 

có)

Tên cơ sở sản 

xuất kinh 

doanh

Cấp 

thống 

kê, 

thẩm 

định, 

phân 

loại 

(tỉnh/

huyện/

xã)

Kết quả thẩm định, xếp 

loại gần nhất đến thời điểm 

báo cáo

Địa chỉ; Điện thoại/ 

Fax/ Email

Loại hình 

cơ sở sản 

xuất, kinh 

doanh

Tên sản phẩm cụ thể

149

Cơ sở đá lạnh 

Yến Thu – 

Công ty 

TNHH Yến 

Thu

Thôn Thiện Chánh – 

Xã Tam Quan Bắc – 

Huyện Hoài Nhơn – 

Tỉnh Bình Định

A 1.6
Sản xuất nước đá dùng để bảo quản 

nguyên liệu và sản phẩm thủy sản.
Tỉnh B2 09/12/2021 x

150
Cơ sở Châu 

Phương

Tổ 15 KV2 - Phường 

Nhơn Bình – Tp. Quy 

Nhơn – Tỉnh Bình 

Định

B 2.2.3 ĐV Sản xuất, chế biến nem chả Tỉnh B2 09/12/2021 x

151
Cơ sở Minh 

Hân

Số 498 Trần Hưng

Đạo, P.Trần Hưng

Đạo, TP.Quy Nhơn

B 2.2.2 TV
Mua bán hạt điều, rang gia công chế 

biến hạt điều
Tỉnh B2 09/12/2021 x

152
Cơ sở Trương 

Văn Dũng

97-101-103 Trương 

Vĩnh ký - Tổ 7B khu 

vực 1 - thửa đất số 

13A khu QHDC Đông 

Võ Thị Sáu - P.Nhơn 

Bình - Tp.Quy Nhơn 

B 2.2.6.TS
Mua bán chả cá, chế biến chả cá từ 

hải sản
Tỉnh B2 09/12/2021 x

153
Cơ sở Mai 

Dũng

Tổ 12 – KV2 – P 

Nhơn Bình – Thành 

phố Quy Nhơn

B 2.2.4. ĐV Sản xuất và mua bán nem chả Tỉnh B2 09/12/2021 x

154 Cơ sở Cô An

458 Bạch Đằng –

P.Thị Nại – TP.Quy

nhơn – Bình Định

B 2.2
Sản xuất bánh các loại. Chế biến bò 

khô, mực rim.
Tỉnh B2 09/12/2021 x

155
Cơ sở Nguyễn 

Phước Cầu

 40 Hà Huy Tập – Thị 

trấn Tăng Bạt Hổ – 

Huyện Hoài Ân – 

Tỉnh Bình Định

B 2.2.2.TV Sản xuất và mua bán chè các loại. Tỉnh B2 09/12/2021 x

156 Cơ sở Cô Dư

07 Ngô Văn Sở – 

Phường Trần Phú – 

Thành phố Quy Nhơn

B 2.2

Sản xuất, đóng gói các mặt hàng hải 

sản; mua bán mặt hàng nông sản các 

loại.

Tỉnh B2 09/12/2021 x



Phương 

thức 

thanh, 

kiểm 

tra 

(KH/Đ

X/LN)

Số 

mẫu 

vi 

phạm

Chỉ 

tiêu vi 

phạm

Ngày 

thanh, kiểm 

tra 

(dd/mm/yy 

)

Hành 

vi vi 

phạm 

(nếu 

có)

Số tiền 

phạt vi 

phạm 

(triệu 

đồng)

Tổn

g số 

mẫu 

lấy

Kết quả thanh, kiểm tra xử phạt hành chính 
Đã 

được 

cấp 

Giấy 

chứng 

nhận 

ATTP 

đến 

thời 

điểm 

báo 

cáo

Tên loại 

Giấy 

chứng 

nhận 

ISO/ 

HACCP/ 

VietGAP

… đã 

được cấp 

còn hiệu 

lực

Kết 

quả 

Ngày thẩm 

định xếp 

loại A/B/C 

(dd/mm/yy )

Xử lý 

vi 

phạm 

(nếu 

có)

STT

Mã 

số 

(nếu 

có)

Tên cơ sở sản 

xuất kinh 

doanh

Cấp 

thống 

kê, 

thẩm 

định, 

phân 

loại 

(tỉnh/

huyện/

xã)

Kết quả thẩm định, xếp 

loại gần nhất đến thời điểm 

báo cáo

Địa chỉ; Điện thoại/ 

Fax/ Email

Loại hình 

cơ sở sản 

xuất, kinh 

doanh

Tên sản phẩm cụ thể

157

Cơ sở đặc sản 

xứ nẫu THÚY 

TRINH

03D Tăng Bạt Hổ - 

Phường Lê Lợi – Tp. 

Quy Nhơn – Tỉnh 

Bình Định

B 2.2
Mua bán và đóng gói hàng hải sản

khô, mắm, bánh kẹo các loại
Tỉnh B2 09/12/2021 x

158
Cơ sở Thùy 

Trang

38 Huỳnh Thúc kháng 

– P.Thị Nại – Tp.Quy 

Nhơn

B 2.2.6.TS Sản xuất và mua bán chả ram Tỉnh B2 09/12/2021 x

159
Cơ sở Hải sản 

khô Tiên

Số 03B Tăng Bạt Hổ -

P.Lê Lợi – TP. Quy

Nhơn

B 2.2
Mua bán, đóng gói hải sản khô và các

mặt hàng thực phẩm khô
Tỉnh B2 09/12/2021 x

160

Hợp tác xã sản 

xuất kinh 

doanh hải sản 

Hương Thanh 

– Nhơn Lý

Lý Hòa- Nhơn Lý –

TP Quy Nhơn
B 2.2

Chế biến, bảo quản thủy sản và các

sản phẩm từ thủy sản; chế biến và bảo

quản nước mắm; bán buôn thủy sản;

bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng

chuyên doanh

Tỉnh B2 09/12/2021 x

161

Cơ sở chế biến 

hải sản Trung 

Thành

Thôn Tân An – 

X.Hoài Châu – 

H.Hoài Nhơn

B 2.2 Chế biến thủy sản các loại Tỉnh B2 09/12/2021 x

162

Cơ sở chế biên 

thịt bò khô 

Tuấn Tú

144 (Lô66) Phạm Cư 

Lượng, PĐống Đa – 

Thành phố Quy Nhơn

B 2.2.3 ĐV Chế biến Thịt bò khô Tỉnh B2 09/12/2021 x

163

Công ty 

TNHH thủy 

sản Khang 

Trinh

Thôn Trường Xuân 

Tây – X.Tam Quan 

Bắc – H.Hoài Nhơn

A 1.6

Sản xuất nước đá phục vụ chế biến và 

bảo quản thủy sản, buôn bán thủy sản, 

bảo quản thủy sản

Tỉnh B2 09/12/2021 x

164
Cơ sở Nguyễn 

Thị Lệ Quyên

Khối 2 – TT.Tam 

Quan – H.Hoài Nhơn
A 1.6

Sản xuất nước đá dùng để bảo quản 

sản phẩm nông nghiệp
Tỉnh B2 09/12/2021 x

165

Cơ sở 2 – 

Công ty 

TNHH 

DULAH 

Thôn Bình Hòa Bắc – 

Xã Ân Hảo Đông – 

Huyện Hoài Ân – 

Tỉnh Bình Định

B 2.2.2.TV Sản xuất trà từ hoa hòe. Tỉnh B2 09/12/2021 x



Phương 

thức 

thanh, 

kiểm 

tra 

(KH/Đ

X/LN)

Số 

mẫu 

vi 

phạm

Chỉ 

tiêu vi 

phạm

Ngày 

thanh, kiểm 

tra 

(dd/mm/yy 

)

Hành 

vi vi 

phạm 

(nếu 

có)

Số tiền 

phạt vi 

phạm 

(triệu 

đồng)

Tổn

g số 

mẫu 

lấy

Kết quả thanh, kiểm tra xử phạt hành chính 
Đã 

được 

cấp 

Giấy 

chứng 

nhận 

ATTP 

đến 

thời 

điểm 

báo 

cáo

Tên loại 

Giấy 

chứng 

nhận 

ISO/ 

HACCP/ 

VietGAP

… đã 

được cấp 

còn hiệu 

lực

Kết 

quả 

Ngày thẩm 

định xếp 

loại A/B/C 

(dd/mm/yy )

Xử lý 

vi 

phạm 

(nếu 

có)

STT

Mã 

số 

(nếu 

có)

Tên cơ sở sản 

xuất kinh 

doanh

Cấp 

thống 

kê, 

thẩm 

định, 

phân 

loại 

(tỉnh/

huyện/

xã)

Kết quả thẩm định, xếp 

loại gần nhất đến thời điểm 

báo cáo

Địa chỉ; Điện thoại/ 

Fax/ Email

Loại hình 

cơ sở sản 

xuất, kinh 

doanh

Tên sản phẩm cụ thể

166
Cơ sở Nguyễn 

Xuân Tuấn

Thôn Công Thạnh – 

Xã Tam Quan Bắc – 

Huyện Hoài Nhơn – 

Tỉnh Bình Định

A 1.6
Sản xuất nước đá để bảo quản sản 

phẩm nông nghiệp                         
Tỉnh B2 09/12/2021 x

167

Cơ sở đặc sản 

Bình Định Cô 

Hiền

218 Diên Hồng – 

Phường Lý Thường 

Kiệt – Thành phố Quy 

Nhơn – Tỉnh Bình 

Định

B 2.2.6 TS Sản xuất chả ram tôm đất Tỉnh A2 09/12/2021 x

168
Công ty 

TNHH Hải Hà

Thiện Chánh 1 –

TQBắc – Hoài Nhơn

B 2.2;

A 1.6

Mua bán thủy hải sản; sản xuất đá 

lạnh phục vụ bảo quản và chế biến 

thủy sản

Tỉnh B2 09/12/2021 x

169
Cơ sở Đỗ

Minh Thuận 

Lại Khánh Tây – 

Phường Hoài Đức – 

Thị xã Hoài Nhơn – 

Tỉnh Bình Định

B 2.2.5.TS Sản xuất nước mắm Tỉnh B2 09/12/2021 x

170
Cơ sở Lê Thị 

Hường

Địa chỉ: Tăng Long 2

– Phường Tam Quan

Nam – Thị xã Hoài

Nhơn – Tỉnh Bình

Định

B 2.2.5.TS
Sản xuất nước mắm. Mua bán sỉ, lẻ 

các loại mắm.
Tỉnh B2 09/12/2021 x

171
Cơ sở Mộc 

Thảo

Thôn Xuân Phong 

Bắc – Xã An Hòa – 

Huyện An Lão – Tỉnh 

Bình Định

B 2.2

Mua bán, sản xuất mật ong; Mua bán, 

sản xuất tinh bột nghệ mật ong; Mua 

bán tinh bột nghệ.

Tỉnh B2 09/12/2021 x

172
Cơ sở Thanh 

Kiều

Thôn Xuân Khánh – 

Xã Hoài Mỹ - Thị xã 

Hoài Nhơn – Tỉnh 

Bình Định

B 2.2.2 TV Mua bán và chế biến cà phê Tỉnh B2 09/12/2021 x

173 Cơ sở Hải Liễu

Thôn Trà Quang Bắc 

– Thị trấn Phù Mỹ - 

Huyện Phù Mỹ

B 2.2.4. ĐV Sản xuất, buôn bán nem chả Tỉnh B2 10/12/2021 x



Phương 

thức 

thanh, 

kiểm 

tra 

(KH/Đ

X/LN)

Số 

mẫu 

vi 

phạm

Chỉ 

tiêu vi 

phạm

Ngày 

thanh, kiểm 

tra 

(dd/mm/yy 

)

Hành 

vi vi 

phạm 

(nếu 

có)

Số tiền 

phạt vi 

phạm 

(triệu 

đồng)

Tổn

g số 

mẫu 

lấy

Kết quả thanh, kiểm tra xử phạt hành chính 
Đã 

được 

cấp 

Giấy 

chứng 

nhận 

ATTP 

đến 

thời 

điểm 

báo 

cáo

Tên loại 

Giấy 

chứng 

nhận 

ISO/ 

HACCP/ 

VietGAP

… đã 

được cấp 

còn hiệu 

lực

Kết 

quả 

Ngày thẩm 

định xếp 

loại A/B/C 

(dd/mm/yy )

Xử lý 

vi 

phạm 

(nếu 

có)

STT

Mã 

số 

(nếu 

có)

Tên cơ sở sản 

xuất kinh 

doanh

Cấp 

thống 

kê, 

thẩm 

định, 

phân 

loại 

(tỉnh/

huyện/

xã)

Kết quả thẩm định, xếp 

loại gần nhất đến thời điểm 

báo cáo

Địa chỉ; Điện thoại/ 

Fax/ Email

Loại hình 

cơ sở sản 

xuất, kinh 

doanh

Tên sản phẩm cụ thể

174
Cơ sở chả ram 

Hồng Hà

31 Nguyễn Lữ - 

P.Ngô Mây – Tp.Quy 

Nhơn

B 2.2.6.TS Sản xuất chả ram tôm Tỉnh B2 10/12/2021 x

175
Cở sở Chả cá 

Thanh Vân

81/3 Trần Hưng Đạo – 

P.Hải Cảng – Tp.Quy 

Nhơn

B 2.2.6.TS
Sản xuất chế biến thực phẩm từ hải

sản(chả cá). Mua bán chả cá
Tỉnh B2 09/12/2021 x

176
Cơ sở Bà 

Duyên

Khu phố Thiện Đức – 

Phường Hoài Hương 

– Thị xã Hoài Nhơn – 

Tỉnh Bình Định

B 2.2.5.TS Sản xuất, mua bán nước mắm Tỉnh B2 09/12/2021 x

177
Cơ sở Nguyễn 

Hữu Khoa

Khu phố Thạnh Xuân 

Đông – Phường Hoài 

Hương – Thị xã Hoài 

Nhơn – Tỉnh Bình 

Định

A 1.6
Sản xuất đá lạnh phục vụ bảo quản 

nông – lâm – thủy sản.
Tỉnh B2 09/12/2021 x

178

Công ty 

TNHH thủy 

sản Hải Dương 

Thiện Chánh 1 – 

Phường Tam Quan 

Bắc – Thị xã Hoài 

Nhơn – Tỉnh Bình 

Định

B 2.2.2.TS
Chế biến và bảo quản thủy sản đông 

lạnh; Mua bán thủy hải sản
Tỉnh B2 09/12/2021 x

179

Xưởng cà phê 

New Life - 

Công ty 

TNHH sản 

xuất thương 

mại và dịch vụ 

New Life

251 Hoa Lư – Phường 

Đống Đa – Thành phố 

Quy Nhơn – Tỉnh 

Bình Định

B 2.2.2 TV Sản xuất cà phê Tỉnh B2 09/12/2021 x

180
Cơ sở Trần Thị 

Phượng

16 Trần Quang Diệu – 

Thị trấn Tuy Phước  –  

Huyện Tuy Phước – 

Tỉnh Bình Định

B 2.2.3.TS Chế biến mực khô Tỉnh B2 09/12/2021 x



Phương 

thức 

thanh, 

kiểm 

tra 

(KH/Đ

X/LN)

Số 

mẫu 

vi 

phạm

Chỉ 

tiêu vi 

phạm

Ngày 

thanh, kiểm 

tra 

(dd/mm/yy 

)

Hành 

vi vi 

phạm 

(nếu 

có)

Số tiền 

phạt vi 

phạm 

(triệu 

đồng)

Tổn

g số 

mẫu 

lấy

Kết quả thanh, kiểm tra xử phạt hành chính 
Đã 

được 

cấp 

Giấy 

chứng 

nhận 

ATTP 

đến 

thời 

điểm 

báo 

cáo

Tên loại 

Giấy 

chứng 

nhận 

ISO/ 

HACCP/ 

VietGAP

… đã 

được cấp 

còn hiệu 

lực

Kết 

quả 

Ngày thẩm 

định xếp 

loại A/B/C 

(dd/mm/yy )

Xử lý 

vi 

phạm 

(nếu 

có)

STT

Mã 

số 

(nếu 

có)

Tên cơ sở sản 

xuất kinh 

doanh

Cấp 

thống 

kê, 

thẩm 

định, 

phân 

loại 

(tỉnh/

huyện/

xã)

Kết quả thẩm định, xếp 

loại gần nhất đến thời điểm 

báo cáo

Địa chỉ; Điện thoại/ 

Fax/ Email

Loại hình 

cơ sở sản 

xuất, kinh 

doanh

Tên sản phẩm cụ thể

181
Cơ sở Đinh 

Thị Thu

Thôn Tân Phụng – Xã 

Mỹ Thọ – Huyện Phù 

Mỹ – Tỉnh Bình Định

A 1.6
Sản xuất đá lạnh dùng để bảo quản 

hàng nông lâm thủy sản.
Tỉnh B2 10/12/2021 x

182

Công ty 

TNHH SX TM 

Miền Trung

Thôn Chánh Thiện – 

Xã Mỹ Chánh – 

H.Phù Mỹ

B 2.2.1
Mua bán hàng nông sản; sơ chế, phơi 

sấy nông sản; dịch vụ đóng gói
Tỉnh B2 10/12/2021 x

183
Cơ sở Loan 

Giang

71 Nguyễn Đình Thụ 

– Thị trấn Diêu Trì – 

Huyện Tuy Phước

B 2.2.4. ĐV Chế biến và mua bán nem chả Tỉnh B2 10/12/2021 x

184 Cơ sở Lộc Thọ

Thôn Vân Hội 1 – Thị 

trấn Diêu Trì – Huyện 

Tuy Phước – Tỉnh 

Bình Định

B 2.2 Sản xuất kinh doanh thực phẩm chay Tỉnh B2 10/12/2021 x

185
Cơ sở Hưng 

Bình

79 – 81 Tăng Bạt Hổ 

– Phường Lê Lợi – 

Thành phố Quy Nhơn

B 2.2 Mua bán, đóng gói các loại mắm. Tỉnh B2 10/12/2021 x

186

Cơ sở Đóng 

gói đường que 

– Công ty 

TNHH thương 

mại Hà Quân

32 Phan Bội Châu – 

Phường Lê Lợi – 

Thành phố Quy Nhơn 

– Tỉnh Bình Định

B 2.3 Dịch vụ đóng gói (Đóng gói đường) Tỉnh B2 10/12/2021 x

187
Cơ sở Nguyễn 

Văn Hậu 

Thôn Thắng Kiên – 

Xã Cát Khánh 

–Huyện Phù Cát – 

Tỉnh Bình Định

A 1.6
Sản xuất đá lạnh dùng bảo quản thủy 

sản
Tỉnh B2 10/12/2021 x

188
Cơ sở Cao Thị 

Bích Thủy 

Thôn Tùng Giản – Xã 

Phước Hòa – Huyện 

Tuy Phước – Tỉnh 

Bình Định

B 2.2.3 ĐV Sản xuất và mua bán nem chả Tỉnh B2 10/12/2021 x



Phương 

thức 

thanh, 

kiểm 

tra 

(KH/Đ

X/LN)

Số 

mẫu 

vi 

phạm

Chỉ 

tiêu vi 

phạm

Ngày 

thanh, kiểm 

tra 

(dd/mm/yy 

)

Hành 

vi vi 

phạm 

(nếu 

có)

Số tiền 

phạt vi 

phạm 

(triệu 

đồng)

Tổn

g số 

mẫu 

lấy

Kết quả thanh, kiểm tra xử phạt hành chính 
Đã 

được 

cấp 

Giấy 

chứng 

nhận 

ATTP 

đến 

thời 

điểm 

báo 

cáo

Tên loại 

Giấy 

chứng 

nhận 

ISO/ 

HACCP/ 

VietGAP

… đã 

được cấp 

còn hiệu 

lực

Kết 

quả 

Ngày thẩm 

định xếp 

loại A/B/C 

(dd/mm/yy )

Xử lý 

vi 

phạm 

(nếu 

có)

STT

Mã 

số 

(nếu 

có)

Tên cơ sở sản 

xuất kinh 

doanh

Cấp 

thống 

kê, 

thẩm 

định, 

phân 

loại 

(tỉnh/

huyện/

xã)

Kết quả thẩm định, xếp 

loại gần nhất đến thời điểm 

báo cáo

Địa chỉ; Điện thoại/ 

Fax/ Email

Loại hình 

cơ sở sản 

xuất, kinh 

doanh

Tên sản phẩm cụ thể

189
Cơ sở Bốn 

Vương

63 Nguyễn Huệ - Thị 

trấn Tuy Phước – 

H.Tuy Phước  – Tỉnh 

Bình Định

B 2.2.4. ĐV Sản xuất và kinh doanh nem chả Tỉnh B2 10/12/2021 x

190
Cơ sở Lưu 

Trọng Đạo 

Thôn Hiệp An – 

X.Mỹ Chánh – H.Phù 

Mỹ – Tỉnh Bình Định

B 2.2 
Mua bán hàng nông sản, hành, ớt, chế 

biến hàng nông sản
Tỉnh B2 10/12/2021 x

191
Cơ sở Thanh 

Đạt 

Xóm 5 – Khu phố 

Vân Hội 2 – Thị trấn 

Diêu Trì – Huyện Tuy 

Phước – Tỉnh Bình 

Định

B 2.2.6.TS Sản xuất và mua bán chả ram Tỉnh B2 10/12/2021 x

192
Cơ sở trà Sĩ 

Kiệt

78 Mai Xuân Thưởng 

– Thôn Vân Hội 1 – 

Thị trấn Diêu Trì – 

Tỉnh Bình Định

B 2.2.2 TV Mua bán trà và đóng gói trà các loại Tỉnh B2 10/12/2021 x

193
Cơ sở Hoàng 

Vinh 

551 Nguyễn Huệ 

–Thôn Trung Tín –  

Thị trấn Tuy Phước – 

Huyện Tuy Phước - 

Tỉnh Bình Định

B 2.2
Sản xuất bánh mì, bánh ngọt, chả, các 

loại chả
Tỉnh B2 10/12/2021 x

194
Cơ sở Bảy 

Hùng

Thôn Phụng Sơn – Xã 

Phước Sơn – Huyện 

Tuy Phước  – Tỉnh 

Bình Định

B 2.2.4. ĐV Sản xuất nem chả Tỉnh B2 10/12/2021 x

195
Cơ sở Lê 

Nguyễn Thị Ly

Thôn An Quang Đông 

– Xã Cát Khánh – 

Huyện Phù Cát – Tỉnh 

Bình Định

B 2.2.5.TS
Sản xuất, mua bán, chiết rót nước 

mắm đóng chai
Tỉnh B2 10/12/2021 x



Phương 

thức 

thanh, 

kiểm 

tra 

(KH/Đ

X/LN)

Số 

mẫu 

vi 

phạm

Chỉ 

tiêu vi 

phạm

Ngày 

thanh, kiểm 

tra 

(dd/mm/yy 

)

Hành 

vi vi 

phạm 

(nếu 

có)

Số tiền 

phạt vi 

phạm 

(triệu 

đồng)

Tổn

g số 

mẫu 

lấy

Kết quả thanh, kiểm tra xử phạt hành chính 
Đã 

được 

cấp 

Giấy 

chứng 

nhận 

ATTP 

đến 

thời 

điểm 

báo 

cáo

Tên loại 

Giấy 

chứng 

nhận 

ISO/ 

HACCP/ 

VietGAP

… đã 

được cấp 

còn hiệu 

lực

Kết 

quả 

Ngày thẩm 

định xếp 

loại A/B/C 

(dd/mm/yy )

Xử lý 

vi 

phạm 

(nếu 

có)

STT

Mã 

số 

(nếu 

có)

Tên cơ sở sản 

xuất kinh 

doanh

Cấp 

thống 

kê, 

thẩm 

định, 

phân 

loại 

(tỉnh/

huyện/

xã)

Kết quả thẩm định, xếp 

loại gần nhất đến thời điểm 

báo cáo

Địa chỉ; Điện thoại/ 

Fax/ Email

Loại hình 

cơ sở sản 

xuất, kinh 

doanh

Tên sản phẩm cụ thể

196
Cơ sở Thanh 

Trúc 

Địa chỉ: Xóm 7 – Khu 

phố Vân Hội 2 – Thị 

trấn Diêu Trì – Huyện 

Tuy Phước – Tỉnh 

Bình Định

B 2.2.6.TS Sản xuất chả ram tôm đất Tỉnh B2 10/12/2021 x

197 Cơ sở Bốn Hà

Xóm 1B – Thôn 

Phụng Sơn – Xã 

Phước Sơn – Huyện 

Tuy Phước  – Tỉnh 

Bình Định

B 2.2.4. ĐV Sản xuất nem chả Tỉnh B2 10/12/2021 x

198
Cơ sở nem chả 

Ba Sương

Dương Liễu Nam – 

Thị trấn Bình Dương 

– Huyện Phù Mỹ – 

Tỉnh Bình Định

B 2.2.4. ĐV Sản xuất nem chả Tỉnh B2 10/12/2021 x

199
Cơ sở Hải sản 

khô Kim Anh

131 Trần Cao Vân – 

Phường Lê Lợi – 

Thành phố Quy Nhơn

B 2.2 Mua bán, đóng gói hàng hải sản khô. Tỉnh B2 10/12/2021 x

200

Cơ sở mua bán 

& chế biến 

thủy sản Anh 

Vũ 

78 Lê Văn Hưu – 

P.Hải Cảng - TP.Quy 

Nhơn

B 2.2.3.TS
Mua bán, chế biến mực khô đóng gói 

ăn liền
Tỉnh B2 13/12/2021 x

201
Cơ sở trà Toàn 

Phát

466 Trường Chinh – 

Phường Nhơn Hưng – 

Thị xã An Nhơn – 

Tỉnh Bình Định

B 2.2.2 TV Mua bán trà và đóng gói trà các loại Tỉnh B2 13/12/2021 x

202
Cơ sở Cô 

Thắm

391 Lê Duẩn – 

Phường  Đập Đá – Thị 

xã An nhơn

B 2.2.4. ĐV Sản xuất, kinh doanh nem chả thịt Tỉnh B2 13/12/2021 x



Phương 

thức 

thanh, 

kiểm 

tra 

(KH/Đ

X/LN)

Số 

mẫu 

vi 

phạm

Chỉ 

tiêu vi 

phạm

Ngày 

thanh, kiểm 

tra 

(dd/mm/yy 

)

Hành 

vi vi 

phạm 

(nếu 

có)

Số tiền 

phạt vi 

phạm 

(triệu 

đồng)

Tổn

g số 

mẫu 

lấy

Kết quả thanh, kiểm tra xử phạt hành chính 
Đã 

được 

cấp 

Giấy 

chứng 

nhận 

ATTP 

đến 

thời 

điểm 

báo 

cáo

Tên loại 

Giấy 

chứng 

nhận 

ISO/ 

HACCP/ 

VietGAP

… đã 

được cấp 

còn hiệu 

lực

Kết 

quả 

Ngày thẩm 

định xếp 

loại A/B/C 

(dd/mm/yy )

Xử lý 

vi 

phạm 

(nếu 

có)

STT

Mã 

số 

(nếu 

có)

Tên cơ sở sản 

xuất kinh 

doanh

Cấp 

thống 

kê, 

thẩm 

định, 

phân 

loại 

(tỉnh/

huyện/

xã)

Kết quả thẩm định, xếp 

loại gần nhất đến thời điểm 

báo cáo

Địa chỉ; Điện thoại/ 

Fax/ Email

Loại hình 

cơ sở sản 

xuất, kinh 

doanh

Tên sản phẩm cụ thể

203

Cơ sở chả ram

tôm đất Nhất

Vị 

365/2 Tây Sơn – 

Phường Quang Trung 

– Thành phố Quy 

Nhơn – Tỉnh Bình 

Định

B 2.2.6.TS Sản xuất chả ram tôm. Tỉnh B2 13/12/2021 x

204

DNTN sản 

xuất nước 

mắm Bốn 

Phương 

Cụm TTCN Thanh 

Liêm – Thôn Thanh 

Liêm – Xã Nhơn An – 

Thị xã An Nhơn – 

Tỉnh Bình Định

B 2.2 

Chế biến và bảo quản nước mắm; sản 

xuất tương ớt, xì dầu, dấm; Bán buôn 

nước mắm, xì dầu và các thực phẩm 

khác.

Tỉnh B2 13/12/2021 x

205

Cơ sở 2 – 

DNTN sản 

xuất nước 

mắm Bốn 

Phương 

Thôn Vĩnh Phú – 

Phường Nhơn Thành 

– Thị xã An Nhơn – 

Tỉnh Bình Định

B 2.2.5.TS Chế biến và bảo quản nước mắm. Tỉnh B2 13/12/2021 x

206
Cơ sở Trần Thị 

Xuân

06 Nguyễn Khuyến – 

Phường Bình Định – 

Thị xã An Nhơn

B 2.2.4. ĐV Làm bì heo, tai heo Tỉnh B2 13/12/2021 x

207
Cơ sở Sáu 

Ngọc

59 Quang Trung – Thị 

trấn Phú Phong – 

Huyện Tây Sơn

B 2.2.3 ĐV Chế biến thực phẩm nem, chả Tỉnh B2 13/12/2021 x

208
Cơ sở Hai Chị 

Em

Tổ 50 – KV 9 – P.Hải 

Cảng - Tp.Quy Nhơn  

– Tỉnh Bình Định

B 2.2.6.TS Sản xuất chả ram tôm đất Tỉnh B2 13/12/2021 x

209 Cơ sở Bốn Tạo

51 Tôn Đức Thắng – 

P.Lý Thường Kiệt – 

Tp.Quy Nhơn – Tỉnh 

Bình Định

B 2.2.4. ĐV Sản xuất nem chả, mua bán nem chả Tỉnh B2 13/12/2021 x

210

Cơ sở Cà phê 

nguyên chất 

SM Sương 

Mai

26 Tô Ngọc Vân – 

Phường Ghềnh Ráng 

– Thành phố Quy 

Nhơn – Tỉnh Bình 

Định

B 2.2.2 TV
Sản xuất và mua bán cà phê nguyên 

chất.
Tỉnh B2 13/12/2021 x



Phương 

thức 

thanh, 

kiểm 

tra 

(KH/Đ

X/LN)

Số 

mẫu 

vi 

phạm

Chỉ 

tiêu vi 

phạm

Ngày 

thanh, kiểm 

tra 

(dd/mm/yy 

)

Hành 

vi vi 

phạm 

(nếu 

có)

Số tiền 

phạt vi 

phạm 

(triệu 

đồng)

Tổn

g số 

mẫu 

lấy

Kết quả thanh, kiểm tra xử phạt hành chính 
Đã 

được 

cấp 

Giấy 

chứng 

nhận 

ATTP 

đến 

thời 

điểm 

báo 

cáo

Tên loại 

Giấy 

chứng 

nhận 

ISO/ 

HACCP/ 

VietGAP

… đã 

được cấp 

còn hiệu 

lực

Kết 

quả 

Ngày thẩm 

định xếp 

loại A/B/C 

(dd/mm/yy )

Xử lý 

vi 

phạm 

(nếu 

có)

STT

Mã 

số 

(nếu 

có)

Tên cơ sở sản 

xuất kinh 

doanh

Cấp 

thống 

kê, 

thẩm 

định, 

phân 

loại 

(tỉnh/

huyện/

xã)

Kết quả thẩm định, xếp 

loại gần nhất đến thời điểm 

báo cáo

Địa chỉ; Điện thoại/ 

Fax/ Email

Loại hình 

cơ sở sản 

xuất, kinh 

doanh

Tên sản phẩm cụ thể

211 Cơ sở Mỹ Hà

36 Hà Huy Tập – P.Lý 

Thường Kiệt – 

Tp.Quy Nhơn 

B 2.2.2.TV

Mua bán hàng nông sản thực phẩm: 

sơ chế, chế biến, đóng gói hàng nông 

lâm thủy sản (tỏi, nấm, nghệ)

Tỉnh B2 13/12/2021 x

212

Công ty 

TNHH thương 

mại Phụng 

Nga

Số 61- Vũ Bảo – TP

Quy Nhơn
B 2.2

bán buôn thủy hải sản tươi sống và 

khô; bán buôn thực phẩm khác; bán lẻ 

thủy hải sản tươi sống; bán lẻ thực 

phẩm khác; dịch vụ đóng gói   

Tỉnh B2 13/12/2021 x

213
Cơ sở Dịch vụ 

xứ nẫu

61 Nguyễn Lữ – 

Phường Ngô Mây – 

Thành phố Quy Nhơn 

– Tỉnh Bình Định

B 2.2
Mua bán, đóng gói hải sản và bán đặc 

sản vùng miền
Tỉnh B2 13/12/2021 x

214
Cơ sở Thiên 

Hương

Khu CN Phú An - Phú

Phong – Tây Sơn
B 2.2

Sản xuất nước mắm, các sản phẩm 

dạng mắm và đóng gói muối.
Tỉnh B2 13/12/2021 x

215
Cơ sở trà 

Tuyết

Khối Hòa Lạc – Thị 

trấn Phú Phong – 

Huyện Tây Sơn – 

Tỉnh Bình Định

B 2.2.2 TV Đóng gói và mua bán trà Tỉnh B2 13/12/2021 x

216 Cơ sở Thứ Lý

69 + 71 + 73 Trần 

Bình Trọng – P.Lê lợi 

– Tp. Quy Nhơn

B 2.2

Buôn bán và chế biến hàng thực 

phẩm, thủy hải sản tươi sống và hấp 

khô các loại

Tỉnh B2 13/12/2021 x

217

Cơ sở cà phê 

Moka Thanh 

Bình

 25/10 Nguyễn Xuân 

Nhĩ – Phường Quang 

Trung – Thành phố 

Quy Nhơn – Tỉnh 

Bình Định

B 2.2.2 TV
Sản xuất và mua bán cà phê

bột
Tỉnh B2 13/12/2021 x

218 Cơ sở Hải Yến

Thôn Kiên Long – Xã 

Bình Thành – Huyện 

Tây Sơn – Tỉnh Bình 

Định

B 2.2.6.TS Chế biến chả cá Tỉnh B2 13/12/2021 x



Phương 

thức 

thanh, 

kiểm 

tra 

(KH/Đ

X/LN)

Số 

mẫu 

vi 

phạm

Chỉ 

tiêu vi 

phạm

Ngày 

thanh, kiểm 

tra 

(dd/mm/yy 

)

Hành 

vi vi 

phạm 

(nếu 

có)

Số tiền 

phạt vi 

phạm 

(triệu 

đồng)

Tổn

g số 

mẫu 

lấy

Kết quả thanh, kiểm tra xử phạt hành chính 
Đã 

được 

cấp 

Giấy 

chứng 

nhận 

ATTP 

đến 

thời 

điểm 

báo 

cáo

Tên loại 

Giấy 

chứng 

nhận 

ISO/ 

HACCP/ 

VietGAP

… đã 

được cấp 

còn hiệu 

lực

Kết 

quả 

Ngày thẩm 

định xếp 

loại A/B/C 

(dd/mm/yy )

Xử lý 

vi 

phạm 

(nếu 

có)

STT

Mã 

số 

(nếu 

có)

Tên cơ sở sản 

xuất kinh 

doanh

Cấp 

thống 

kê, 

thẩm 

định, 

phân 

loại 

(tỉnh/

huyện/

xã)

Kết quả thẩm định, xếp 

loại gần nhất đến thời điểm 

báo cáo

Địa chỉ; Điện thoại/ 

Fax/ Email

Loại hình 

cơ sở sản 

xuất, kinh 

doanh

Tên sản phẩm cụ thể

219
Cơ sở Chả cá 

NHUNG MY

Số 28 dãy E đường 25 

khu TĐC Xóm Tiêu – 

Phường Quang Trung 

– Thành phố Quy 

Nhơn – Tỉnh Bình 

Định

B 2.2.6.TS Sản xuất và mua bán chả cá Tỉnh B2 13/12/2021 x

220

Cơ sở làm chả 

cá Tuấn Nga – 

Doanh nghiệp 

tư nhân chế 

biến thủy sản 

Tuấn Nga

Tổ 46 – Khu vực 5  – 

Phường Quang Trung - 

TP.Quy Nhơn

B 2.2

Chế biến, bảo quản thủy sản và các 

sản phẩm từ thủy sản (sơ chế thủy 

sản)

Tỉnh B2 13/12/2021 x

221
Cơ sở trà xanh 

T.T.K

184 Ngô Gia Tự – 

Phường Bình Định, 

Thị xã An Nhơn – 

Tỉnh Bình Định

B 2.2.2 TV Mua bán trà và đóng gói trà các loại Tỉnh B2 13/12/2021 x

222
Cơ sở Coffee 

Tiến Hưng

62 Lý Thái Tổ - 

Phường Nguyễn Văn 

Cừ – Tp. Quy Nhơn – 

Tỉnh Bình Định

B 2.2.2 TV Chế biến cà phê bột. Tỉnh B2 13/12/2021 x

223
Cơ sở Thanh 

Hương

Tổ 25, khu vực 3,

P.Nhơn Bình, Tp.Quy

Nhơn

B 2.2.5.TS Sản xuất mắm tôm chua Tỉnh B2 13/12/2021 x

224
Cơ sở chả cá 

Hùng Thủy

Tổ 16 – Kv 3 – 

P.Ghềnh Ráng – 

Tp.quy Nhơn

B 2.2.6.TS Sản xuất và mua bán chả cá Tỉnh A2 13/12/2021 x

225
Cơ sở Lê Văn 

Sang

212 Đống Đa– Thị 

trấn Phú Phong – 

Huyện Tây Sơn 

B 2.2.3 ĐV Sản xuất và mua bán  nem chả Tỉnh B2 13/12/2021 x



Phương 

thức 

thanh, 

kiểm 

tra 

(KH/Đ

X/LN)

Số 

mẫu 

vi 

phạm

Chỉ 

tiêu vi 

phạm

Ngày 

thanh, kiểm 

tra 

(dd/mm/yy 

)

Hành 

vi vi 

phạm 

(nếu 

có)

Số tiền 

phạt vi 

phạm 

(triệu 

đồng)

Tổn

g số 

mẫu 

lấy

Kết quả thanh, kiểm tra xử phạt hành chính 
Đã 

được 

cấp 

Giấy 

chứng 

nhận 

ATTP 

đến 

thời 

điểm 

báo 

cáo

Tên loại 

Giấy 

chứng 

nhận 

ISO/ 

HACCP/ 

VietGAP

… đã 

được cấp 

còn hiệu 

lực

Kết 

quả 

Ngày thẩm 

định xếp 

loại A/B/C 

(dd/mm/yy )

Xử lý 

vi 

phạm 

(nếu 

có)

STT

Mã 

số 

(nếu 

có)

Tên cơ sở sản 

xuất kinh 

doanh

Cấp 

thống 

kê, 

thẩm 

định, 

phân 

loại 

(tỉnh/

huyện/

xã)

Kết quả thẩm định, xếp 

loại gần nhất đến thời điểm 

báo cáo

Địa chỉ; Điện thoại/ 

Fax/ Email

Loại hình 

cơ sở sản 

xuất, kinh 

doanh

Tên sản phẩm cụ thể

226

Công ty

TNHH tổng

hợp Bạch Kim

– Cửa hàng

87 Tôn Đức Thắng – 

Phường Lý Thường 

Kiệt – Thành phố Quy 

Nhơn – Tỉnh Bình 

Định

B 2.2.2 TV Chế biến cà phê. Tỉnh B2 13/12/2021 x

227
Cơ sở Chả ram 

Năm Hảo

237/10/7 Nguyễn Huệ 

– Phường Trần Phú

– Thành phố Quy 

Nhơn – Tỉnh Bình 

Định

B 2.2.6.TS
Sản xuất chả ram tôm đất

Tỉnh B2 13/12/2021 x

228 Cơ sở Út Hoa 

KV Cẩm Văn – 

Phường Nhơn Hưng – 

Thị xã An Nhơn – 

Tỉnh Bình Định

B 2.2.4. ĐV Mua bán và làm nem, chả, bì các loại Tỉnh B2 13/12/2021 x

229
Cơ sở Nguyễn 

Cảnh Duy

Tăng Lợi – Canh Vinh

– Vân Canh
B 2.2

Sản xuất chế biến kinh doanh các mặt 

hàng nông lâm thủy sản
Tỉnh B2 13/12/2021 x

230
Cơ sở Nguyễn 

Thị Mai Loan

Tổ 11 – Khu vực 3 – 

Phường Hải Cảng – 

Thành phố Quy Nhơn 

– Tỉnh Bình Định 

(Hẻm 234 Lê Văn 

Hưu)

B 2.2.6.TS Sản xuất và mua bán chả cá Tỉnh B2 13/12/2021 x

231

Xưởng sản 

xuất nước 

mắm - DNTN 

Tám Phú                                                                                                                                                                                                                                                   

Lô 2B Cụm CN 

Thanh Liêm – Xã An 

Nhơn – Thị xã An 

Nhơn - Tỉnh Bình 

Định

B 2.2.5.TS Chế biến nước mắm Tỉnh B2 13/12/2021 x



Phương 

thức 

thanh, 

kiểm 

tra 

(KH/Đ

X/LN)

Số 

mẫu 

vi 

phạm

Chỉ 

tiêu vi 

phạm

Ngày 

thanh, kiểm 

tra 

(dd/mm/yy 

)

Hành 

vi vi 

phạm 

(nếu 

có)

Số tiền 

phạt vi 

phạm 

(triệu 

đồng)

Tổn

g số 

mẫu 

lấy

Kết quả thanh, kiểm tra xử phạt hành chính 
Đã 

được 

cấp 

Giấy 

chứng 

nhận 

ATTP 

đến 

thời 

điểm 

báo 

cáo

Tên loại 

Giấy 

chứng 

nhận 

ISO/ 

HACCP/ 

VietGAP

… đã 

được cấp 

còn hiệu 

lực

Kết 

quả 

Ngày thẩm 

định xếp 

loại A/B/C 

(dd/mm/yy )

Xử lý 

vi 

phạm 

(nếu 

có)

STT

Mã 

số 

(nếu 

có)

Tên cơ sở sản 

xuất kinh 

doanh

Cấp 

thống 

kê, 

thẩm 

định, 

phân 

loại 

(tỉnh/

huyện/

xã)

Kết quả thẩm định, xếp 

loại gần nhất đến thời điểm 

báo cáo

Địa chỉ; Điện thoại/ 

Fax/ Email

Loại hình 

cơ sở sản 

xuất, kinh 

doanh

Tên sản phẩm cụ thể

232
Cơ sở hải sản 

Anh Dũng

23 Nguyễn Huệ – 

Phường Hải Cảng – 

Thành phố Quy Nhơn 

– Tỉnh Bình Định

B 2.2
Mua bán đóng gói hải sản tươi và 

đông lạnh.
Tỉnh B2 13/12/2021 x

233

Cơ sở Thanh 

Nhàn (Lê Thị 

Nhàn)

Cụm Công nghiệp 

Phú An – Xã Tây 

Xuân – Huyện Tây 

Sơn – Tỉnh Bình Định

B 2.2

Sản xuất nước mắm, mắm nêm; Sản 

xuất bún khô các loại, mua bán bánh 

tráng

Tỉnh B2 13/12/2021 x

234
Cơ sở Mai 

Xuân Cường

Thôn Thuận Nhứt – 

Xã Bình Thuận– 

Huyện

Tây Sơn– Tỉnh Bình 

Định

B 2.2.2.TV Sản xuất bột nghệ, bột gừng Tỉnh B2 13/12/2021 x

235
Cơ sở Trần 

Văn Phước

Tổ 3 – Khối Hòa Lạc 

–

Thị trấn Phú Phong – 

Huyện Tây Sơn – 

Tỉnh Bình Định

B 2.2.2 TV Mua bán và chế biến cà phê Tỉnh B2 13/12/2021 x

236
Cơ sở Đỗ Đình 

Hữu

Thôn Chánh Thiện –

X.mỹ Chánh – Phù

Mỹ

B 2.2.3 TV Mua bán,chế biến nghệ ớt Tỉnh B1 17/12/2021 x

237

Cơ sở chế biến 

gia công Thảo 

Quyên

Thôn Chánh Thiện –

X.mỹ Chánh – Phù

Mỹ

B 2.2.3 TV Mua bán, chế biến nghệ, ớt, cà ri Tỉnh B1 17/12/2021 x

238

Công ty cổ 

phần thực 

phẩm Vinfish

Khu phố Lại Khánh 

Tây, Phường Hoài 

Đức, Thị xã Hoài 

Nhơn, Tỉnh Bình 

Định.

B 2.2.5.TS Chế biến và bảo quản nước mắm. B1 17/12/2021 x



Phương 

thức 

thanh, 

kiểm 

tra 

(KH/Đ

X/LN)

Số 

mẫu 

vi 

phạm

Chỉ 

tiêu vi 

phạm

Ngày 

thanh, kiểm 

tra 

(dd/mm/yy 

)

Hành 

vi vi 

phạm 

(nếu 

có)

Số tiền 

phạt vi 

phạm 

(triệu 

đồng)

Tổn

g số 

mẫu 

lấy

Kết quả thanh, kiểm tra xử phạt hành chính 
Đã 

được 

cấp 

Giấy 

chứng 

nhận 

ATTP 

đến 

thời 

điểm 

báo 

cáo

Tên loại 

Giấy 

chứng 

nhận 

ISO/ 

HACCP/ 

VietGAP

… đã 

được cấp 

còn hiệu 

lực

Kết 

quả 

Ngày thẩm 

định xếp 

loại A/B/C 

(dd/mm/yy )

Xử lý 

vi 

phạm 

(nếu 

có)

STT

Mã 

số 

(nếu 

có)

Tên cơ sở sản 

xuất kinh 

doanh

Cấp 

thống 

kê, 

thẩm 

định, 

phân 

loại 

(tỉnh/

huyện/

xã)

Kết quả thẩm định, xếp 

loại gần nhất đến thời điểm 

báo cáo

Địa chỉ; Điện thoại/ 

Fax/ Email

Loại hình 

cơ sở sản 

xuất, kinh 

doanh

Tên sản phẩm cụ thể

239

Công ty 

TNHH thương 

mại sản xuất 

Hưng Thịnh 

Đạt

Thôn Phụng Du II – 

Xã Hoài Hảo – Huyện 

Hoài Nhơn

B 2.2.5.TS Sản xuất nước nắm Tỉnh B1 17/12/2021 x

240
Cơ sở Việt 

Thảo

Thôn Tăng Long 1 – 

Xã Tam Quan Nam – 

Huyện Hoài Nhơn

B 2.2.5.TS Chế biến nước nắm Tỉnh B1 17/12/2021 x

241
Cơ sở mực 

Yên Hưng 

Tổ 1, Khu phố Thiện 

Chánh 1, Phường Tam 

Quan Bắc, Thị xã 

Hoài Nhơn, Tỉnh Bình 

Định.

B.2.2.6.TS
Mua bán, chế biến thủy sản khô và 

thủy sản đông lạnh.
Tỉnh B1 21/12/2021 x

242

Địa điểm kinh 

doanh xưởng 

sản xuất - 

Công ty 

TNHH MTV 

sản xuất và 

phân phối 

Phúc Hưng

Tổ 9, KV 8, Phường 

Nhơn Phú, Thành phố 

Quy Nhơn, Tỉnh Bình 

Định.

B 2.2.2.TV Sản xuất bắp rang bơ. Tỉnh B1 21/12/2021 x

243
Cơ sở Thanh 

An Tâm

Tổ 48 Khu vực 9A – 

Phường Đống Đa – 

Thành phố Quy Nhơn

B 2.2
Sơ chế, chế biến và mua bán hàng 

nông, lâm, hải sản các loại.  
Tỉnh B1 21/12/2021 x

244
Cơ sở cà phê 

Đất Võ

Thửa đất số 27 – D9 

khu QHDC B Đảo 1 

Bắc sông Hà Thanh – 

P.Đống Đa – Tp.Quy 

Nhơn 

B 2.2.2 TV Mua bán, chế biến cà phê bột Tỉnh B1 21/12/2021 x



Phương 

thức 

thanh, 

kiểm 

tra 

(KH/Đ

X/LN)

Số 

mẫu 

vi 

phạm

Chỉ 

tiêu vi 

phạm

Ngày 

thanh, kiểm 

tra 

(dd/mm/yy 

)

Hành 

vi vi 

phạm 

(nếu 

có)

Số tiền 

phạt vi 

phạm 

(triệu 

đồng)

Tổn

g số 

mẫu 

lấy

Kết quả thanh, kiểm tra xử phạt hành chính 
Đã 

được 

cấp 

Giấy 

chứng 

nhận 

ATTP 

đến 

thời 

điểm 

báo 

cáo

Tên loại 

Giấy 

chứng 

nhận 

ISO/ 

HACCP/ 

VietGAP

… đã 

được cấp 

còn hiệu 

lực

Kết 

quả 

Ngày thẩm 

định xếp 

loại A/B/C 

(dd/mm/yy )

Xử lý 

vi 

phạm 

(nếu 

có)

STT

Mã 

số 

(nếu 

có)

Tên cơ sở sản 

xuất kinh 

doanh

Cấp 

thống 

kê, 

thẩm 

định, 

phân 

loại 

(tỉnh/

huyện/

xã)

Kết quả thẩm định, xếp 

loại gần nhất đến thời điểm 

báo cáo

Địa chỉ; Điện thoại/ 

Fax/ Email

Loại hình 

cơ sở sản 

xuất, kinh 

doanh

Tên sản phẩm cụ thể

245
DNTN Vi 

Viên

Thôn Nhơn Hưng, Thị 

trấn An Lão, Huyện 

An Lão, Tỉnh Bình 

Định.

B 2.2

Sơ chế và mua bán các loại sản phẩm 

từ thịt heo, thịt bò, thịt trâu. Đóng gói 

nông sản các loại; Đóng gói thịt các 

loại.

Tỉnh B1 22/12/2021 x

246

Hợp tác xã 

Nông Dược và 

Dịch vụ tổng 

hợp An Toàn 

Thôn 1, Xã An, 

Huyện An Lão, Tỉnh 

Bình Định.

B 2.2

Chế biến và bảo quản rau quả       ( 

dứa, cam,…). Sản xuất chè, trà từ chè, 

trà thảo mộc, cao thảo mộc, đinh lăng, 

linh chi.

Tỉnh B1 22/12/2021 x

247 Cơ sở Thái Tín
Trung Tín1 – T.Tuy 

Phước – Tuy Phước
B 2.2.3.TS Chế biến mực khô Tỉnh B1 27/12/2021 x

248

Cơ sở Hải sản 

Cù lao xanh 

(Cơ sở 2)

Số nhà 43 đường Võ 

Mười- phường Ngô 

Mây - Thành phố Quy 

Nhơn- Tỉnh Bình 

Định

B 2.2.3.TS Đóng gói hải sản Tỉnh B1 06/01/2022 x

249

Địa điểm kinh 

doanh số 02- 

Công ty cổ 

phần chăn nuôi 

C. P. Việt Nam

Số nhà 61 đường 

Quang Trung- phường 

Bình Định- Thị xã An

Nhơn- Tỉnh Bình 

Định

B 2.2

+ Bán buôn thịt và các sản phẩm từ 

thịt; bán buôn thủy sản; bán buôn rau 

quả; bán buôn thực phẩm khác.

+ Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt; bán 

lẻ thủy sản; bán lẻ rau quả; bán lẻ 

thực phẩm khác.

+ Kinh doanh trứng thương phẩm.

Tỉnh B1 07/01/2022 x

250
Cơ sở Tiên 

Linh

Thôn Phú Mỹ 2 – Xã 

Phước Lộc – Huyện 

Tuy Phước

B 2.2.4. ĐV Sản xuất  và mua bán nem chả Tỉnh B1 12/01/2022 x

251 Cơ sở Tý Lệ

KV Tiên Hội –

P.Nhơn Thành –

Tx.An Nhơn

B 2.2.4. ĐV Sản xuất nem chả Tỉnh B1 12/01/2022 x

252 Cơ sở Hai Tin

Tổ 50 – Khu vực 9 – 

Phường Hải Cảng – 

Thành phố Quy Nhơn

B 2.2.6.TS Sản xuất chả ram tôm đất Tỉnh B1 24/01/2022 x



Phương 

thức 

thanh, 

kiểm 

tra 

(KH/Đ

X/LN)

Số 

mẫu 

vi 

phạm

Chỉ 

tiêu vi 

phạm

Ngày 

thanh, kiểm 

tra 

(dd/mm/yy 

)

Hành 

vi vi 

phạm 

(nếu 

có)

Số tiền 

phạt vi 

phạm 

(triệu 

đồng)

Tổn

g số 

mẫu 

lấy

Kết quả thanh, kiểm tra xử phạt hành chính 
Đã 

được 

cấp 

Giấy 

chứng 

nhận 

ATTP 

đến 

thời 

điểm 

báo 

cáo

Tên loại 

Giấy 

chứng 

nhận 

ISO/ 

HACCP/ 

VietGAP

… đã 

được cấp 

còn hiệu 

lực

Kết 

quả 

Ngày thẩm 

định xếp 

loại A/B/C 

(dd/mm/yy )

Xử lý 

vi 

phạm 

(nếu 

có)

STT

Mã 

số 

(nếu 

có)

Tên cơ sở sản 

xuất kinh 

doanh

Cấp 

thống 

kê, 

thẩm 

định, 

phân 

loại 

(tỉnh/

huyện/

xã)

Kết quả thẩm định, xếp 

loại gần nhất đến thời điểm 

báo cáo

Địa chỉ; Điện thoại/ 

Fax/ Email

Loại hình 

cơ sở sản 

xuất, kinh 

doanh

Tên sản phẩm cụ thể

253

Hợp tác xã 

thủy sản Nhơn 

Châu

Nhà văn hóa thôn 

Đông – Xã Nhơn 

Châu – Thành phố 

Quy Nhơn – Tỉnh 

Bình Định

B 2.2.6.TS Chế biến chả cá Tỉnh B1 28/01/2022 x

254
Cơ sở Nguyễn 

Tấn Sinh

Thôn Xuân Bình Nam 

– Xã Mỹ Thành – 

Huyện Phù Mỹ

A 1.6
Sản xuất đá lạnh cây dùng phục vụ 

nông sản thực phẩm.
Tỉnh B1 02/3/2022 x

255

Cơ sở sản xuất 

thực phẩm 

Thiên Nhiên

 Xóm 7 – Thôn Khánh 

Trạch – Xã Hoài Mỹ – 

Thị xã Hoài Nhơn – 

Tỉnh Bình Định.

B 2.2.5.TS Sản xuất và phân phối nước mắm Tỉnh B1 02/3/2022 x

256
Cơ sở Group 

Lifestyle

33 Huỳnh Thúc 

Kháng – Phường Thị 

Nại – Thành phố Quy 

Nhơn – Tỉnh Bình 

Định.

B 2.2.2 TV
Chế biến, đóng gói, mua bán cà phê 

hạt, cà phê bột.
Tỉnh B1 03/3/2022 x

257 Cơ sở Lệ Phúc

Thôn Liêm Định – 

X.Nhơn Phong – 

TX.An Nhơn 

B 2.2.4. ĐV Sản xuất nem chả Tỉnh B1 03/3/2022 x

258
Cơ sở Trương 

Đình Khôi

Thiện Chánh 1 – 

TQBắc – Hoài Nhơn
B 2.2.3.TS Chế biến thủy sản khô Tỉnh B1 11/03/2022 x

259

Cơ sở Hai 

Thanh hẻm 

1213 Trần 

Hưng Đạo

Hẻm 1213 Trần Hưng 

Đạo – Tp.Quy Nhơn
B 2.2.4. ĐV Chế biến nem chả Tỉnh B1 11/03/2022 x



Phương 

thức 

thanh, 

kiểm 

tra 

(KH/Đ

X/LN)

Số 

mẫu 

vi 

phạm

Chỉ 

tiêu vi 

phạm

Ngày 

thanh, kiểm 

tra 

(dd/mm/yy 

)

Hành 

vi vi 

phạm 

(nếu 

có)

Số tiền 

phạt vi 

phạm 

(triệu 

đồng)

Tổn

g số 

mẫu 

lấy

Kết quả thanh, kiểm tra xử phạt hành chính 
Đã 

được 

cấp 

Giấy 

chứng 

nhận 

ATTP 

đến 

thời 

điểm 

báo 

cáo

Tên loại 

Giấy 

chứng 

nhận 

ISO/ 

HACCP/ 

VietGAP

… đã 

được cấp 

còn hiệu 

lực

Kết 

quả 

Ngày thẩm 

định xếp 

loại A/B/C 

(dd/mm/yy )

Xử lý 

vi 

phạm 

(nếu 

có)

STT

Mã 

số 

(nếu 

có)

Tên cơ sở sản 

xuất kinh 

doanh

Cấp 

thống 

kê, 

thẩm 

định, 

phân 

loại 

(tỉnh/

huyện/

xã)

Kết quả thẩm định, xếp 

loại gần nhất đến thời điểm 

báo cáo

Địa chỉ; Điện thoại/ 

Fax/ Email

Loại hình 

cơ sở sản 

xuất, kinh 

doanh

Tên sản phẩm cụ thể

260

Cơ sở sản xuất 

và kinh doanh - 

Địa điểm kinh 

doanh Công ty 

TNHH yến sào 

Đại Việt

159 Tăng Bạt Hổ – 

Phường Lê Lợi 

–Thành phố Quy 

Nhơn – Tỉnh Bình 

Định.

B 2.2

+ Đóng gói nấm, các sản phẩm từ 

nấm.

+ Sản xuất các sản phẩm từ yến sào.

+ Bán buôn các loại yến sào. + Mua 

bán nấm, các sản phẩm từ nấm.

Tỉnh B1 11/03/2022 x

261
Cơ sở Phương 

Nhàn

Thôn An Quang Tây – 

Xã Cát Khánh – 

Huyện Phù Cát – Tỉnh 
B 2.2.3. TS Chế biến thủy sản (thủy sản khô) Tỉnh B1 22/03/2022 x

262

Địa điểm kinh

doanh số 03 –

Công ty cổ

phần chăn nuôi

C.P. Việt Nam

– Chi nhánh 2

tại Bình Định

35 Trần Hưng Đạo – 

KV 6 – Phường Bồng 

Sơn – Thị xã Hoài 

Nhơn – Tỉnh Bình 

Định.

B 2.5

+ Bán buôn thịt và các sản phẩm từ 

thịt; bán buôn thủy sản; bán buôn rau 

quả; bán buôn thực phẩm khác.

+ Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt; bán 

lẻ thủy sản; bán lẻ rau quả; bán lẻ 

thực phẩm khác.

+ Kinh doanh trứng thương phẩm.

Tỉnh BL 22/03/2022 x

263

Công ty 

TNHH thủy 

sản Ngọc Hà

Khu phố Thiện Chánh 

– Phường Tam Quan 

Bắc – Thị xã Hoài 

Nhơn – Tỉnh Bình 

Định.

B 2.2;

A 1.6

Bán buôn thủy hải sản. Sản xuất đá 

lạnh phục vụ sơ chế hải sản
Tỉnh B1 22/03/2022 x

264
Cơ sở Trương 

Thị Bích Liên

Khu phố Thiện Chánh 

– Phường Tam Quan 

Bắc – Thị xã Hoài 

Nhơn – Tỉnh Bình 

Định.

A 1.6
 Sản xuất nước đá để bảo quản sản 

phẩm nông nghiệp
Tỉnh B1 22/03/2022 x

265
Cơ sở Võ 

Minh Hải

Sản xuất đá lạnh dùng 

để bảo quản hàng 

nông, lâm, thủy sản

A 1.6
Hiệp An – Xã Mỹ Chánh – Huyện 

Phù Mỹ – Tỉnh Bình Định.
Tỉnh B1 22/03/2022 x



Phương 

thức 

thanh, 

kiểm 

tra 

(KH/Đ

X/LN)

Số 

mẫu 

vi 

phạm

Chỉ 

tiêu vi 

phạm

Ngày 

thanh, kiểm 

tra 

(dd/mm/yy 

)

Hành 

vi vi 

phạm 

(nếu 

có)

Số tiền 

phạt vi 

phạm 

(triệu 

đồng)

Tổn

g số 

mẫu 

lấy

Kết quả thanh, kiểm tra xử phạt hành chính 
Đã 

được 

cấp 

Giấy 

chứng 

nhận 

ATTP 

đến 

thời 

điểm 

báo 

cáo

Tên loại 

Giấy 

chứng 

nhận 

ISO/ 

HACCP/ 

VietGAP

… đã 

được cấp 

còn hiệu 

lực

Kết 

quả 

Ngày thẩm 

định xếp 

loại A/B/C 

(dd/mm/yy )

Xử lý 

vi 

phạm 

(nếu 

có)

STT

Mã 

số 

(nếu 

có)

Tên cơ sở sản 

xuất kinh 

doanh

Cấp 

thống 

kê, 

thẩm 

định, 

phân 

loại 

(tỉnh/

huyện/

xã)

Kết quả thẩm định, xếp 

loại gần nhất đến thời điểm 

báo cáo

Địa chỉ; Điện thoại/ 

Fax/ Email

Loại hình 

cơ sở sản 

xuất, kinh 

doanh

Tên sản phẩm cụ thể

266
Cơ sở Kim 

Trinh

Thửa 2B khu QHDC 

Nam sông Hà Thanh – 

Phường Đống Đa – 

Thành phố Quy Nhơn 

– Tỉnh Bình Định.

B 2.2.3.TS
Mua bán hàng hải sản khô các loại; 

Chế biến và đóng gói mực tẩm ăn liền
Tỉnh B1 22/03/2022 x

267

HTX nông 

nghiệp hữu cơ 

Lộc Tín

Khu tái định cư thôn 

Quảng Tín – Xã 

Phước Lộc – Huyện 

Tuy Phước – Tỉnh 

Bình Định.

B 2.2.2.TV

Sản xuất và kinh doanh nấm và các 

sản phẩm từ nấm đông trùng hạ thảo 

(như nấm tươi, nấm khô, rượu đông 

trùng hạ thảo, thực phẩm bổ sung 

đông trùng hạ thảo, diếp cá).

Tỉnh B1 22/03/2022 x

268
Cơ sở Ngọc 

Hùng

37 Phan Bội Châu – 

Phường Lê Lợi – 

Thành phố Quy Nhơn 

– Tỉnh Bình Định.

B 2.2.4. ĐV
Sản xuất nem chả, thịt nguội, giò rút 

xương
Tỉnh B1 22/03/2022 x

269
Cơ sở Năm 

Thịnh

 Lô I-17 KĐT Bắc 

sông Tân An - 

Phường Bình Định – 

Thị xã An Nhơn – 

Tỉnh Bình Định.

B 2.2.4. ĐV Sản xuất nem, tré Tỉnh B1 22/03/2022 x

270

Hộ kinh doanh 

Huỳnh Thị 

Kha

Tổ 2 – Tăng Long 2 - 

Phường Tam Quan 

Nam – Thị xã Hoài 

Nhơn – Tỉnh Bình 

Định.

B 2.2
Sản xuất và mua bán nước mắm. Mua 

bán hải sản tươi, khô các loại
Tỉnh B1 23/03/2022 x



Phương 

thức 

thanh, 

kiểm 

tra 

(KH/Đ

X/LN)

Số 

mẫu 

vi 

phạm

Chỉ 

tiêu vi 

phạm

Ngày 

thanh, kiểm 

tra 

(dd/mm/yy 

)

Hành 

vi vi 

phạm 

(nếu 

có)

Số tiền 

phạt vi 

phạm 

(triệu 

đồng)

Tổn

g số 

mẫu 

lấy

Kết quả thanh, kiểm tra xử phạt hành chính 
Đã 

được 

cấp 

Giấy 

chứng 

nhận 

ATTP 

đến 

thời 

điểm 

báo 

cáo

Tên loại 

Giấy 

chứng 

nhận 

ISO/ 

HACCP/ 

VietGAP

… đã 

được cấp 

còn hiệu 

lực

Kết 

quả 

Ngày thẩm 

định xếp 

loại A/B/C 

(dd/mm/yy )

Xử lý 

vi 

phạm 

(nếu 

có)

STT

Mã 

số 

(nếu 

có)

Tên cơ sở sản 

xuất kinh 

doanh

Cấp 

thống 

kê, 

thẩm 

định, 

phân 

loại 

(tỉnh/

huyện/

xã)

Kết quả thẩm định, xếp 

loại gần nhất đến thời điểm 

báo cáo

Địa chỉ; Điện thoại/ 

Fax/ Email

Loại hình 

cơ sở sản 

xuất, kinh 

doanh

Tên sản phẩm cụ thể

271

Địa điểm kinh

doanh số 04 –

Công ty cổ

phần chăn nuôi

C.P. Việt Nam

– Chi nhánh 2

tại Bình Định

Khu phố 4 – Phường 

Tam Quan – Thị xã 

Hoài Nhơn – Tỉnh 

Bình Định.

B 2.5

+ Bán buôn thịt và các sản phẩm từ 

thịt; bán buôn thủy sản; bán buôn rau 

quả; bán buôn thực phẩm khác.

+ Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt; bán 

lẻ thủy sản; bán lẻ rau quả; bán lẻ 

thực phẩm khác.

+ Kinh doanh trứng thương phẩm.

Tỉnh BL 30/03/2022 x

272
Công ty 

TNHH Dulah

Thôn Bình Hòa Bắc – 

Xã Ân Hảo Đông – 

Huyện Hoài Ân – 

Tỉnh Bình Định.

B 2.2
Sản xuất trà từ hoa hòe; Sản xuất dầu 

thực vật
Tỉnh B1 30/03/2022 x

273

Công ty 

TNHH sản 

xuất và thương 

mại Phúc Thủy

Thôn Chánh Thiện – 

Xã Mỹ Chánh – 

Huyện Phù Mỹ – Tỉnh 

Bình Định

B 2.2.1
 Bán buôn và đóng gói rau, quả, ớt, 

gia vị các loại
Tỉnh BL 30/03/2022 x

274

Hợp tác xã 

dịch vụ du lịch 

– thủy sản 

Nhơn Hải

Nhà văn hóa thôn Hải 

Bắc – Xã Nhơn Hải – 

Thành phố Quy Nhơn 

– Tỉnh Bình Định.

B 2.2.6.TS
 Chế biến các sản phẩm từ rong biển, 

tảo dùng làm thực phẩm
Tỉnh B1 30/03/2022 x

275
Cơ sở Ngọc 

Trường

35 Phùng Khắc Khoan 

– Phường Đống Đa – 

Thành phố Quy Nhơn 

– Tỉnh Bình Định.

B 2.2
Sơ chế, chế biến, đóng gói, mua bán 

hàng nông, lâm, hải sản các loại
Tỉnh B1 30/03/2022 x

276
Cơ sở Ngọc

Thương

Thôn Đức Phổ 1 – Xã 

Cát Minh – Huyện 

Phù Cát – Tỉnh Bình 

Định.

B 2.2.4. ĐV Làm nem, chả Tỉnh B1 08/04/2022 x



Phương 

thức 

thanh, 

kiểm 

tra 

(KH/Đ

X/LN)

Số 

mẫu 

vi 

phạm

Chỉ 

tiêu vi 

phạm

Ngày 

thanh, kiểm 

tra 

(dd/mm/yy 

)

Hành 

vi vi 

phạm 

(nếu 

có)

Số tiền 

phạt vi 

phạm 

(triệu 

đồng)

Tổn

g số 

mẫu 

lấy

Kết quả thanh, kiểm tra xử phạt hành chính 
Đã 

được 

cấp 

Giấy 

chứng 

nhận 

ATTP 

đến 

thời 

điểm 

báo 

cáo

Tên loại 

Giấy 

chứng 

nhận 

ISO/ 

HACCP/ 

VietGAP

… đã 

được cấp 

còn hiệu 

lực

Kết 

quả 

Ngày thẩm 

định xếp 

loại A/B/C 

(dd/mm/yy )

Xử lý 

vi 

phạm 

(nếu 

có)

STT

Mã 

số 

(nếu 

có)

Tên cơ sở sản 

xuất kinh 

doanh

Cấp 

thống 

kê, 

thẩm 

định, 

phân 

loại 

(tỉnh/

huyện/

xã)

Kết quả thẩm định, xếp 

loại gần nhất đến thời điểm 

báo cáo

Địa chỉ; Điện thoại/ 

Fax/ Email

Loại hình 

cơ sở sản 

xuất, kinh 

doanh

Tên sản phẩm cụ thể

277
Cơ sở Văn Thị 

Hồng Loan

Thôn Ngọc Thạnh 2 – 

Xã Phước An – 

Huyện Tuy Phước – 

Tỉnh Bình Định.

B 2.2.4. ĐV Chế biến và bán nem, chả Tỉnh B1 08/04/2022 x

278
Cơ sở Minh 

Hiếu

Tổ 21 – KV 4 – 

Phường Đống Đa – 

Thành phố Quy Nhơn 

– Tỉnh Bình Định.

B 2.2

Đóng gói, mua bán bánh tráng, nông 

sản (gạo, nếp, đậu các loại). Thu gom, 

đóng gói, sơ chế, chế biến và mua bán 

trứng gia cầm các loại

Tỉnh B1 08/04/2022 x

279 Cơ sở Thắng

236B Bạch Đằng – 

Phường Trần Hưng 

Đạo – Thành phố Quy 

Nhơn – Tỉnh Bình 

Định.

B 2.2
 Đóng gói, mua bán các mặt hàng 

nông lâm thủy sản
Tỉnh B1 08/04/2022 x

280
Cơ sở Nguyễn 

Thị Bốn

Thôn Tấn Thạnh 1 – 

Xã Hoài Hảo – Huyện 

Hoài Nhơn – Tỉnh 

Bình Định

A 1.6
Sản xuất nước đá để bảo quản sản 

phẩm nông nghiệp
Tỉnh B2 13/04/2022 x

281
Cơ sở Trương 

Vĩnh Chung

Khối 4 – Thị trấn Tam 

Quan – Huyện Hoài 

Nhơn – Tỉnh Bình 

Định

A 1.6
Sản xuất đá lạnh phục vụ đánh bắt 

thủy sản
Tỉnh B2 13/04/2022 x

282
Cơ sở Nguyễn 

Thị Nhơn

Khối 4 – Thị trấn Tam 

Quan – Huyện Hoài 

Nhơn – Tỉnh Bình 

Định

A 1.6
Sản xuất đá lạnh dùng để bảo quản 

sản phẩm nông nghiệp
Tỉnh B2 13/04/2022 x

283
Cơ sở Tướng 

Thị Phụng

Khối 5 – Thị trấn Tam 

Quan – Huyện Hoài 

Nhơn – Tỉnh Bình 

Định

A 1.6
Sản xuất đá lạnh dùng để bảo quản 

sản phẩm nông nghiệp
Tỉnh B2 13/04/2022 x

284
Cơ sở Võ 

Minh Thạch

Khối 2 –P.Tam Quan 

– TX.Hoài Nhơn
A 1.6 Sản xuất đá lạnh phục vụ nghề biển Tỉnh B2 13/04/2022 x



Phương 

thức 

thanh, 

kiểm 

tra 

(KH/Đ

X/LN)

Số 

mẫu 

vi 

phạm

Chỉ 

tiêu vi 

phạm

Ngày 

thanh, kiểm 

tra 

(dd/mm/yy 

)

Hành 

vi vi 

phạm 

(nếu 

có)

Số tiền 

phạt vi 

phạm 

(triệu 

đồng)

Tổn

g số 

mẫu 

lấy

Kết quả thanh, kiểm tra xử phạt hành chính 
Đã 

được 

cấp 

Giấy 

chứng 

nhận 

ATTP 

đến 

thời 

điểm 

báo 

cáo

Tên loại 

Giấy 

chứng 

nhận 

ISO/ 

HACCP/ 

VietGAP

… đã 

được cấp 

còn hiệu 

lực

Kết 

quả 

Ngày thẩm 

định xếp 

loại A/B/C 

(dd/mm/yy )

Xử lý 

vi 

phạm 

(nếu 

có)

STT

Mã 

số 

(nếu 

có)

Tên cơ sở sản 

xuất kinh 

doanh

Cấp 

thống 

kê, 

thẩm 

định, 

phân 

loại 

(tỉnh/

huyện/

xã)

Kết quả thẩm định, xếp 

loại gần nhất đến thời điểm 

báo cáo

Địa chỉ; Điện thoại/ 

Fax/ Email

Loại hình 

cơ sở sản 

xuất, kinh 

doanh

Tên sản phẩm cụ thể

285
Cơ sở Cao Bá 

Đạt

Thôn Quy Thuận – Xã 

Hoài Châu Bắc – TX 

Hoài Nhơn

A 1.6
Sản xuất đá lạnh phục vụ nghề biển 

và bảo quản hải sản.
Tỉnh B2 13/04/2022 x

286
Cơ sở Nguyễn 

Thị Mùi

Tân Thành 1 – P. Tam 

Quan Bắc – TX Hoài 

Nhơn

B 2.2
Mua bán hải sản và đóng gói thủy sản 

các loại
Tỉnh B2 13/04/2022 x

287
Cơ sở Nguyễn 

Thị Thu Nhạn

KP 06 – TTTam Quan 

–TX Hoài Nhơn
A 1.6

Mua bán và sản xuất đá lạnh để bảo 

quản sản phẩm nông nghiệp
Tỉnh B2 13/04/2022 x

288

Hãng nước 

mắm truyền 

thống Như 

Mười

Tân Thành 2 – 

Phường Tam Quan 

Bắc – Thị xã Hoài 

Nhơn – Tỉnh Bình 

Định

B 2.2.5.TS Chế biến nước mắm Tỉnh A2 13/04/2022 x

289
Cơ sở Hương 

Thảo

Thiện Chánh –

TQBắc-Hoài Nhơn
B 2.2.5.TS Sản xuất nước mắm Tỉnh B2 13/04/2022 x

290

Công ty 

TNHH hải sản 

Năm Khánh

Thiện Chánh – P.Tam

Quan Bắc – TX.Hoài

Nhơn

B 2.5 Bán buôn thủy sản tươi Tỉnh B2 13/04/2022 x

291
Cơ sở nước 

mắm Như Hoa 

Địa chỉ: Thiện Chánh

1 – Phường Tam

Quan Bắc – Thị xã

Hoài Nhơn – Tỉnh

Bình Định

B 2.2

Sản xuất nước mắm, chai nhựa phục 

vụ nước mắm và chế biến hải sản các 

loại.

Tỉnh A2 13/04/2022 x

292

Công ty 

TNHH 

SXTMTH Việt 

Hà

Khu phố Dĩnh Thạnh 

– Phường

Tam Quan Bắc – Thị 

xã Hoài Nhơn

B 2.5 Mua bán thủy sản Tỉnh B2 13/04/2022 x

293

Công ty 

TNHH đầu tư 

và thương mại 

Biển Ngọc

Thôn Cửu Lợi Đông – 

Xã Tam Quan Nam – 

Huyện Hoài Nhơn – 

Tỉnh Bình Định

B 2.2
Chế biến, bảo quản thủy sản và các 

sản phẩm từ thủy sản
Tỉnh B2 13/04/2022 x



Phương 

thức 

thanh, 

kiểm 

tra 

(KH/Đ

X/LN)

Số 

mẫu 

vi 

phạm

Chỉ 

tiêu vi 

phạm

Ngày 

thanh, kiểm 

tra 

(dd/mm/yy 

)

Hành 

vi vi 

phạm 

(nếu 

có)

Số tiền 

phạt vi 

phạm 

(triệu 

đồng)

Tổn

g số 

mẫu 

lấy

Kết quả thanh, kiểm tra xử phạt hành chính 
Đã 

được 

cấp 

Giấy 

chứng 

nhận 

ATTP 

đến 

thời 

điểm 

báo 

cáo

Tên loại 

Giấy 

chứng 

nhận 

ISO/ 

HACCP/ 

VietGAP

… đã 

được cấp 

còn hiệu 

lực

Kết 

quả 

Ngày thẩm 

định xếp 

loại A/B/C 

(dd/mm/yy )

Xử lý 

vi 

phạm 

(nếu 

có)

STT

Mã 

số 

(nếu 

có)

Tên cơ sở sản 

xuất kinh 

doanh

Cấp 

thống 

kê, 

thẩm 

định, 

phân 

loại 

(tỉnh/

huyện/

xã)

Kết quả thẩm định, xếp 

loại gần nhất đến thời điểm 

báo cáo

Địa chỉ; Điện thoại/ 

Fax/ Email

Loại hình 

cơ sở sản 

xuất, kinh 

doanh

Tên sản phẩm cụ thể

294

Cơ sở sản xuất 

nước mắm 24 

Tân Thịnh

Lâm Trúc 1 – Hoài

Thanh – Hoài Nhơn
B 2.2.5.TS Chế biến nước mắm Tỉnh B2 13/04/2022 x

295

Công ty cổ 

phần Guitar 

Mộc coffee

Thạnh Xuân Đông – 

Xã Hoài Hương – 

Huyện Hoài Nhơn – 

Tỉnh Bình Định

B 2.2.2 TV Sản xuất cà phê, mua bán cà phê Tỉnh B2 13/04/2022 x

296
Cơ sở Anh 

Nguyên

Thôn Xuân Khánh –

Xã Hoài Mỹ - TX

.Hoài Nhơn – Bình

Định

B 2.2.2 TV Mua bán và chế biến cà phê Tỉnh B2 13/04/2022 x

297
Cơ sở Bùi 

Trung Toàn

Thôn Định Công - Xã

Hoài Mỹ - TX .Hoài

Nhơn – Bình Định

B 2.2.2 TV Mua bán, xay và đóng gói cà phê Tỉnh B2 13/04/2022 x

298
Cơ sở Chín 

Hoàng

Xóm Mới – Tân 

Thuận –  Phước 

Thuận – Huyện Tuy 

Phước

B 2.2.4. ĐV Sản xuất, kinh doanh nem chà thịt Tỉnh B2 13/04/2022 x

299

Hợp tác xã 

nông nghiệp 

Phước Hưng

Thôn Tân Hội – Xã 

Phước Hưng –

Huyện Tuy Phước
B 2.2.1 Xay xát và đóng gói gạo Tỉnh B2 13/04/2022 x

300
Cơ sở Bảo 

Ngọc 2

Thôn Trung Tín 1 - 

TT.Tuy Phước - 

H.Tuy Phước

B 2.2.3.TS Chế biến mực cá khô Tỉnh B2 13/04/2022 x

301
Cơ sở Phạm 

Thị Ngọc Châu 

Khu phố Vân Hội 1 – 

Thị trấn Diêu Trì – 

Huyện Tuy Phước – 

Tỉnh Bình Định

B 2.2.6.TS Mua bán và sản xuất chả ram. Tỉnh B2 13/04/2022 x



Phương 

thức 

thanh, 

kiểm 

tra 

(KH/Đ

X/LN)

Số 

mẫu 

vi 

phạm

Chỉ 

tiêu vi 

phạm

Ngày 

thanh, kiểm 

tra 

(dd/mm/yy 

)

Hành 

vi vi 

phạm 

(nếu 

có)

Số tiền 

phạt vi 

phạm 

(triệu 

đồng)

Tổn

g số 

mẫu 

lấy

Kết quả thanh, kiểm tra xử phạt hành chính 
Đã 

được 

cấp 

Giấy 

chứng 

nhận 

ATTP 

đến 

thời 

điểm 

báo 

cáo

Tên loại 

Giấy 

chứng 

nhận 

ISO/ 

HACCP/ 

VietGAP

… đã 

được cấp 

còn hiệu 

lực

Kết 

quả 

Ngày thẩm 

định xếp 

loại A/B/C 

(dd/mm/yy )

Xử lý 

vi 

phạm 

(nếu 

có)

STT

Mã 

số 

(nếu 

có)

Tên cơ sở sản 

xuất kinh 

doanh

Cấp 

thống 

kê, 

thẩm 

định, 

phân 

loại 

(tỉnh/

huyện/

xã)

Kết quả thẩm định, xếp 

loại gần nhất đến thời điểm 

báo cáo

Địa chỉ; Điện thoại/ 

Fax/ Email

Loại hình 

cơ sở sản 

xuất, kinh 

doanh

Tên sản phẩm cụ thể

302

Cơ sở sản xuất 

chả ram Tuyết 

Sang

141 Huỳnh Thúc 

Kháng – Phường Thị 

Nại – Thành phố Quy 

Nhơn – Tỉnh Bình 

Định

B 2.2.6.TS Sản xuất chả ram tôm Tỉnh B2 13/04/2022 x

303

Công ty cổ 

phần đầu tư và 

phát triển giáo 

dục Green EQ

324 Đào Tấn – 

Phường Nhơn Bình – 

Thành phố Quy Nhơn 

– Tỉnh Bình Định

B 2.5

 Bán buôn và bán lẻ: thịt và các

sản phẩm từ thịt, thủy sản, rau, quả và 

thực phẩm khác.

Tỉnh B2 13/04/2022 x

304

Cơ sở chả ram 

tôm đất Bin 

Bon

619/14/2 Trần Hưng 

Đạo – Phường Lê 

Hồng Phong – Thành 

phố Quy Nhơn

B 2.2.6.TS
Sản xuất chả ram tôm đất. Mua bán 

chả ram tôm đất
Tỉnh B2 13/04/2022 x

305 Cơ sở Gia Quý

842 - 844 Trần Hưng

Đạo – P. Đống Đa –

TP.Quy Nhơn

B 2.2.4. ĐV Cơ sở chế biến lạp xưởng Tỉnh B2 13/04/2022 x

306
Cơ sở Minh 

Nguyễn

Tổ 14 – KV 2 – P.

Nhơn Bình – TP.Quy

Nhơn

B 2.2.4. ĐV Chế biến, nem, chả, tré Tỉnh B2 13/04/2022 x

307
Cơ sở Bảo 

Châu 

347 - 349 Hùng 

Vương – Thành phố 

Quy Nhơn

B 2.2.4. ĐV Sản xuất lạp xưởng và mỡ nước Tỉnh B2 13/04/2022 x

308
Cơ sở Thịnh 

Phát

Tổ 18, KV 4 – 

Phường Đống Đa – 

Thành phố Quy Nhơn 

– Tỉnh Bình Định

B 2.2.3 ĐV Chế biến và mua bán da, bì lợn Tỉnh B2 13/04/2022 x



Phương 

thức 

thanh, 

kiểm 

tra 

(KH/Đ

X/LN)

Số 

mẫu 

vi 

phạm

Chỉ 

tiêu vi 

phạm

Ngày 

thanh, kiểm 

tra 

(dd/mm/yy 

)

Hành 

vi vi 

phạm 

(nếu 

có)

Số tiền 

phạt vi 

phạm 

(triệu 

đồng)

Tổn

g số 

mẫu 

lấy

Kết quả thanh, kiểm tra xử phạt hành chính 
Đã 

được 

cấp 

Giấy 

chứng 

nhận 

ATTP 

đến 

thời 

điểm 

báo 

cáo

Tên loại 

Giấy 

chứng 

nhận 

ISO/ 

HACCP/ 

VietGAP

… đã 

được cấp 

còn hiệu 

lực

Kết 

quả 

Ngày thẩm 

định xếp 

loại A/B/C 

(dd/mm/yy )

Xử lý 

vi 

phạm 

(nếu 

có)

STT

Mã 

số 

(nếu 

có)

Tên cơ sở sản 

xuất kinh 

doanh

Cấp 

thống 

kê, 

thẩm 

định, 

phân 

loại 

(tỉnh/

huyện/

xã)

Kết quả thẩm định, xếp 

loại gần nhất đến thời điểm 

báo cáo

Địa chỉ; Điện thoại/ 

Fax/ Email

Loại hình 

cơ sở sản 

xuất, kinh 

doanh

Tên sản phẩm cụ thể

309

Cơ sở chả ram 

tôm đất Thanh 

Nhàn

125 Trương Vĩnh Ký 

– Phường Nhơn Bình 

– Thành phố Quy 

Nhơn – Tỉnh Bình 

Định 

B 2.2.6.TS Sản xuất chả ram tôm đất Tỉnh B2 13/04/2022 x

310
Cơ sở Lê Thị 

An Di

Tổ 46, KV9 – Phường 

Đống Đa – Thành phố 

Quy Nhơn – Tỉnh 

Bình Định

B 2.2.2 TV Chế biến hành phi Tỉnh B2 13/04/2022 x

311

Cơ sở sản xuất 

chả ram Quỳnh 

Anh

320 Lê Thanh Nghị – 

Phường Đống Đa –

Thành phố Quy Nhơn 

– Tỉnh Bình Định

B 2.2.6.TS Sản xuất chả ram tôm đất. Tỉnh B2 13/04/2022 x

312

Cơ sở Chả ram 

tôm đất Hồ 

Lực

27 Nguyễn Hiền – 

Phường Đống Đa – 

Thành phố Quy Nhơn

B 2.2.6.TS Sản xuất chả ram, mua bán chả ram. Tỉnh B2 13/04/2022 x

313 Cơ sở Minh Lệ

Tổ 26 – KV5 – P 

Đống Đa – Thành phố 

Quy Nhơn

B 2.2.4. ĐV Sản xuất, kinh doanh nem chả Tỉnh B2 13/04/2022 x

314 Cơ sở 67

67 Hoàng Quốc Việt – 

P.Thị Nại – Tp.Quy 

Nhơn

B 2.2.6.TS Chế biến chả ram tôm đất Tỉnh B2 13/04/2022 x

315

Cơ sở chả ram 

tôm đất Thúy 

Hằng

Tổ 1 – KV 9 – 

Phường Trần Quang 

Diệu – Tỉnh Bình 

Định

B 2.2.6 TS Sản xuất chả ram tôm đất Tỉnh B2 14/04/2022 x



Phương 

thức 

thanh, 

kiểm 

tra 

(KH/Đ

X/LN)

Số 

mẫu 

vi 

phạm

Chỉ 

tiêu vi 

phạm

Ngày 

thanh, kiểm 

tra 

(dd/mm/yy 

)

Hành 

vi vi 

phạm 

(nếu 

có)

Số tiền 

phạt vi 

phạm 

(triệu 

đồng)

Tổn

g số 

mẫu 

lấy

Kết quả thanh, kiểm tra xử phạt hành chính 
Đã 

được 

cấp 

Giấy 

chứng 

nhận 

ATTP 

đến 

thời 

điểm 

báo 

cáo

Tên loại 

Giấy 

chứng 

nhận 

ISO/ 

HACCP/ 

VietGAP

… đã 

được cấp 

còn hiệu 

lực

Kết 

quả 

Ngày thẩm 

định xếp 

loại A/B/C 

(dd/mm/yy )

Xử lý 

vi 

phạm 

(nếu 

có)

STT

Mã 

số 

(nếu 

có)

Tên cơ sở sản 

xuất kinh 

doanh

Cấp 

thống 

kê, 

thẩm 

định, 

phân 

loại 

(tỉnh/

huyện/

xã)

Kết quả thẩm định, xếp 

loại gần nhất đến thời điểm 

báo cáo

Địa chỉ; Điện thoại/ 

Fax/ Email

Loại hình 

cơ sở sản 

xuất, kinh 

doanh

Tên sản phẩm cụ thể

316
Cơ sở nem chả 

Thu

75 Nguyễn Duy Trinh, 

Phường Thị Nại, 

Thành phố Quy Nhơn, 

Tỉnh Bình Định

B 2.2.4. ĐV
Sản xuất, chế biến và mua bán nem 

chả
Tỉnh B2 14/04/2022 x

317
Cơ sở Tý 

Hương

05 Ngô Văn Sở – 

Phường Trần Phú – 

Thành phố Quy Nhơn

B 2.2
Chế biến và mua bán hàng hải sản 

khô các loại.
Tỉnh B2 14/04/2022 x

318 Cơ sở Hai Đạt

 44/56 Trần Hưng 

Đạo, Tổ 29 – KV 6 – 

Phường Hải Cảng – 

Thành phố Quy Nhơn 

– Tỉnh Bình Định

B 2.2.6 TS Sản xuất chả ram. Tỉnh B2 14/04/2022 x

319
Cơ sở Hải sản 

khô Mận Khoa

58 Vũ Bảo – P. Ngô 

Mây- Quy Nhơn
B 2.2

Chế biến, đóng gói, mua bán hàng 

nông lâm thủy sản các loại và rượu 

bàu đá.

Tỉnh B2 14/04/2022 x

320

Công ty 

TNHH tổng 

hợp Tuyết 

Minh

231/67/34/10 Tây Sơn

– Phường Quang

Trung – Thành phố

Quy Nhơn

B 2.2

Chế biến và bảo quản rau quả; Đóng 

gói bánh, kẹo các loại; Đóng gói các 

loại hạt, các loại đậu, các loại trà;

Đóng gói cơm cháy, bắp rang bơ, vỏ 

bưởi sấy, gạo lứt, gà xé lá chanh, ớt 

bột, nghệ bột, tim sen, mắm kiệu, 

chanh muối, tương ớt xào và đóng gói 

các mặt hàng khác

Tỉnh B2 14/04/2022 x

321 Cơ sở B.Bê

Tổ 49 – KV9 – 

Phường Hải Cảng – 

Thành phố Quy Nhơn 

– Tỉnh Bình Định

B 2.2.6.TS Sản xuất chả ram tôm đất Tỉnh B2 14/04/2022 x



Phương 

thức 

thanh, 

kiểm 

tra 

(KH/Đ

X/LN)

Số 

mẫu 

vi 

phạm

Chỉ 

tiêu vi 

phạm

Ngày 

thanh, kiểm 

tra 

(dd/mm/yy 

)

Hành 

vi vi 

phạm 

(nếu 

có)

Số tiền 

phạt vi 

phạm 

(triệu 

đồng)

Tổn

g số 

mẫu 

lấy

Kết quả thanh, kiểm tra xử phạt hành chính 
Đã 

được 

cấp 

Giấy 

chứng 

nhận 

ATTP 

đến 

thời 

điểm 

báo 

cáo

Tên loại 

Giấy 

chứng 

nhận 

ISO/ 

HACCP/ 

VietGAP

… đã 

được cấp 

còn hiệu 

lực

Kết 

quả 

Ngày thẩm 

định xếp 

loại A/B/C 

(dd/mm/yy )

Xử lý 

vi 

phạm 

(nếu 

có)

STT

Mã 

số 

(nếu 

có)

Tên cơ sở sản 

xuất kinh 

doanh

Cấp 

thống 

kê, 

thẩm 

định, 

phân 

loại 

(tỉnh/

huyện/

xã)

Kết quả thẩm định, xếp 

loại gần nhất đến thời điểm 

báo cáo

Địa chỉ; Điện thoại/ 

Fax/ Email

Loại hình 

cơ sở sản 

xuất, kinh 

doanh

Tên sản phẩm cụ thể

322
Cơ sở Ngọc 

Điệp

24 Phan Đình Phùng 

– P.Trần hưng Đạo – 

Tp.Quy Nhơn

B  2.2
Mua bán, đóng gói hàng nông lâm 

thủy sản
Tỉnh B2 14/04/2022 x

323
Cơ sở Thái 

Thanh Trí

Thôn Đại Thuận – Xã 

Mỹ Hiệp – Huyện Phù 

Mỹ – Tỉnh Bình Định

B 2.2.6.TS Sơ chế, đóng gói thịt ốc bươu đen. Tỉnh B2 14/04/2022 x

324

Cơ sở sản xuất 

nước chấm 

Trung Hưng 

Nguyên

Thôn Trà Lương – Xã 

Mỹ Trinh – Huyện 

Phù Mỹ – Tỉnh Bình 

Định

B 2.2.3.TV

Sản xuất tương ớt, tương đậu nành, 

nước tương đậu nành, chao, dấm, 

màu, sa tế tôm, ớt rim, lẩu thái, mua 

bán phụ gia thực phẩm.

Tỉnh A2 14/04/2022 x

325
Cơ sở Ngọc 

Liễu

Khu phố Thanh Tú – 

Thị trấn Tăng Bạt Hổ - 

Huyện Hoài Ân

B 2.2.4. ĐV
Sản xuất nem chả, đóng gói thịt gia 

súc, gia cầm.
Tỉnh B2 14/04/2022 x

326
Cơ sở Trần 

Quốc Huy

Thôn Phú Ninh Tây –

Xã Mỹ Lợi – Huyện

Phù Mỹ – Tỉnh Bình

Định

A 1.6
Sản xuất đá lạnh cây phục vụ bảo 

quản sản phẩm nông nghiệp
Tỉnh B2 14/04/2022 x

327
Cơ sở Đỗ 

Ngọc Bằng

Thôn Hòa Tân – Xã 

Mỹ Đức – Huyện Phù 

Mỹ – Tỉnh Bình Định

A 1.6
Sản xuất đá lạnh để bảo quản hàng 

nông, lâm, thủy sản.
Tỉnh B2 14/04/2022 x

328
Cơ sở Nguyễn 

Thị Cúc

Thôn Tân Phụng 1 –

Xã Mỹ Thọ – Huyện

Phù Mỹ – Tỉnh Bình

Định

A 1.6
Sản xuất đá lạnh dùng trong bảo quản 

nông lâm thủy sản.
Tỉnh B2 14/04/2022 x

329
Cơ sở Thái 

Văn Lưu

Thôn An Quang Đông 

- X.Cát Khánh - 

H.Phù Cát

A 1.6
Sản xuất đá lạnh để phục vụ hậu cần 

nghề cá
Tỉnh B2 14/04/2022 x

330
Cơ sở Phan 

Minh Hải

Thôn An Quang Đông 

- X.Cát Khánh - 

H.Phù Cát

A 1.6
Sản xuất đá lạnh để phục vụ hậu cần 

nghề cá
Tỉnh B2 14/04/2022 x



Phương 

thức 

thanh, 

kiểm 

tra 

(KH/Đ

X/LN)

Số 

mẫu 

vi 

phạm

Chỉ 

tiêu vi 

phạm

Ngày 

thanh, kiểm 

tra 

(dd/mm/yy 

)

Hành 

vi vi 

phạm 

(nếu 

có)

Số tiền 

phạt vi 

phạm 

(triệu 

đồng)

Tổn

g số 

mẫu 

lấy

Kết quả thanh, kiểm tra xử phạt hành chính 
Đã 

được 

cấp 

Giấy 

chứng 

nhận 

ATTP 

đến 

thời 

điểm 

báo 

cáo

Tên loại 

Giấy 

chứng 

nhận 

ISO/ 

HACCP/ 

VietGAP

… đã 

được cấp 

còn hiệu 

lực

Kết 

quả 

Ngày thẩm 

định xếp 

loại A/B/C 

(dd/mm/yy )

Xử lý 

vi 

phạm 

(nếu 

có)

STT

Mã 

số 

(nếu 

có)

Tên cơ sở sản 

xuất kinh 

doanh

Cấp 

thống 

kê, 

thẩm 

định, 

phân 

loại 

(tỉnh/

huyện/

xã)

Kết quả thẩm định, xếp 

loại gần nhất đến thời điểm 

báo cáo

Địa chỉ; Điện thoại/ 

Fax/ Email

Loại hình 

cơ sở sản 

xuất, kinh 

doanh

Tên sản phẩm cụ thể

331
Cơ sở nước 

mắm Phú Lộc

Thôn An Quang Đông 

– Xã Cát Khánh – 

Huyện Phù Cát – Tỉnh 

Bình Định

B 2.2.5.TS
Sản xuất và kinh doanh nước mắm 

truyền thống
Tỉnh B2 14/04/2022 x

332
Cơ sở Thiên 

Long

Thôn An Nhuệ – Xã 

Cát Khánh – Huyện 

Phù Cát – Tỉnh Bình 

Định

A 1.6
Sản xuất đá lạnh (đá cây) để bảo quản 

nông sản thực phẩm ướp tôm cá.
Tỉnh B2 14/04/2022 x

333 Cơ sở Sơn Mỹ
KCN Gò Mít- Ngô

Mây-Phù Cát
B 2.2.5.TS

Sản xuất và mua bán nước mắm, nước 

chấm.
Tỉnh B2 14/04/2022 x

334

Công ty 

TNHH Phú 

Khâm 

Thôn Nam Tân – Xã

Nhơn Hậu – Thị xã

An Nhơn – Tỉnh Bình

Định

B 2.2

Chế biến, bảo quản thủy sản và các 

sản phẩm từ thủy sản. Sản xuất sản 

phẩm từ nhựa để đóng gói thực phẩm.

Tỉnh B2 15/04/2022 x

335
DNTN Phùng 

Kỳ-  Tám Cồ

Cụm CN Thanh Liêm,

Nhơn An, An Nhơn
B 2.2.5.TS

Chế biến và bảo quản nước mắm; Bán 

buôn nước mắm
Tỉnh B2 15/04/2022 x

336
Cơ sở nem 

Chả Thoa

Thôn Nhơn Thiện – 

Xã Nhơn Hạnh

– Thị xã An Nhơn
B 2.2.4. ĐV Làm và mua bán nem chả Tỉnh B2 15/04/2022 x

337 Cơ sở Bà Điểm

Thôn Hiếu An – Xã 

Nhơn Khánh – Thị xã 

An Nhơn – Tỉnh Bình 

Định

B 2.2
Làm và mua bán tương đậu phộng, 

dầu đậu phộng, nem
Tỉnh B2 15/04/2022 x

338

Cơ sở Hãng 

nước mắm Bà 

Lượng

Tân Thành 2- TQB-

Hoài Nhơn
B 2.2.5.TS Mua bán và sản xuất nước mắm Tỉnh B1 21/04/2022 x

339
Cơ sở Trương 

Quí Đoan

Khối 4 – Phường 

Bồng Sơn – Thị xã 

Hoài Nhơn – Tỉnh 

Bình Định

B 2.2.4. ĐV
Sản xuất, gia công, chế biến: nem 

chua, chả lụa
Tỉnh B1 21/04/2022 x



Phương 

thức 

thanh, 

kiểm 

tra 

(KH/Đ

X/LN)

Số 

mẫu 

vi 

phạm

Chỉ 

tiêu vi 

phạm

Ngày 

thanh, kiểm 

tra 

(dd/mm/yy 

)

Hành 

vi vi 

phạm 

(nếu 

có)

Số tiền 

phạt vi 

phạm 

(triệu 

đồng)

Tổn

g số 

mẫu 

lấy

Kết quả thanh, kiểm tra xử phạt hành chính 
Đã 

được 

cấp 

Giấy 

chứng 

nhận 

ATTP 

đến 

thời 

điểm 

báo 

cáo

Tên loại 

Giấy 

chứng 

nhận 

ISO/ 

HACCP/ 

VietGAP

… đã 

được cấp 

còn hiệu 

lực

Kết 

quả 

Ngày thẩm 

định xếp 

loại A/B/C 

(dd/mm/yy )

Xử lý 

vi 

phạm 

(nếu 

có)

STT

Mã 

số 

(nếu 

có)

Tên cơ sở sản 

xuất kinh 

doanh

Cấp 

thống 

kê, 

thẩm 

định, 

phân 

loại 

(tỉnh/

huyện/

xã)

Kết quả thẩm định, xếp 

loại gần nhất đến thời điểm 

báo cáo

Địa chỉ; Điện thoại/ 

Fax/ Email

Loại hình 

cơ sở sản 

xuất, kinh 

doanh

Tên sản phẩm cụ thể

340
Cơ sở thực 

phẩm Nẫu

Thôn Dương Liễu Tây 

- Thị trấn Bình Dương 

- Huyện Phù Mỹ

B 2.2.4. ĐV Sản xuất nem chả Tỉnh B1 21/04/2022 x

341

Cơ sở sản xuất 

chế biến thực 

phẩm nem chả 

Thu Hiếu

353/26 Âu Cơ – 

Phường Bùi Thị Xuân 

– Thành phố Quy 

Nhơn – Tỉnh Bình 

Định

B 2.2
Sản xuất, chế biến và mua bán nem 

chả, chả ram
Tỉnh B1 21/04/2022 x

342

Chi nhánh 

Công ty CP 

Muối và 

Thương mại 

Miền trung tại 

Bình Định

Tổ 2 - KV 1 - P.Nhơn 

Bình - Thành phố Quy 

Nhơn

B 2.6
Sản xuất và kinh doanh muối I ốt và 

muối nguyên liệu các loại
Tỉnh B1 21/04/2022 x

343

Công ty 

TNHH 

Thương mại 

dịch vụ thực 

phẩm sạch 

Family Food

105F Hai Bà Trưng – 

Phường Lê Lợi – 

Thành phố Quy Nhơn 

– Tỉnh Bình Định

B 2.2

 Bán buôn thực phẩm: Bán buôn rau, 

quả.

+ Bán lẻ thực phẩm: Bán lẻ rau, quả.

+ Dịch vụ đóng gói: Đóng gói bánh 

kẹo, rau quả, trái cây, thực phẩm khô 

các loại.

Tỉnh B1 21/04/2022 x

344
Cơ sở Võ Thị 

Sạn 

Khối 3 – TT.Bồng 

Sơn – H.Hoài Nhơn
B 2.2.5.TS Chế biến nước mắm Tỉnh B1 22/04/2022 x

345
Cơ sở Nguyễn 

Thành Tiên

Thôn Trà Quang Nam 

– Thị trấn Phù Mỹ - 

Huyện Phù Mỹ

B 2.2.4. ĐV Sản xuất nem chả các loại Tỉnh B1 22/04/2022 x

346 Cơ sở Dì Anh 
Thôn Kiều An - X.Cát 

Tân - H.Phù Cát
B 2.5

Đóng gói, mua bán các sản phẩm 

nông lâm thủy sản, sản xuất chả ram
Tỉnh B1 22/04/2022 x



Phương 

thức 

thanh, 

kiểm 

tra 

(KH/Đ

X/LN)

Số 

mẫu 

vi 

phạm

Chỉ 

tiêu vi 

phạm

Ngày 

thanh, kiểm 

tra 

(dd/mm/yy 

)

Hành 

vi vi 

phạm 

(nếu 

có)

Số tiền 

phạt vi 

phạm 

(triệu 

đồng)

Tổn

g số 

mẫu 

lấy

Kết quả thanh, kiểm tra xử phạt hành chính 
Đã 

được 

cấp 

Giấy 

chứng 

nhận 

ATTP 

đến 

thời 

điểm 

báo 

cáo

Tên loại 

Giấy 

chứng 

nhận 

ISO/ 

HACCP/ 

VietGAP

… đã 

được cấp 

còn hiệu 

lực

Kết 

quả 

Ngày thẩm 

định xếp 

loại A/B/C 

(dd/mm/yy )

Xử lý 

vi 

phạm 

(nếu 

có)

STT

Mã 

số 

(nếu 

có)

Tên cơ sở sản 

xuất kinh 

doanh

Cấp 

thống 

kê, 

thẩm 

định, 

phân 

loại 

(tỉnh/

huyện/

xã)

Kết quả thẩm định, xếp 

loại gần nhất đến thời điểm 

báo cáo

Địa chỉ; Điện thoại/ 

Fax/ Email

Loại hình 

cơ sở sản 

xuất, kinh 

doanh

Tên sản phẩm cụ thể

347
Cơ sở Trần 

Hữu Chí

 Thôn Thắng Kiên - 

Xã Cát Khánh  – 

Huyện Phù Cát – Tỉnh 

Bình Định

A 1.6
Sản xuất đá lạnh dùng để bảo quản 

hàng nông, lâm, thủy sản
Tỉnh B1 22/04/2022 x

348
Cơ sở Huy 

Hoàng

Thôn An Quang Đông 

– Xã Cát Khánh  – 

Huyện Phù Cát

A 1.6
Sản xuất đá lạnh phục vụ hậu cần 

nghề cá.
Tỉnh B1 22/04/2022 x

349
Cơ sở Trung 

Lương

Thôn Trung Lương – 

Xã Cát Tiến – Huyện 

Phù Cát – Tỉnh Bình 

Định

B 2.2
Sơ chế, chế biến các loại hải sản khô 

tươi.
Tỉnh BL 22/04/2022 x

350

Đặc sản Miền 

Trung Kim 

Khánh

106 Lý Thái Tổ – 

Phường Quang Trung  

– Tp. Quy Nhơn – 

Tỉnh Bình Định

B 2.2
Mua bán và đóng gói hàng hải sản 

khô
Tỉnh B1 22/04/2022 x

351

Cơ sở nước 

mắm Thái An - 

Đề Gi

Thôn Phú Long – Xã 

Cát Khánh – Huyện 

Phù Cá

B 2.2
Sản xuất, mua bán nước mắm, cá khô, 

mắm các loại 
Tỉnh B1 06/05/2022 x

352 Cơ sở Thơm

266 Ngô Gia Tự - 

P.Bình Định - Tx.An 

Nhơn – Tỉnh Bình 

Định

B 2.2.4. ĐV Sản xuất và mua bán nem, chả Tỉnh B1 06/05/2022 x

353
Cơ sở Nem chả 

Mộc Lan

Thôn Hanh Quang – 

Xã Phước Lộc – 

Huyện Tuy Phước – 

Tỉnh Bình Định

B 2.2.4. ĐV Sản xuất và mua bán nem chả Tỉnh B1 06/05/2022 x

354 Cơ sở N5

Xóm Mới – Thôn Tân 

Thuận – Xã Phước 

Thuận – Huyện Tuy 

Phước – Tỉnh Bình 

Định

B 2.2.2 TV Sản xuất và mua bán cà phê Tỉnh B1 06/05/2022 x



Phương 

thức 

thanh, 

kiểm 

tra 

(KH/Đ

X/LN)

Số 

mẫu 

vi 

phạm

Chỉ 

tiêu vi 

phạm

Ngày 

thanh, kiểm 

tra 

(dd/mm/yy 

)

Hành 

vi vi 

phạm 

(nếu 

có)

Số tiền 

phạt vi 

phạm 

(triệu 

đồng)

Tổn

g số 

mẫu 

lấy

Kết quả thanh, kiểm tra xử phạt hành chính 
Đã 

được 

cấp 

Giấy 

chứng 

nhận 

ATTP 

đến 

thời 

điểm 

báo 

cáo

Tên loại 

Giấy 

chứng 

nhận 

ISO/ 

HACCP/ 

VietGAP

… đã 

được cấp 

còn hiệu 

lực

Kết 

quả 

Ngày thẩm 

định xếp 

loại A/B/C 

(dd/mm/yy )

Xử lý 

vi 

phạm 

(nếu 

có)

STT

Mã 

số 

(nếu 

có)

Tên cơ sở sản 

xuất kinh 

doanh

Cấp 

thống 

kê, 

thẩm 

định, 

phân 

loại 

(tỉnh/

huyện/

xã)

Kết quả thẩm định, xếp 

loại gần nhất đến thời điểm 

báo cáo

Địa chỉ; Điện thoại/ 

Fax/ Email

Loại hình 

cơ sở sản 

xuất, kinh 

doanh

Tên sản phẩm cụ thể

355

Cơ sở sản xuất 

trà túi lọc – 

Công ty 

TNHH Thái 

An Bình Định

14 Thanh Niên – 

P.Quang Trung – 

Tp.Quy Nhơn – Tỉnh 

Bình Định

B 2.2.2 TV

Sản xuất các sản phẩm từ cây đinh 

lăng (như trà đinh lăng, cao đinh lăng, 

nước giải khát đinh lăng…thực phẩm 

bổ sung từ cây đinh lăng các loại)

Tỉnh B1 06/05/2022 x

356

Đặc sản miền 

Trung Thịnh 

Phát

22A Tăng Bạt Hổ – 

Phường Lê Lợi – 

Thành phố Quy Nhơn 

– Tỉnh Bình Định

B 2.2
Mua bán và đóng gói hàng hải sản 

khô, mắm và bánh kẹo các loại
Tỉnh B1 06/05/2022 x

357
Cơ sở nem chả 

Tây Phương

An Lạc Đông 1 - 

TT.Phù Mỹ - H.Phù 

Mỹ - Bình Định

B 2.2.4. ĐV Sản xuất nem chả Tỉnh C1 06/05/2022 x

358

Cơ sở 2 – Địa 

điểm kinh 

doanh Công ty 

TNHH Tâm 

Tâm Phát

Thôn Cảnh An 2 – Xã 

Phước Thành – Huyện 

Tuy Phước – Tỉnh 

Bình Định

B 2.2.2.TV
Sản xuất nấm đông trùng hạ thảo. 

Chế biến các sản phẩm khác từ đông 

trùng hạ thảo.

Tỉnh B1 12/05/2022 x

359
Công ty 

TNHH cà phê 

An Phú Quý

Khu phố Liêm Bình – 

Phường Bồng Sơn – 

Thị xã Hoài Nhơn – 

Tỉnh Bình Định.

B 2.2.2 TV

Sản xuất cà phê và bán buôn thực 

phẩm (mua bán cà phê). Chế biến các 

sản phẩm từ gạo, nếp, đậu các loại.

Tỉnh B1 24/05/2022 x

360

Cơ sở 3 – Địa 

điểm kinh 

doanh Công ty 

TNHH Dương 

Tuấn Phát

 Khu phố Thiện 

Chánh 1 – Phường 

Tam Quan Bắc – Thị 

xã Hoài Nhơn – Tỉnh 

Bình Định.

B 2.5 Bán buôn thủy sản. Tỉnh B1 24/05/2022 x



Phương 

thức 

thanh, 

kiểm 

tra 

(KH/Đ

X/LN)

Số 

mẫu 

vi 

phạm

Chỉ 

tiêu vi 

phạm

Ngày 

thanh, kiểm 

tra 

(dd/mm/yy 

)

Hành 

vi vi 

phạm 

(nếu 

có)

Số tiền 

phạt vi 

phạm 

(triệu 

đồng)

Tổn

g số 

mẫu 

lấy

Kết quả thanh, kiểm tra xử phạt hành chính 
Đã 

được 

cấp 

Giấy 

chứng 

nhận 

ATTP 

đến 

thời 

điểm 

báo 

cáo

Tên loại 

Giấy 

chứng 

nhận 

ISO/ 

HACCP/ 

VietGAP

… đã 

được cấp 

còn hiệu 

lực

Kết 

quả 

Ngày thẩm 

định xếp 

loại A/B/C 

(dd/mm/yy )

Xử lý 

vi 

phạm 

(nếu 

có)

STT

Mã 

số 

(nếu 

có)

Tên cơ sở sản 

xuất kinh 

doanh

Cấp 

thống 

kê, 

thẩm 

định, 

phân 

loại 

(tỉnh/

huyện/

xã)

Kết quả thẩm định, xếp 

loại gần nhất đến thời điểm 

báo cáo

Địa chỉ; Điện thoại/ 

Fax/ Email

Loại hình 

cơ sở sản 

xuất, kinh 

doanh

Tên sản phẩm cụ thể

361

Cơ sở Hộ kinh 

doanh Mai 

Phương Thảo

 Tổ 2 – Cửu Lợi Bắc – 

Phường Tam Quan 

Nam – Thị xã Hoài 

Nhơn – Tỉnh Bình 

Định.

B 2.2 Mua bán, sơ chế, đóng gói hải sản. Tỉnh B1 24/05/2022 x

362
Cơ sở Vua 

Thủy Tề

28 Huỳnh Triếp – Cửu 

Lợi Nam – Phường 

Tam Quan Nam – Thị 

xã Hoài Nhơn – Tỉnh 

Bình Định.

B 2.2
Thu mua, sơ chế, đóng gói, cấp đông 

hàng thủy hải sản tươi.
Tỉnh B1 24/05/2022 x

363
Cơ sở nem chả 

Kim Chi

Đường Bùi Thị Xuân 

– TT. Tăng Bạt Hổ – 

Huyện Hoài Ân – 

Tỉnh Bình Định.

B 2.2.4. ĐV Sản xuất nem chả. Tỉnh B1 24/05/2022 x

364

Cơ sở sản xuất 

lạp xưởng “Bà 

Chị”

240 Hùng Vương – 

Phường Nhơn Bình – 

Thành phố Quy Nhơn

B 2.2.4. ĐV Sản xuất và chế biến lạp xưởng Tỉnh B2 31/05/2022 x

365

Cơ sở sản xuất 

chả ram Nhơn 

Phú

Tổ 1 – KV 1 – 

Phường Nhơn Phú – 

Thành phố Quy Nhơn 

– Tỉnh Bình Định

B 2.2.6.TS Sản xuất chả ram Tỉnh B2 31/05/2022 x

366

Công ty 

TNHH MTV 

Bảy Nem

175 Nguyễn Huệ – 

Thị trấn Tuy Phước – 

Huyện Tuy Phước

B 2.2

Sản xuất nem chua, chả lụa; Bán lẻ 

nem chua, chả lụa; Mua bán cafe; 

Dịch vụ phục vụ đồ uống (Dịch vụ 

café, nước giải khát các loại)

Tỉnh B2 31/05/2022 x

367 Cơ sở Bốn Lai

Thôn Hanh Quang –

X.Phước Lộc – H.Tuy

Phước

B 2.2.4. ĐV Sản xuất và mua bán nem, chả, bì, tré. Tỉnh B2 31/05/2022 x



Phương 

thức 

thanh, 

kiểm 

tra 

(KH/Đ

X/LN)

Số 

mẫu 

vi 

phạm

Chỉ 

tiêu vi 

phạm

Ngày 

thanh, kiểm 

tra 

(dd/mm/yy 

)

Hành 

vi vi 

phạm 

(nếu 

có)

Số tiền 

phạt vi 

phạm 

(triệu 

đồng)

Tổn

g số 

mẫu 

lấy

Kết quả thanh, kiểm tra xử phạt hành chính 
Đã 

được 

cấp 

Giấy 

chứng 

nhận 

ATTP 

đến 

thời 

điểm 

báo 

cáo

Tên loại 

Giấy 

chứng 

nhận 

ISO/ 

HACCP/ 

VietGAP

… đã 

được cấp 

còn hiệu 

lực

Kết 

quả 

Ngày thẩm 

định xếp 

loại A/B/C 

(dd/mm/yy )

Xử lý 

vi 

phạm 

(nếu 

có)

STT

Mã 

số 

(nếu 

có)

Tên cơ sở sản 

xuất kinh 

doanh

Cấp 

thống 

kê, 

thẩm 

định, 

phân 

loại 

(tỉnh/

huyện/

xã)

Kết quả thẩm định, xếp 

loại gần nhất đến thời điểm 

báo cáo

Địa chỉ; Điện thoại/ 

Fax/ Email

Loại hình 

cơ sở sản 

xuất, kinh 

doanh

Tên sản phẩm cụ thể

368

Cơ sở chả ram 

tôm đất Cô Ba 

Lâm

Thôn Thắng Công – 

Xã Nhơn Phúc – Thị 

xã An Nhơn

B 2.2.6.TS Chế biến và làm chả ram. Tỉnh B2 31/05/2022 x

369
Cơ sở Thăng 

Long

Thôn Phú Mỹ 2 – Xã 

Phước Lộc – Huyện 

Tuy Phước

B 2.2.4. ĐV Sản xuất và mua bán nem chả Tỉnh B2 31/05/2022 x

370

Cơ sở sản xuất

chả ram, nem,

chả, bánh ít

Minh Trường

Khu phố Vân Hội 1 –

Thị trấn Diêu Trì –

Huyện Tuy Phước

–Tỉnh Bình Định 

B 2.2

Sản xuất và mua bán chả ram tôm đất, 

bánh ít lá gai, bánh hồng, bánh bông 

lan các loại.

Tỉnh B2 31/05/2022 x

371
Cơ sở nem chả 

Thu Vân

116 Âu Cơ - Bùi Thị 

Xuân - Tp.Quy Nhơn
B 2.2.4. ĐV Sản xuất nem chả Tỉnh B2 31/05/2022 x

372
Cơ sở Nguyễn 

Thị Tâm

16/2 Nguyễn Thái 

Học – Phường Lê 

Hồng Phong – Thành 

phố Quy Nhơn

B 2.2.4. ĐV Sản xuất nem chả Tỉnh B2 31/05/2022 x

373

Cơ sở mua bán 

chả ram tôm 

đất Ngọc Ngân

1083/18 Trần Hưng 

Đạo – Phường Đống 

Đa – Thành phố Quy 

Nhơn

B 2.2.6.TS Sản xuất và mua bán chả ram tôm đất. Tỉnh B2 31/05/2022 x

374
Cơ sở Phạm 

Văn Phúc

216 Lê Văn Hưu – 

Phường Hải Cảng – 

Thành phố Quy Nhơn

B 2.2.6.TS Chế biến và mua bán chả cá. Tỉnh B2 31/05/2022 x

375 Cơ sở Mai Đào

Khu phố Thiện Chánh

1 – Phường Tam

Quan Bắc – Thị xã

Hoài Nhơn

B 2.2.3 TS
Sản xuất, chế biến và mua bán tôm, 

cá, mực tươi khô
Tỉnh B2 31/05/2022 x



Phương 

thức 

thanh, 

kiểm 

tra 

(KH/Đ

X/LN)

Số 

mẫu 

vi 

phạm

Chỉ 

tiêu vi 

phạm

Ngày 

thanh, kiểm 

tra 

(dd/mm/yy 

)

Hành 

vi vi 

phạm 

(nếu 

có)

Số tiền 

phạt vi 

phạm 

(triệu 

đồng)

Tổn

g số 

mẫu 

lấy

Kết quả thanh, kiểm tra xử phạt hành chính 
Đã 

được 

cấp 

Giấy 

chứng 

nhận 

ATTP 

đến 

thời 

điểm 

báo 

cáo

Tên loại 

Giấy 

chứng 

nhận 

ISO/ 

HACCP/ 

VietGAP

… đã 

được cấp 

còn hiệu 

lực

Kết 

quả 

Ngày thẩm 

định xếp 

loại A/B/C 

(dd/mm/yy )

Xử lý 

vi 

phạm 

(nếu 

có)

STT

Mã 

số 

(nếu 

có)

Tên cơ sở sản 

xuất kinh 

doanh

Cấp 

thống 

kê, 

thẩm 

định, 

phân 

loại 

(tỉnh/

huyện/

xã)

Kết quả thẩm định, xếp 

loại gần nhất đến thời điểm 

báo cáo

Địa chỉ; Điện thoại/ 

Fax/ Email

Loại hình 

cơ sở sản 

xuất, kinh 

doanh

Tên sản phẩm cụ thể

376

Công ty 

TNHH thủy 

sản Tấn Tài

Tân Thành 2 –

Phường Tam Quan

Bắc – Thị xã Hoài

Nhơn

B 2.5 Buôn bán thủy sản Tỉnh B2 31/05/2022 x

377

Cơ sở 2 – 

Công ty 

TNHH Hải 

Nguyên

Thôn Cửu Lợi Bắc – 

X.Tam Quan Nam – 

H.Hoài Nhơn

A 1.6
Sản xuất nước đá phục vụ cho bảo 

quản thủy sản
Tỉnh B2 31/05/2022 x

378

Cơ sở 3 – 

Công ty 

TNHH Hải 

Nguyên

Cụm CN thủy sản 

Thiện Chánh – X.Tam 

Quan Bắc – H.Hoài 

Nhơn

A 1.6
Sản xuất nước đá phục vụ cho bảo 

quản thủy sản
Tỉnh B2 31/05/2022 x

379

Cơ sở 3 – 

Công ty 

TNHH Hải 

Nguyên

Cụm CN thủy sản 

Thiện Chánh – 

Phường Tam Quan 

Bắc – Thị xã Hoài 

Nhơn – Tỉnh Bình 

Định

B 2.5 Buôn bán thủy sản Tỉnh B2 31/05/2022 x

380
Cty TNHH 

Tân Xuân Lộc

Khu phố Công Thạnh

– Phường Tam Quan

Bắc – Thị xã Hoài

Nhơn

B 2.2.1 Buôn bán thủy sản Tỉnh B2 31/05/2022 x

381

Công ty 

TNHH Tân 

Xuân Lộc - cơ 

sở 2

Khu phố Công Thạnh

– Phường Tam Quan

Bắc – Thị xã Hoài

Nhơn

A 1.6
sản xuất nước đá phục vụ chế biến và 

bảo quản thủy hải sản
Tỉnh B2 31/05/2022 x

382
Cơ sở Lê Tấn 

Chí 

Khối 8 – Phường Tam 

Quan – Thị xã Hoài 

Nhơn – Tỉnh Bình 

Định

A 1.6
Sản xuất nước đá để bảo quản sản 

phẩm nông nghiệp.
Tỉnh B2 31/05/2022 x



Phương 

thức 

thanh, 

kiểm 

tra 

(KH/Đ

X/LN)

Số 

mẫu 

vi 

phạm

Chỉ 

tiêu vi 

phạm

Ngày 

thanh, kiểm 

tra 

(dd/mm/yy 

)

Hành 

vi vi 

phạm 

(nếu 

có)

Số tiền 

phạt vi 

phạm 

(triệu 

đồng)

Tổn

g số 

mẫu 

lấy

Kết quả thanh, kiểm tra xử phạt hành chính 
Đã 

được 

cấp 

Giấy 

chứng 

nhận 

ATTP 

đến 

thời 

điểm 

báo 

cáo

Tên loại 

Giấy 

chứng 

nhận 

ISO/ 

HACCP/ 

VietGAP

… đã 

được cấp 

còn hiệu 

lực

Kết 

quả 

Ngày thẩm 

định xếp 

loại A/B/C 

(dd/mm/yy )

Xử lý 

vi 

phạm 

(nếu 

có)

STT

Mã 

số 

(nếu 

có)

Tên cơ sở sản 

xuất kinh 

doanh

Cấp 

thống 

kê, 

thẩm 

định, 

phân 

loại 

(tỉnh/

huyện/

xã)

Kết quả thẩm định, xếp 

loại gần nhất đến thời điểm 

báo cáo

Địa chỉ; Điện thoại/ 

Fax/ Email

Loại hình 

cơ sở sản 

xuất, kinh 

doanh

Tên sản phẩm cụ thể

383

Công ty 

TNHH SXTM 

Hoàng Yến 

Bình Định

Cửu Lợi Bắc –

TQNam – Hoài Nhơn
B 2.2.5.TS Chế biến nước mắm Tỉnh B2 31/05/2022 x

384
Cơ sở Đỗ Văn 

Quân

Khu Phố Thiện Đức 

Đông – Phường 

Hoài Hương – Thị xã 

Hoài Nhơn – Tỉnh 

Bình Định

A 1.6 Sản xuất đá lạnh bảo quản thủy sản Tỉnh B2 31/05/2022 x

385

Công ty 

TNHH sản 

xuất và thương 

mại Minh 

Nhạn

Khu phố Thiện Đức – 

Phường Hoài Hương 

– Thị xã Hoài Nhơn – 

Tỉnh Bình Định

B 2.2.5.TS
Chế biến và bảo quản nước mắm, các 

sản phẩm từ nước mắm
Tỉnh A2 31/05/2022 x

386
Cơ sở Thuận 

Phát

Thôn Phú Xuân – X.

Hoài Mỹ – Hoài Nhơn
B 2.2.2 TV Mua bán và sản xuất cà phê bột Tỉnh B2 31/05/2022 x

387
Cơ sở Lê Văn 

Dũng

Thôn Tân Thịnh – Xã 

Ân Tường Tây – 

Huyện Hoài Ân – 

Tỉnh Bình Định

B 2.2.2.TV Sản xuất và chế biến chè Tỉnh B2 31/05/2022 x

388
Cơ sở Nem chả 

bà Bảy Sơn

18 Ỷ Lan - Thành phố 

Quy Nhơn
B 2.2.4. ĐV Sản xuất, kinh doanh nem chả Tỉnh B2 31/05/2022 x

389

Công ty 

TNHH sản 

xuất và thương 

mại Vinh Thúy

Tổ 18 – Thôn Trà 

Quang Nam – Thị 

Trấn Phù Mỹ – Huyện 

Phù Mỹ

B 2.2 Gia công xay xát gạo. Tỉnh B2 01/06/2022 x



Phương 

thức 

thanh, 

kiểm 

tra 

(KH/Đ

X/LN)

Số 

mẫu 

vi 

phạm

Chỉ 

tiêu vi 

phạm

Ngày 

thanh, kiểm 

tra 

(dd/mm/yy 

)

Hành 

vi vi 

phạm 

(nếu 

có)

Số tiền 

phạt vi 

phạm 

(triệu 

đồng)

Tổn

g số 

mẫu 

lấy

Kết quả thanh, kiểm tra xử phạt hành chính 
Đã 

được 

cấp 

Giấy 

chứng 

nhận 

ATTP 

đến 

thời 

điểm 

báo 

cáo

Tên loại 

Giấy 

chứng 

nhận 

ISO/ 

HACCP/ 

VietGAP

… đã 

được cấp 

còn hiệu 

lực

Kết 

quả 

Ngày thẩm 

định xếp 

loại A/B/C 

(dd/mm/yy )

Xử lý 

vi 

phạm 

(nếu 

có)

STT

Mã 

số 

(nếu 

có)

Tên cơ sở sản 

xuất kinh 

doanh

Cấp 

thống 

kê, 

thẩm 

định, 

phân 

loại 

(tỉnh/

huyện/

xã)

Kết quả thẩm định, xếp 

loại gần nhất đến thời điểm 

báo cáo

Địa chỉ; Điện thoại/ 

Fax/ Email

Loại hình 

cơ sở sản 

xuất, kinh 

doanh

Tên sản phẩm cụ thể

390
Cơ sở Bảo 

Khánh

Thôn Bình Đức – Xã 

Cát Tân – Huyện Phù 

Cát – Tỉnh Bình Định

B 2.2.2.TV
Sản xuất và mua bán các loại trà; sản 

xuất, mua bán bột trái nhàu
Tỉnh B2 01/06/2022 x

391

Công ty Cổ 

phần Nông 

nghiệp xanh 

Bình Định – 

Kho hàng – 

Địa điểm kinh 

doanh

Thôn Bình Đức – Xã 

Cát Tân – Huyện Phù 

Cát – Tỉnh Bình Định

B 2.2
Mua bán rau, quả; Đóng gói măng tây 

xanh, rau ăn lá, hành củ, ớt, gừng củ.
Tỉnh B2 01/06/2022 x

392
Cơ sở Ngọc 

Anh 1

Thôn Kiều An – Xã 

Cát Tân – Huyện Phù 

Cát – Tỉnh Bình Định

B 2.2.6.TS Mua bán và sản xuất chả ram tôm đất Tỉnh B2 01/06/2022 x

393

Cơ sở chả ram 

tôm đất Ánh 

Tuyết

Tổ 50 – Khu vực 9 –

Phường Hải Cảng –

Thành phố Quy Nhơn

B 2.2.6.TS Sản xuất và mua bán chả ram tôm đất. Tỉnh B2 01/06/2022 x

394
Cơ sở nem chả 

Tám Khả

Dương Liễu Tây – Thị 

trấn Bình Dương – 

Huyện Phù Mỹ

B 2.2.4. ĐV Làm nem, chả. Tỉnh B2 01/06/2022 x

395
Cơ sở Chín 

Tân

228 Lê Lợi – Khối 

Phú Xuân – Thị Trấn 

Phú Phong – Huyện 

Tây Sơn – Tỉnh Bình 

Định

B 2.2.4. ĐV Sản xuất nem chả Tỉnh B2 01/06/2022 x

396
Cơ sở Thành 

Hằng

257 Quang Trung - 

TTr.Phú Phong - 

H.Tây Sơn

B 2.2.4. ĐV Sản xuất nem, chả Tỉnh B2 01/06/2022 x



Phương 

thức 

thanh, 

kiểm 

tra 

(KH/Đ

X/LN)

Số 

mẫu 

vi 

phạm

Chỉ 

tiêu vi 

phạm

Ngày 

thanh, kiểm 

tra 

(dd/mm/yy 

)

Hành 

vi vi 

phạm 

(nếu 

có)

Số tiền 

phạt vi 

phạm 

(triệu 

đồng)

Tổn

g số 

mẫu 

lấy

Kết quả thanh, kiểm tra xử phạt hành chính 
Đã 

được 

cấp 

Giấy 

chứng 

nhận 

ATTP 

đến 

thời 

điểm 

báo 

cáo

Tên loại 

Giấy 

chứng 

nhận 

ISO/ 

HACCP/ 

VietGAP

… đã 

được cấp 

còn hiệu 

lực

Kết 

quả 

Ngày thẩm 

định xếp 

loại A/B/C 

(dd/mm/yy )

Xử lý 

vi 

phạm 

(nếu 

có)

STT

Mã 

số 

(nếu 

có)

Tên cơ sở sản 

xuất kinh 

doanh

Cấp 

thống 

kê, 

thẩm 

định, 

phân 

loại 

(tỉnh/

huyện/

xã)

Kết quả thẩm định, xếp 

loại gần nhất đến thời điểm 

báo cáo

Địa chỉ; Điện thoại/ 

Fax/ Email

Loại hình 

cơ sở sản 

xuất, kinh 

doanh

Tên sản phẩm cụ thể

397

Cơ sở chế biến 

và kinh doanh 

thực phẩm Tây 

Sơn

Khu Phú Văn - 

TT.Phú Phong - 

H.Tây Sơn

B 2.2.4. ĐV Chế biến tré Tỉnh B2 01/06/2022 x

398

Nhà máy ép 

dầu phộng Lạc 

Việt

Xóm 1 – Thôn Phú 

Thọ – Huyện Tây Sơn 

– Tỉnh Bình Định

B 2.2
Bán buôn nông lâm sản và sản xuất 

dầu thực vật.
Tỉnh B2 01/06/2022 x

399

Cơ sở chả ram 

tôm đất Tiến 

Trang

105 Lê Thanh Nghị – 

Phường Đống Đa – 

Thành phố Quy Nhơn 

– Tỉnh Bình Định

B 2.2.6.TS Sản xuất chả ram tôm đất Tỉnh B2 01/06/2022 x

400
Cơ sở Nguyễn 

Thị Ánh Tuyết

Thôn Tân Phụng – Xã 

Mỹ Thọ – Huyện Phù 

Mỹ – Tỉnh Bình Định

A 1.6
Sản xuất đá cây dùng cho chế biến 

hàng nông thủy sản
Tỉnh B2 01/06/2022 x

401
Cơ sở gạo 

Hiền

43 Lý Tự Trọng – 

Phường Lê Lợi – 

Thành phố Quy Nhơn

B 2.2
Mua bán và đóng gói gạo, nếp, muối, 

bánh tráng.
Tỉnh B2 01/06/2022 x

402

Công ty 

TNHH TM & 

DV Duy Tân

Số 23 Trần Cao Vân -

P.Lê Lợi -TP Quy

Nhơn

B 2.2

Mua bán hàng thực phẩm công nghệ, 

thủy hải sản; Gia công đóng gói hàng 

hóa các loại

Tỉnh B2 01/06/2022 x

403

DNTN Ba 

Huynh- Cửa 

hàng kinh 

doanh - Kho 

bảo quản

107C Trần Hưng Đạo 

– Phường Hải Cảng – 

Thành phố Quy Nhơn 

– Tỉnh Bình Định

A 1.6
Sản xuất nước đá (sử dụng để bảo 

quản, chế biến thủy sản)
Tỉnh B2 01/06/2022 x



Phương 

thức 

thanh, 

kiểm 

tra 

(KH/Đ

X/LN)

Số 

mẫu 

vi 

phạm

Chỉ 

tiêu vi 

phạm

Ngày 

thanh, kiểm 

tra 

(dd/mm/yy 

)

Hành 

vi vi 

phạm 

(nếu 

có)

Số tiền 

phạt vi 

phạm 

(triệu 

đồng)

Tổn

g số 

mẫu 

lấy

Kết quả thanh, kiểm tra xử phạt hành chính 
Đã 

được 

cấp 

Giấy 

chứng 

nhận 

ATTP 

đến 

thời 

điểm 

báo 

cáo

Tên loại 

Giấy 

chứng 

nhận 

ISO/ 

HACCP/ 

VietGAP

… đã 

được cấp 

còn hiệu 

lực

Kết 

quả 

Ngày thẩm 

định xếp 

loại A/B/C 

(dd/mm/yy )

Xử lý 

vi 

phạm 

(nếu 

có)

STT

Mã 

số 

(nếu 

có)

Tên cơ sở sản 

xuất kinh 

doanh

Cấp 

thống 

kê, 

thẩm 

định, 

phân 

loại 

(tỉnh/

huyện/

xã)

Kết quả thẩm định, xếp 

loại gần nhất đến thời điểm 

báo cáo

Địa chỉ; Điện thoại/ 

Fax/ Email

Loại hình 

cơ sở sản 

xuất, kinh 

doanh

Tên sản phẩm cụ thể

404

Cửa hàng kinh 

doanh – Kho 

bảo quản – 

DNTN Ba 

Huynh 

17 Hàm Tử – Phường 

Hải Cảng – Thành phố 

Quy Nhơn – Tỉnh 

Bình Định

B 2.2

Bán buôn thủy sản; Chế biến, bảo 

quản thủy sản và các sản phẩm từ 

thủy sản
Tỉnh B2 01/06/2022 x

405 Cơ sở Mỹ Lộc

Thôn Vĩnh Hy – Xã 

Phước Lộc – Huyện 

Tuy Phước – Tỉnh 

Bình Định

B 2.2
Chế biến mực khô và mức me muối 

ớt.
Tỉnh B2 01/06/2022 x

406
Cửa hàng Việt

Mỹ

Tổ 4 KV 5– Phường 

Nhơn Phú - Tp. Qui 

Nhơn - Tỉnh Bình 

Định

B 2.2.2.TV Sản xuất bắp rang bơ Tỉnh B2 01/06/2022 x

407
Cơ sở Lê Văn 

Kiệt

Tấn Thạnh 1 – 

Phường Hoài Hảo – 

Thị xã Hoài Nhơn – 

Tỉnh Bình Định.

A 1.6

Mua bán và sản xuất đá lạnh phục vụ 

nghề biển, ướp thực phẩm nông 

nghiệp.

Tỉnh B1 01/06/2022 x

408
Cơ sở Nguyễn 

Thị Đông

105 Quang Trung – 

TT. Phú Phong – 

Huyện Tây Sơn – 

Tỉnh Bình Định.

B 2.2.4. ĐV
Sản xuất, gia công và mua bán nem 

chả.
Tỉnh B1 01/06/2022 x

409

Công ty 

TNHH thương 

mại dịch vụ 

Vườn Nhà Cây

29 Trường Chinh, 

Phường Lý Thường 

Kiệt, Thành phố Quy 

Nhơn – Tỉnh Bình 

Định.

B 2.2

+ Đóng gói rau quả, trái cây, bánh 

kẹo, thực phẩm khô các loại. 

+ Bán lẻ: rau, quả, trái cây, đường, 

sữa, các sản phẩm sữa, bánh, mứt, 

kẹo, các sản phẩm chế biến từ ngũ 

cốc, bột, tinh bột, nước ngọt, nước 

uống giải khát và thực phẩm khác.

Tỉnh B1 01/06/2022 x



Phương 

thức 

thanh, 

kiểm 

tra 

(KH/Đ

X/LN)

Số 

mẫu 

vi 

phạm

Chỉ 

tiêu vi 

phạm

Ngày 

thanh, kiểm 

tra 

(dd/mm/yy 

)

Hành 

vi vi 

phạm 

(nếu 

có)

Số tiền 

phạt vi 

phạm 

(triệu 

đồng)

Tổn

g số 

mẫu 

lấy

Kết quả thanh, kiểm tra xử phạt hành chính 
Đã 

được 

cấp 

Giấy 

chứng 

nhận 

ATTP 

đến 

thời 

điểm 

báo 

cáo

Tên loại 

Giấy 

chứng 

nhận 

ISO/ 

HACCP/ 

VietGAP

… đã 

được cấp 

còn hiệu 

lực

Kết 

quả 

Ngày thẩm 

định xếp 

loại A/B/C 

(dd/mm/yy )

Xử lý 

vi 

phạm 

(nếu 

có)

STT

Mã 

số 

(nếu 

có)

Tên cơ sở sản 

xuất kinh 

doanh

Cấp 

thống 

kê, 

thẩm 

định, 

phân 

loại 

(tỉnh/

huyện/

xã)

Kết quả thẩm định, xếp 

loại gần nhất đến thời điểm 

báo cáo

Địa chỉ; Điện thoại/ 

Fax/ Email

Loại hình 

cơ sở sản 

xuất, kinh 

doanh

Tên sản phẩm cụ thể

410
Cơ sở bún cá 

Ngọc Liên

Tầng 4 – Số 379B 

Nguyễn Huệ – 

Phường Trần Phú – 

Thành phố Quy Nhơn 

– Tỉnh Bình Định.

B 2.2.6.TS Sản xuất chả cá, chả ram. Tỉnh B1 01/06/2022 x

411

Cửa hàng đặc 

sản Quy Nhơn 

Ngọc Liên Xứ 

Nẫu

383B Nguyễn Huệ – 

Phường Trần Phú – 

Thành phố Quy Nhơn 

– Tỉnh Bình Định.

B 2.2
Đóng gói chả cá, chả ram, hải sản khô 

và bánh kẹo các loại.
Tỉnh B1 01/06/2022 x

412 Cơ sở Hai Sen

- Địa chỉ: Khu phố 

Tân Thành 2 – 

Phường Tam Quan 

Bắc – Thị xã Hoài 

Nhơn – Tỉnh Bình 

Định.

B 2.2.5.TS Sản xuất và mua bán nước mắm. Tỉnh B1 14/06/2022 x

413
Cơ sở Phan 

Ngọc Thoại

Khu phố Thạnh Xuân 

Bắc – Phường Hoài 

Hương – Thị xã Hoài 

Nhơn – Tỉnh Bình 

Định.

B 2.2.3.TS Chế biến hải sản khô các loại. Tỉnh B1 14/06/2022 x

414
Cơ sở Trần 

Thanh Dân

Thôn Diêu Quang – 

Xã Hoài Hải – Thị xã 

Hoài Nhơn – Tỉnh 

Bình Định.

B 2.2.5.TS
Mua bán nước mắm (Chưa qua chế 

biến). Chế biến nước mắm.
Tỉnh B1 14/06/2022 x

415

Cơ sở chế biến 

cà phê Ánh 

Dương

Thôn Xuân Khánh – 

Xã Hoài Mỹ – Thị xã 

Hoài Nhơn – Tỉnh 

Bình Định.

B 2.2.2 TV  Mua bán và sản xuất cà phê bột. Tỉnh B1 14/06/2022 x
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416
Cơ sở Cao Thị 

Ngọc Định

Khu phố Bình 

Chương – Phường 

Hoài Đức – Thị xã 

Hoài Nhơn – Tỉnh 

Bình Định.

B 2.2.4. ĐV Sản xuất nem chua, chả thịt, chả cá. Tỉnh B1 14/06/2022 x

417
Cơ sở Mai 

Thảo

964 Hùng Vương – 

Phường Nhơn Phú – 

Thành phố Quy Nhơn 

– Tỉnh Bình Định.

B 2.2.2 TV Mua bán trà và đóng gói trà. Tỉnh B1 14/06/2022 x

418
Cơ sở Phan 

Thị Hạnh

163 Lê Văn Hưu – 

Phường Hải Cảng – 

Thành phố Quy Nhơn 

– Tỉnh Bình Định.

B 2.2.6.TS Sản xuất và mua bán chả cá Tỉnh B1 14/06/2022 x

419

Hộ kinh doanh 

cafe Hương 

Trầm

Số 05 Lê Thánh Tông, 

Khu phố Công Thạnh 

– Phường Tam Quan 

Bắc – Thị xã Hoài 

Nhơn – Tỉnh Bình 

Định

B 2.2.2 TV Rang xay cà phê Tỉnh B1 22/06/2022 x

420

Cơ sở Nguyễn 

Thị Thanh 

Tâm

80 Quang Trung - 

P.Bình Định - Tx.An 

Nhơn

B 2.2.4. ĐV Xay gia công và làm nem chả Tỉnh B1 22/06/2022 x

421
Cơ sở Bà 

Nhiêm

Thôn Hưng Nghĩa – 

Xã Phước Nghĩa – 

Huyện Tuy Phước – 

Tỉnh Bình Định

B 2.2
Sản xuất và mua bán quả chanh và 

các sản phẩm chế biến từ quả chanh
Tỉnh B1 22/06/2022 x

422

Hộ kinh doanh 

cơ sở ngũ cốc 

– Trà hoa Cô 

Ba Bình Định

Tổ Thanh Lương – Cự 

Lễ – Phường Hoài 

Hảo – Thị xã Hoài 

Nhơn – Tỉnh Bình 

Định

B 2.2
Mua bán, chế biến ngũ cốc. Chế biến 

trà từ sản phẩm ngũ cốc các loại
Tỉnh B1 30/06/2022 x
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423
Hộ kinh doanh 

Phan Thị Cỏn

Đường Lê Văn Lương 

– Tổ 2 – KV 2 – 

Phường Tam Quan – 

Thị xã Hoài Nhơn – 

Tỉnh Bình Định

B 2.2.5.TS
Chế biến nước mắm, mắm cá cơm 

nguyên con, mắm ruốc
Tỉnh B1 30/06/2022 x

424
Cơ sở Tô Vũ 

Thành Tín

Đội 7 – Thôn Vạn Hội

1 – Xã Ân Tín – 

Huyện Hoài Ân –

Tỉnh Bình Định.

B.2.2.6.ĐV

Sản xuất và mua bán mật ong, mua 

bán và đóng gói thịt, trứng và các sản 

phẩm từ thịt, trứng

Tỉnh B1 30/06/2022 x

425
Cơ sở Hà 

Quyên

Thôn An Quang Tây - 

X.Cát Khánh - H.Phù 

Cát

B 2.2.5.TS Sản xuất nước mắm Tỉnh B1 30/06/2022 x

426

Công ty cổ 

phần công 

nghệ thực 

phẩm Green 

Farm

Lô số 01 – Đường 25 

– Phường Quang 

Trung – Thành phố 

Quy Nhơn – Tỉnh 

Bình Định

B 2.2

+ Bán buôn thực phẩm: bán buôn thịt 

và các sản phẩm từ thịt. Bán buôn 

thủy sản. Bán buôn rau, quả. Bán 

buôn đường, sữa và các sản phẩm 

sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế 

biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột. Bán 

buôn thực phẩm khác.

+ Dịch vụ đóng gói: Đóng gói thủy 

sản tươi sống và đông lạnh các loại. 

Đóng gói thịt tươi sống và đông lạnh 

các loại. Đóng gói rau, củ, quả, trái 

cây

Tỉnh B1 30/06/2022 x

427

Công ty 

TNHH Công 

Phát Hưng

Đường Nguyễn Bỉnh 

Khiêm – KP. Tân 

Thành – P. Tam Quan 

Bắc – Thị xã Hoài 

Nhơn –  Tỉnh Bình 

Định

B 2.2
Sơ chế, cấp đông hàng  thủy hải sản 

tươi. Buôn bán thủy hải sản
Tỉnh B1 12/07/2022 x
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428

Cơ sở dịch vụ 

hậu cần nghề 

cá Diệu Thủy 

Đề Gi

Thôn An Quang Đông 

– Xã Cát Khánh  – 

Huyện Phù Cát

B 2.2.5.TS Chế biến nước mắm Tỉnh B1 12/07/2022 x

429
Cơ sở Nguyễn 

Văn Khương 

KV Tiên Hội –

P.Nhơn Thành –

Tx.An Nhơn

B 2.2.4. ĐV Chế biến nem chả Tỉnh B1 12/07/2022 x

430
Cơ sở Tôn 

Sinh

KV Tiên Hội –

P.Nhơn Thành –

Tx.An Nhơn

B 2.2.4. ĐV Chế biến nem chả Tỉnh B1 12/07/2022 x

431
Cơ sở chả ram 

Sáu Dũng

Lô 11M Khu QHDC 

phía đông đường Võ 

Thị Sáu – P.Nhơn 

Bình – Tp.Quy Nhơn 

– Tỉnh Bình Định

B 2.2.6.TS
Sản xuất và mua bán chả 

ram các loại
Tỉnh B1 12/07/2022 x

432

Cơ sở chả ram 

tôm đất Thanh 

Hiền

322 Lê Thanh Nghị – 

Phường Đống Đa – 

Thành phố Quy Nhơn

B 2.2.6.TS
Sản xuất chả ram tôm đất, Mua bán 

chả ram tôm đất
Tỉnh B1 12/07/2022 x

433
Cơ sở Chả ram 

tôm đất 3DI

02 Trương Minh 

Giảng – Phường 

Ghềnh Ráng – Thành 

phố Quy Nhơn –  

Tỉnh Bình Định

B 2.2.6.TS Sản xuất và mua bán chả ram tôm đất Tỉnh B1 12/07/2022 x

434
HTX NN 

Phước Hiệp
Rau các loại A 1.1 Giang Bắc-Phước Hiệp-Tuy Phước Tỉnh A1 02/11/2021 x VietGAP

435
HTX NN 

Thuận Nghĩa
Rau các loại A 1.1 Thuận Nghĩa-Phú Phong-Tây Sơn Tỉnh A1 02/11/2021 x VietGAP

436

Nhóm sản xuất 

Rau an toàn 

Vĩnh Sơn

Rau các loại A 1.1
Thôn K3, Xã Vĩnh Sơn, Huyện Vĩnh 

Thạnh, Tỉnh Bình Định
Tỉnh A1 11/05/2020 x VietGAP
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437

Công ty CP 

YUUKI 

FARM

Rau các loại A 1.1
Thôn Thiết Trụ, Xã Nhơn Hậu, Thị xã 

An Nhơn, Tỉnh Bình Định
Tỉnh A1 29/05/2020 x VietGAP

438

Trung tâm 

Nghiên cứu và 

Dịch vụ 

KHCN Quang 

Trung

Rau các loại A 1.1
327 Đào Tấn, phường Nhơn Phú, 

thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Tỉnh A1 28/12/2020 x -

439

Nhóm sản xuất 

Rau an toàn 

Hòa Cư

Rau các loại A 1.1

Khu vực Hòa Cư, phường Nhơn 

Hưng, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình 

Định

Tỉnh A1 28/12/2020 x VietGAP

440
HTX NN Hữu 

cơ AGRIBIO
Nấm A 1.1 An Giang Đông, Mỹ Đức, Phù Mỹ Tỉnh A1 12/04/2021 x -

441 Năm Long Dưa lưới A 1.1 An Trinh, Mỹ Hiệp, Phù Mỹ Tỉnh A1 28/04/2021 x -

442

Công ty Cổ 

phần Kei’s 

Bình Định 

Việt Nam

Rau các loại A.1.1
Thôn Thiết Trụ, Xã Nhơn Hậu, Thị xã 

An Nhơn, Tỉnh Bình Định
Tỉnh A1 04/04/2022 x Hữu cơ

443 Minh Hiếu P. Đ Đa-Q.Nhơn B 2.2.1 Trứng GC Tỉnh B1 02/05/2019 X KH 04/03/2022

444
Cty Việt 

Vương
P.Ngô Mây-Q. Nhơn B 2.5 KD gà thịt Tỉnh B1 07/05/2019 X KH 03/03/2022

445 Cty Bảo Châu Ân Đức-Hoài Ân A 1.2 chăn nuôi lợn TP Tỉnh B1 10/06/2019 X

446
Cty TNHH 

Yến Quang
P.Ngô Mây-Q. Nhơn B 2.2 SX, SC, KD tổ yến Tỉnh B1 30/10/2019 X

447
Đăng Văn 

Trang
Mỹ Lợi-Phù Mỹ A 1.2 chăn nuôi lợn TP Tỉnh B1 26/11/2019 X

448

Cty TNHH -

SX-TM và DV 

yến sào việt

13 Lê văn Thiêm,  

Nhơn Bình
B 2.5 các SP từ yến Tỉnh A1 23/03/2020 X

449

Cty TNHH 

thực phẩm 

sạch BĐ

Tổ 3, KV9, P.Trần Q 

Diệu
B 2.1 GMGS Tỉnh B1 13/04/2020 X
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450

CS thu mua 

&GMGC 

Thanh Lang-

Bình Minh

Tổ 66, KV8,P.Nhơn 

Bình
B 2.1 GMGC Tỉnh B1 27/04/2020 X

451
Đặng Thị 

Tuyết

4D Hai Bà Trưng, TP 

Quy Nhơn
B 2.5 Mua bán trứng GC Tỉnh B1 06/05/2020 X KH 04/03/2022

452 Phạm Thị Nữ

Thôn Lâm Trúc 2, 

Hoài Thanh, Hoài 

Nhơn

B 2.5 Mua bán thịt bò, heo, gà,hải sản Tỉnh A1 07/05/2020 X KH 08/12/2021

453
Cty CP Yuuki 

Farm

Thôn Nam Tân, Nhơn 

Hậu, An Nhơn
B 2.5 SX, KD gà thịt Tỉnh A1 21/05/2020 X

454

Cty TNHH 

TM&DV 

Nông nghiệp 

sạch FHF Việt 

Nam

Tổ 51, KV6, P.Nhơn 

Bình, Quy Nhơn
B 2.5 Thịt, trứng GS, GC Tỉnh B1 22/05/2020 X

455

CS SXCB,mua 

bán SPĐL 

Nam Dương

Lô 56 Hoàng Văn 

Thái -Quy Nhơn
B 2.5 KD sản phẩm ĐV trên cạn Tỉnh A1 02/06/2020 X

456

CS SXCB,mua 

bán SPĐL 

Nam Dương 2

45 Lê Thanh Nghị, 

Đđa, Quy Nhơn
B 2.5 KD sản phẩm ĐV trên cạn Tỉnh A1 16/06/2020 X KH 04/03/2022

457 Cơ sở Mây
Tân An, An Tân, An 

Lão
B 2.5 Mua bán mật ong rừng Tỉnh B1 14/07/2020 X

458

Cty TNHHSX 

và TM yến sào 

Tôn Thủy

452 Bạch Đằng, TP 

Quy Nhơn
B 2.2. SX,SC,CB KD các SP từ yến Tỉnh A1 15/07/2020 X KH 14/12/2021

459

Cty TNHH yến 

sào Trầm 

Hương Hoàng 

55 Trần Bình Trọng, 

TP Quy Nhơn
B 2.5 KD các sản phẩm từ yến Tỉnh A1 25/08/2020 X KH 14/12/2021



Phương 

thức 

thanh, 

kiểm 

tra 

(KH/Đ

X/LN)

Số 

mẫu 

vi 

phạm

Chỉ 

tiêu vi 

phạm

Ngày 

thanh, kiểm 

tra 

(dd/mm/yy 

)

Hành 

vi vi 

phạm 

(nếu 

có)

Số tiền 

phạt vi 

phạm 

(triệu 

đồng)

Tổn

g số 

mẫu 

lấy

Kết quả thanh, kiểm tra xử phạt hành chính 
Đã 

được 

cấp 

Giấy 

chứng 

nhận 

ATTP 

đến 

thời 

điểm 

báo 

cáo

Tên loại 

Giấy 

chứng 

nhận 

ISO/ 

HACCP/ 

VietGAP

… đã 

được cấp 

còn hiệu 

lực

Kết 

quả 

Ngày thẩm 

định xếp 

loại A/B/C 

(dd/mm/yy )

Xử lý 

vi 

phạm 

(nếu 

có)

STT

Mã 

số 

(nếu 

có)

Tên cơ sở sản 

xuất kinh 

doanh

Cấp 

thống 

kê, 

thẩm 

định, 

phân 

loại 

(tỉnh/

huyện/

xã)

Kết quả thẩm định, xếp 

loại gần nhất đến thời điểm 

báo cáo

Địa chỉ; Điện thoại/ 

Fax/ Email

Loại hình 

cơ sở sản 

xuất, kinh 

doanh

Tên sản phẩm cụ thể

460 CS văn Phúc
TT Diêu Trì, huyện 

Tuy Phước
B 2.5 Mua bán thịt heo, bò, trứng GC Tỉnh B1 24/08/2020 X

461
Cty TNHH 

Dũng Khang
Nhơn Lộc-A.Nhơn B 2.1 GMGSGC Tỉnh B1 16/11/2020 X

462
Nguyễn Thị 

Hoa
72 tôn Đức Thắng-QN B 2.5 Mua bán thịt heo Tỉnh B1 07/12/2020 X

463
Nguyễn Thị 

Hương
1155 THĐ-QN B 2.5 Mua bán thịt heo, bò Tỉnh B1 25/12/2020 X KH 04/03/2022

464

Cty CP chăn 

nuôi C.P VN, 

CN2 tại BĐinh

914 Võ Nguyên Giáp, 

N.Hòa, A.nhơn
B 2.5 KD thịt và trứng GC Tỉnh A1 10/03/2021 X KH 23/03/2022

465

Cty TNHH 

Thương mại 

yến sào Minh 

Quý

07 LHPhong, 

P.Bđịnh, A.Nhơn
B 2.5 KD, sơ chế yến sào Tỉnh B1 14/06/2021 X

466

CS Yến sào 

cao cấp 

Bidinest BĐ

525B N.T.Học, TP 

Quy Nhơn
B 2.5 Mua bán, SX TP (sơ chế) yến sào Tỉnh A1 06/07/2021 X

467
Cơ sở Kim 

Liên

158 Nguyễn Khuyến, 

TP Quy Nhơn
B 2.5 Mua bán trứng, thịt GC tươi sống, ĐL Tỉnh A1 14/07/2021 X KH 04/03/2022

468 Lê Văn Công
Thôn phụng Sơn, 

P.Sơn, T. Phước
B 2.2 Sơ chế, KD yến sào Tỉnh B1 09/08/2021 X

469

Cty TNHH sản 

xuất chế biến 

TP Quy Nhơn

Tổ 21, KV3,P.Nhơn 

Bình, TP Quy Nhơn
B 2.1 Gia công GM,GS,GC Tỉnh A1 20/08/2021 X

470

Cty TNHH 

tổng hợp An 

Phú Sang

09 Lê Văn Hưng, TP 

Quy Nhơn
B 2.2 Sơ chế, KD tổ yến, vây cá mập Tỉnh A1 10/09/2021 X KH 13/12/2021



Phương 

thức 

thanh, 

kiểm 

tra 

(KH/Đ

X/LN)

Số 

mẫu 

vi 

phạm

Chỉ 

tiêu vi 

phạm

Ngày 

thanh, kiểm 

tra 

(dd/mm/yy 

)

Hành 

vi vi 

phạm 

(nếu 

có)

Số tiền 

phạt vi 

phạm 

(triệu 

đồng)

Tổn

g số 

mẫu 

lấy

Kết quả thanh, kiểm tra xử phạt hành chính 
Đã 

được 

cấp 

Giấy 

chứng 

nhận 

ATTP 

đến 

thời 

điểm 

báo 

cáo

Tên loại 

Giấy 

chứng 

nhận 

ISO/ 

HACCP/ 

VietGAP

… đã 

được cấp 

còn hiệu 

lực

Kết 

quả 

Ngày thẩm 

định xếp 

loại A/B/C 

(dd/mm/yy )

Xử lý 

vi 

phạm 

(nếu 

có)

STT

Mã 

số 

(nếu 

có)

Tên cơ sở sản 

xuất kinh 

doanh

Cấp 

thống 

kê, 

thẩm 

định, 

phân 

loại 

(tỉnh/

huyện/

xã)

Kết quả thẩm định, xếp 

loại gần nhất đến thời điểm 

báo cáo

Địa chỉ; Điện thoại/ 

Fax/ Email

Loại hình 

cơ sở sản 

xuất, kinh 

doanh

Tên sản phẩm cụ thể

471

Cty TNHH sản 

xuất chế biến 

TP Quy Nhơn

Tổ 21, KV3,P.Nhơn 

Bình, TP Quy Nhơn
B 2.5 KD thịt tươi, đông lạnh GS,GC Tỉnh A1 10/10/2021 X

472
Cơ sở KD TP 

sạch Bảo Tín

Lô 25khu QHDC Nam 

sông Hà Thanh, 

dường Hoa Lư, TP 

Quy Nhơn

B 2.5 KD thịt ĐL Tỉnh A1 10/03/2021 X KH 03/03/2022

473
Nguyễn Thị 

Tuyết

Linh Chiểu, Ân 

Phong, Hoài Ân
A 1.2 Ấp nở trứng gia cầm KH 07/12/2021

474
Trần Ngọc 

Ánh

KP.Gò Cau, TT.Tăng 

Bạt Hổ, Hoài Ân
A 1.2 Ấp nở trứng gia cầm KH 07/12/2021

475
Nguyễn Ngọc 

Sơn

KP.Gò Cau, TT.Tăng 

Bạt Hổ, Hoài Ân
A 1.2 Ấp nở trứng gia cầm KH 07/12/2021

476

Công ty 

TNHH Yến 

Mân

KP.Cửu Lợi Bắc, Tam 

Quan Nam, Hoài 

Nhơn

B 2.2 Sơ chế, KD tổ yến KH 08/12/2021

477
Trần Thị 

Sương

Lô 56 Hoàng Văn 

Thái, phường Đống 

Đa, Tp.Quy Nhơn

B 2.5 KD thịt đông lạnh KH 03/03/2022


